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CHÍNH PHỦ 
_________ 

 

Số: 317/2026/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________  

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2026 
 
 

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại Luật 

số 123/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng 

Quỹ Học bổng Quốc gia. 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này quy định chi tiết khoản 4a Điều 85 Luật Giáo dục năm 

2019 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 23 Điều 1 Luật số 123/2025/QH15 

về thành lập, tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia. 

2. Nghị định này áp dụng đối với Quỹ Học bổng Quốc gia; cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến quản trị, điều hành, tổ chức, quản lý và sử dụng 

Quỹ Học bổng Quốc gia; chương trình học bổng, người học, ứng viên thuộc 

phạm vi thực hiện của Quỹ. 

Điều 2. Địa vị pháp lý của Quỹ Học bổng Quốc gia 

1. Chính phủ thành lập Quỹ Học bổng Quốc gia (sau đây gọi tắt là Quỹ), 

là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trong phạm vi quy định tại 

Nghị định này, theo quy định tại khoản 4a Điều 85 Luật Giáo dục năm 2019 

được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 23 Điều 1 Luật số 123/2025/QH15. 

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, có báo cáo 

tài chính riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân 

hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. 
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2. Tên giao dịch quốc tế của Quỹ Học bổng Quốc gia là Viet Nam National 

Scholarship Fund, viết tắt là VNSF. 

3. Quỹ có Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Điều hành Quỹ; sử dụng công chức, 

viên chức, người lao động hiện có thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được phân 

công, giao nhiệm vụ, điều động, biệt phái hoặc bố trí làm việc chuyên trách, 

kiêm nhiệm tại Quỹ; được ký hợp đồng lao động, thuê dịch vụ, thuê chuyên gia 

theo quy định của pháp luật; không làm tăng biên chế hoặc số lượng người làm 

việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Quỹ 

1. Thực hiện chính sách của Nhà nước nhằm phát hiện, khuyến khích, bồi 

dưỡng, thu hút và phát triển nhân lực chất lượng cao; mở rộng cơ hội học tập, 

nghiên cứu, phát triển kỹ năng nghề và năng lực cá nhân cho người học theo 

định hướng ưu tiên của Nhà nước trong từng giai đoạn. 

2. Hỗ trợ thu hẹp chênh lệch cơ hội học tập giữa các vùng, miền và nhóm 

đối tượng; ưu tiên người học thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người học thuộc ngành, 

lĩnh vực ưu tiên, ngành có nhu cầu nhân lực cao và nhóm đối tượng cần khuyến 

khích, hỗ trợ theo quy định. 

3. Hỗ trợ người học trong học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi 

nghiệp, phát triển kỹ năng nghề, năng lực số, năng lực hội nhập học thuật quốc 

tế và khả năng tham gia thị trường lao động. 

4. Huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà 

nước và nguồn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách học bổng 

quốc gia. 

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ 

1. Quỹ có chức năng huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn ngân 

sách nhà nước và nguồn ngoài ngân sách nhà nước để tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ cấp học bổng, chương trình học bổng và nhiệm vụ hỗ trợ người học theo 

quy định của Luật Giáo dục, Nghị định này và pháp luật có liên quan. 

2. Quỹ có các nhiệm vụ sau đây:  

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính, danh mục 

chương trình học bổng và phương án sử dụng nguồn lực của Quỹ, trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định; 

b) Huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản 

của Quỹ đúng mục tiêu, nguyên tắc hoạt động, chương trình, nhiệm vụ, văn 

kiện, thỏa thuận và quy định của pháp luật; 
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c) Tổ chức thực hiện chương trình học bổng và nhiệm vụ hỗ trợ người học 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giao; 

d) Theo dõi, đánh giá, báo cáo và công khai kết quả hoạt động, việc quản 

lý, sử dụng nguồn lực của Quỹ theo quy định; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao 

theo quy định của pháp luật. 

3. Quỹ có các quyền hạn sau đây:  

a) Ký kết hợp đồng, văn kiện, thỏa thuận và thực hiện giao dịch thuộc 

phạm vi hoạt động của Quỹ theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; 

b) Yêu cầu người đăng ký xét cấp học bổng, người được cấp học bổng 

cung cấp, xác nhận, đối chiếu thông tin, hồ sơ, tài liệu; đề nghị cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan phối hợp, cung cấp, xác nhận, đối chiếu thông tin 

phục vụ hoạt động của Quỹ; 

c) Thuê dịch vụ, chuyên gia, tổ chức tư vấn và sử dụng các công cụ chuyên 

môn cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của Quỹ trong phạm vi nguồn kinh phí 

hợp pháp; 

d) Thực hiện các quyền được quy định tại Nghị định này về tiếp nhận 

nguồn ngoài ngân sách nhà nước, tổ chức chương trình học bổng, quản lý tài 

chính, tạm dừng hỗ trợ, thu hồi, bồi hoàn và xử lý vi phạm; 

đ) Thực hiện quyền hạn khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Quỹ 

theo Nghị định này, quyết định giao nhiệm vụ, phân cấp, ủy quyền của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật. 

Điều 5. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Học bổng là khoản hỗ trợ không hoàn lại do Quỹ cấp cho người học 

theo chương trình học bổng. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, điều kiện áp dụng và 

phương thức thực hiện được xác định theo từng chương trình học bổng. 

2. Chương trình học bổng là nhóm hoạt động hỗ trợ học bổng do Quỹ tổ 

chức theo mục tiêu, đối tượng, điều kiện, tiêu chí, nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, 

nguồn kinh phí, thời gian hỗ trợ và phương thức thực hiện được phê duyệt theo 

quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan. 

3. Cấp trùng học bổng là việc người học được hỗ trợ từ hai nguồn ngân 

sách nhà nước trở lên đối với cùng một nội dung chi trong cùng thời gian hỗ 

trợ theo quy định của từng chương trình học bổng, không phụ thuộc tên gọi của 
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khoản hỗ trợ. Nội dung chi bao gồm hỗ trợ học phí; sinh hoạt phí; chi phí học 

tập, nghiên cứu, thực hành, thực tập; chi phí bồi dưỡng, phát triển kỹ năng nghề, 

năng lực số, năng lực ngoại ngữ; chi phí đi lại, bảo hiểm, thị thực, cư trú và 

khoản hỗ trợ cụ thể khác được xác định trong chương trình học bổng hoặc quyết 

định phê duyệt học bổng. 

4. Nguồn ngoài ngân sách nhà nước là nguồn hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân trong nước và nước ngoài, bao gồm tài trợ, viện trợ, hiến, tặng cho, đóng 

góp, đồng tài trợ, ủy thác và nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

5. Đồng tài trợ là hình thức tổ chức, cá nhân cùng Quỹ tài trợ cho chương 

trình, đối tượng cụ thể theo thỏa thuận, bảo đảm đúng mục tiêu, nguyên tắc hoạt 

động của Quỹ và quy định tại Nghị định này. 

6. Xung đột lợi ích là trường hợp tổ chức, cá nhân có lợi ích liên quan 

hoặc có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp làm ảnh hưởng hoặc có khả năng làm 

ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch trong quá trình xét chọn, 

quản lý và sử dụng học bổng. 

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ 

1. Quỹ hoạt động đúng mục tiêu, phạm vi quy định tại Luật Giáo dục; tuân 

thủ pháp luật về ngân sách nhà nước, tài chính, kế toán, kiểm toán và pháp luật 

có liên quan; hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. 

2. Hoạt động của Quỹ bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; 

có kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, phòng ngừa xung đột lợi ích, gian lận, trục 

lợi chính sách và vi phạm pháp luật. 

3. Quỹ bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân; 

chỉ thu thập, xử lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu cần thiết, đúng mục đích, đúng phạm 

vi, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

4. Quỹ được tổ chức và vận hành theo nguyên tắc bổ sung, phối hợp với 

các chính sách, chương trình, đề án, quỹ học bổng và chính sách hỗ trợ người 

học hiện hành; không thay thế, không hợp nhất, không làm thay đổi thẩm quyền 

quản lý, nguồn kinh phí và cơ chế tổ chức thực hiện của các chính sách, chương 

trình, đề án, quỹ học bổng và chính sách hỗ trợ người học đó. 

5. Việc Quỹ phối hợp thực hiện, tiếp nhận ủy thác, đồng tài trợ, hỗ trợ bổ 

sung hoặc tổ chức thực hiện nhiệm vụ học bổng được thực hiện theo quyết định, 

văn kiện, thỏa thuận, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật có liên 

quan. 

6. Quỹ không cấp trùng học bổng từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy 

định của Nghị định này. 
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7. Việc phối hợp, chia sẻ thông tin, kết nối nguồn lực giữa Quỹ với quỹ 

khuyến học, quỹ học bổng địa phương, quỹ xã hội, tổ chức, cá nhân được thực 

hiện trên cơ sở tự nguyện, đúng mục tiêu của Quỹ; không làm phát sinh nghĩa 

vụ pháp lý, nghĩa vụ tài chính, thủ tục hành chính mới, trừ trường hợp các bên 

có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác. 

 

Chương II 

TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ QUỸ 

Điều 7. Hội đồng quản lý Quỹ 

1. Hội đồng quản lý Quỹ (sau đây gọi là Hội đồng) do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo thành lập; hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; có nhiệm kỳ 

05 năm và được xem xét kiện toàn theo quy định; thành viên Hội đồng được 

xem xét bổ nhiệm lại. Hội đồng có không quá 11 thành viên, gồm Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch và các Ủy viên. 

Thành phần Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định, 

gồm đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, 

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, cơ sở giáo dục, chuyên gia và thành viên độc lập; 

trường hợp cần thiết có đại diện bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức khác 

có liên quan. Thành viên Hội đồng phải có phẩm chất đạo đức, năng lực, kinh 

nghiệm phù hợp; khách quan, công tâm và không thuộc trường hợp có xung 

đột lợi ích theo Nghị định này và pháp luật có liên quan. 

2. Chủ tịch Hội đồng tổ chức, điều hành hoạt động của Hội đồng; triệu 

tập, chủ trì phiên họp Hội đồng; ký nghị quyết, kết luận, văn bản thuộc thẩm 

quyền của Hội đồng; phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội 

đồng; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước pháp 

luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội 

đồng giúp Chủ tịch Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo phân công; thay mặt Chủ 

tịch Hội đồng xử lý công việc khi được ủy quyền và chịu trách nhiệm về nhiệm 

vụ được phân công, ủy quyền. 

3. Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Cho ý kiến đối với chiến lược, kế hoạch hoạt động 05 năm, kế hoạch 

hoạt động hằng năm, danh mục chương trình học bổng của Quỹ trước khi trình 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định; 

b) Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng; cho ý kiến đối với quy chế 

nội bộ của Quỹ về quản trị rủi ro, quản lý xung đột lợi ích, công khai thông tin 

và nội dung quản trị nội bộ khác trước khi trình cơ quan, người có thẩm quyền 

ban hành;  
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c) Cho ý kiến đối với kế hoạch tài chính hằng năm, báo cáo định kỳ, báo 

cáo tài chính, báo cáo quyết toán, phương án sử dụng nguồn lực của Quỹ trước 

khi trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét theo thẩm quyền; 

d) Cho ý kiến về chủ trương tiếp nhận nguồn ngoài ngân sách nhà nước 

có giá trị lớn, nội dung phức tạp, nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro cao theo tiêu chí quy 

định tại Nghị định này và ngưỡng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định; việc quyết định tiếp nhận được thực hiện theo thẩm quyền quy định tại 

Nghị định này và pháp luật có liên quan; 

đ) Giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật, quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, nghị quyết, kết luận của Hội đồng; giám sát hoạt động của 

Giám đốc Quỹ, Ban Điều hành Quỹ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; 

e) Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, xử lý những vấn đề lớn, rủi ro cao hoặc vượt thẩm quyền trong 

tổ chức và hoạt động của Quỹ; 

g) Thực hiện trách nhiệm giải trình đối với ý kiến, kiến nghị, nghị quyết, 

kết luận thuộc thẩm quyền của Hội đồng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác 

theo quy định của pháp luật và do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao. 

4. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số; bảo đảm 

khách quan trong tổ chức và hoạt động. Ý kiến của Hội đồng là căn cứ để Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Quỹ và cơ quan, người có thẩm 

quyền xem xét trong quá trình quyết định nội dung thuộc thẩm quyền; không 

thay thế thẩm quyền quyết định, phê duyệt, tổ chức thực hiện của cơ quan, 

người có thẩm quyền theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên 

quan. Trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền quyết định khác với ý kiến 

của Hội đồng thì việc quyết định được thực hiện theo thẩm quyền và người 

quyết định chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Hội đồng không trực 

tiếp thẩm định, chấm điểm hồ sơ; không quyết định danh sách người được cấp 

học bổng và mức hỗ trợ cụ thể. 

5. Kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng là khoản chi trực tiếp phục 

vụ nhiệm vụ của Quỹ, được bảo đảm từ dự toán được giao, nguồn ngoài ngân 

sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác; việc chi được thực hiện theo chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức chi hiện hành, tiết kiệm, hiệu quả và đúng mục đích. 

Điều 8. Ban Điều hành Quỹ 

1. Ban Điều hành Quỹ là bộ phận giúp Giám đốc Quỹ tổ chức thực hiện 

hoạt động thường xuyên của Quỹ và phục vụ hoạt động của Hội đồng quản lý 

Quỹ; do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập trên cơ sở sử 

dụng công chức, viên chức, người lao động hiện có thuộc Bộ Giáo dục và Đào 

tạo được phân công, giao nhiệm vụ, điều động, biệt phái hoặc bố trí làm việc 
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chuyên trách, kiêm nhiệm tại Quỹ; kết hợp sử dụng lao động theo hợp đồng, 

thuê dịch vụ, thuê chuyên gia theo quy định của pháp luật; không làm tăng biên 

chế hoặc số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

2. Ban Điều hành Quỹ gồm Giám đốc Quỹ, Phó Giám đốc Quỹ, kế toán 

trưởng hoặc phụ trách kế toán và bộ phận giúp việc.  

3. Ban Điều hành Quỹ có nhiệm vụ sau đây: 

a) Tham mưu, giúp Giám đốc Quỹ xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt 

động, kế hoạch tài chính, danh mục chương trình học bổng và phương án sử 

dụng nguồn lực của Quỹ; 

b) Tổ chức thực hiện chương trình học bổng, kế hoạch hoạt động, kế hoạch 

tài chính, phương án sử dụng nguồn lực và nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt hoặc giao; 

c) Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định, xét chọn; 

tổng hợp kết quả xét cấp học bổng; thực hiện giải ngân, theo dõi, hậu kiểm và 

các nghiệp vụ liên quan theo quy định; 

d) Tham mưu, giúp Giám đốc Quỹ thực hiện quản lý tài chính, tài sản, kế 

toán, báo cáo, quyết toán, công khai, kiểm tra nội bộ và quản lý dữ liệu của Quỹ; 

đ) Quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ 

hoạt động của Quỹ; bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân; 

e) Chuẩn bị hồ sơ, dự thảo hợp đồng, văn kiện, thỏa thuận, quyết định và 

văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc Quỹ; 

g) Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện 

nhiệm vụ của Quỹ; 

h) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Quỹ giao theo quy định của 

pháp luật. 

4. Giám đốc Quỹ là người đứng đầu Ban Điều hành Quỹ, người đại diện theo 

pháp luật và chủ tài khoản của Quỹ; chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động 

thường xuyên của Quỹ. Giám đốc Quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ; chịu trách 

nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật về hoạt động 

của Quỹ; báo cáo, giải trình với Hội đồng quản lý Quỹ theo quy định; 

b) Phân công nhiệm vụ cho Phó Giám đốc Quỹ, kế toán trưởng hoặc phụ trách 

kế toán, bộ phận giúp việc và tổ chức, cá nhân được thuê thực hiện nhiệm vụ; 
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c) Ban hành quyết định, ký báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính, báo cáo 

quyết toán, hợp đồng, văn kiện, thỏa thuận và văn bản thuộc thẩm quyền của Quỹ; 

d) Quyết định việc tiếp nhận nguồn ngoài ngân sách nhà nước, thành lập 

Hội đồng chuyên gia, tạm dừng hỗ trợ, hủy kết quả xét cấp học bổng, thu hồi, 

yêu cầu bồi hoàn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền theo quy định của 

Nghị định này; 

đ) Trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định đối với 

nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng; 

e) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo Nghị định này, Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Quỹ, phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và quy định của pháp luật. 

5. Giám đốc Quỹ quyết định thành lập Hội đồng chuyên gia theo từng 

chương trình học bổng, đợt xét cấp học bổng hoặc nhóm nhiệm vụ cụ thể để tư 

vấn, thẩm định, phản biện, chấm điểm, xếp hạng hồ sơ, đánh giá, giám sát hoặc 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác phục vụ hoạt động của Quỹ. Hội đồng 

chuyên gia hoạt động theo nguyên tắc độc lập, khách quan, bảo mật thông tin, 

phòng ngừa xung đột lợi ích và tự chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm 

vụ. Thành phần, nhiệm vụ cụ thể, quy trình hoạt động và kinh phí hoạt động 

của Hội đồng chuyên gia được xác định theo quy chế nội bộ của Quỹ, quy định 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật có liên quan. 

6. Phó Giám đốc Quỹ giúp Giám đốc Quỹ thực hiện nhiệm vụ theo phân 

công hoặc ủy quyền của Giám đốc Quỹ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Quỹ 

và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền. 

7. Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của Quỹ thực hiện nhiệm vụ theo 

phân công của Giám đốc Quỹ; chịu trách nhiệm về công tác kế toán, báo cáo 

tài chính, báo cáo quyết toán và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về 

kế toán, Nghị định này và pháp luật có liên quan. 

 

Chương III 

HUY ĐỘNG XÃ HỘI HÓA VÀ TIẾP NHẬN  

NGUỒN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Điều 9. Nguyên tắc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn ngoài ngân 

sách nhà nước 

1. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn ngoài ngân sách nhà nước 

phải đúng mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của Quỹ; không gắn với điều kiện 

trái pháp luật hoặc làm thay đổi mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của Quỹ. 
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2. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn ngoài ngân sách nhà nước 

phải tuân thủ pháp luật về ngân sách nhà nước, phòng, chống rửa tiền, phòng, 

chống tài trợ khủng bố, kiểm soát xuất xứ nguồn vốn và pháp luật có liên quan. 

Việc tiếp nhận nguồn ngoài ngân sách nhà nước phải được đánh giá rủi ro, nhất 

là đối với khoản có giá trị lớn, nội dung nhạy cảm hoặc tiềm ẩn rủi ro cao. Quỹ 

không tiếp nhận nguồn ngoài ngân sách nhà nước có dấu hiệu hoặc nguy cơ 

phương hại đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Đối với nguồn hỗ trợ phát triển chính thức, viện trợ không hoàn lại không thuộc 

hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn tài trợ nước ngoài khác, việc tiếp nhận, 

quản lý và sử dụng được thực hiện theo pháp luật về quản lý, sử dụng vốn hỗ 

trợ phát triển chính thức, viện trợ không hoàn lại, điều ước quốc tế, thỏa thuận 

quốc tế và pháp luật có liên quan. 

3. Các khoản ủy thác chỉ được sử dụng để cấp học bổng, hỗ trợ người học 

theo các chương trình học bổng của Quỹ; không sử dụng để cho vay, góp vốn, 

đầu tư sinh lời, kinh doanh dưới mọi hình thức. 

4. Nguồn ngoài ngân sách nhà nước không làm phát sinh quyền, lợi ích đặc 

biệt của tổ chức, cá nhân cung cấp nguồn trong việc xây dựng tiêu chí, tổ chức 

xét chọn, chấm điểm, quyết định cấp học bổng. Việc định danh tên học bổng, 

chương trình theo tổ chức, cá nhân cung cấp nguồn được thực hiện theo thỏa 

thuận với Quỹ và quy định của pháp luật; tổ chức, cá nhân cung cấp nguồn không 

được can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp vào tiêu chí, quy trình và kết quả xét chọn. 

5. Tổ chức, cá nhân cung cấp nguồn ngoài ngân sách nhà nước không được 

tiếp cận trực tiếp dữ liệu cá nhân, thông tin định danh của người học được 

hưởng học bổng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác và được chủ thể 

dữ liệu đồng ý. Thông tin về kết quả sử dụng nguồn chỉ được cung cấp ở dạng 

tổng hợp, ẩn danh, bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân. 

Điều 10. Tiếp nhận nguồn ngoài ngân sách nhà nước 

1. Quỹ tiếp nhận nguồn ngoài ngân sách nhà nước, bao gồm tài trợ, viện 

trợ, đóng góp, đồng tài trợ, ủy thác, hiến, tặng cho và các nguồn hợp pháp khác 

trên cơ sở tự nguyện, thỏa thuận với tổ chức, cá nhân; thực hiện quản lý, hạch 

toán, công khai và sử dụng đúng mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của Quỹ và 

quy định của pháp luật. 

2. Nguồn ngoài ngân sách nhà nước bằng tiền được chuyển vào tài khoản 

của Quỹ mở tại ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để tiếp 

nhận, hạch toán, theo dõi, quản lý và sử dụng riêng theo từng nguồn, trừ trường 

hợp có thỏa thuận khác với tổ chức, cá nhân cung cấp nguồn hoặc pháp luật có 

quy định khác. 

3. Đối với nguồn ngoài ngân sách nhà nước bằng hiện vật, dịch vụ hoặc hình 

thức hợp pháp khác, Quỹ xác định phương thức, địa điểm tiếp nhận phù hợp với 
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quy định của pháp luật; thực hiện quản lý, bảo quản, định giá, hạch toán và sử 

dụng tài sản, dịch vụ được tiếp nhận theo quy định của pháp luật về tài chính, 

kế toán, quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan. 

4. Trường hợp nguồn ngoài ngân sách nhà nước gắn với mục tiêu, chuyên 

đề, chương trình học bổng, nhóm đối tượng, ngành, lĩnh vực, địa bàn hoặc điều 

kiện cụ thể thì việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng được thực hiện theo văn kiện, 

thỏa thuận với tổ chức, cá nhân cung cấp nguồn sau khi Giám đốc Quỹ hoặc 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tiếp nhận theo thẩm quyền quy 

định tại khoản 6 Điều này. 

5. Trước khi tiếp nhận nguồn ngoài ngân sách nhà nước, Quỹ đánh giá sự 

phù hợp với mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của Quỹ; tính hợp pháp, xuất xứ 

nguồn vốn; điều kiện kèm theo nếu có; nguy cơ xung đột lợi ích và rủi ro về 

pháp lý, tài chính, uy tín, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dữ liệu cá nhân. 

Trường hợp cần thiết, Quỹ thuê tổ chức, cá nhân tư vấn độc lập để đánh giá. 

6. Giám đốc Quỹ quyết định tiếp nhận nguồn ngoài ngân sách nhà nước 

của tổ chức, cá nhân trong nước. Đối với nguồn ngoài ngân sách nhà nước của 

tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoặc nguồn có giá trị lớn, nội 

dung phức tạp, nhạy cảm hoặc tiềm ẩn rủi ro cao, Giám đốc Quỹ báo cáo Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định sau khi có ý kiến của Hội 

đồng quản lý Quỹ. 

7. Việc xác định nguồn ngoài ngân sách nhà nước có giá trị lớn, nội dung 

phức tạp, nhạy cảm hoặc rủi ro cao được căn cứ vào quy mô giá trị so với kế 

hoạch tài chính hằng năm của Quỹ; tính chất, điều kiện kèm theo của nguồn; 

yếu tố nước ngoài; yêu cầu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ bí mật 

nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân; nguy cơ xung đột lợi ích, rủi ro pháp lý, tài 

chính, uy tín và tác động đến mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của Quỹ. Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể tiêu chí, ngưỡng giá trị và trình 

tự xem xét đối với trường hợp quy định tại khoản này. 

8. Hồ sơ đề nghị tiếp nhận nguồn ngoài ngân sách nhà nước gồm: 

a) Văn bản đề nghị tiếp nhận nguồn ngoài ngân sách nhà nước theo mẫu 

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, trong đó nêu rõ mục tiêu, nội 

dung, giá trị, thời hạn, phương thức thực hiện, điều kiện kèm theo nếu có và dự 

kiến sử dụng nguồn ngoài ngân sách nhà nước; 

b) Tài liệu xác định thông tin pháp lý của tổ chức, cá nhân cung cấp nguồn; 

c) Tài liệu chứng minh tính hợp pháp của nguồn ngoài ngân sách nhà nước 

trong trường hợp cần thiết; 
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d) Dự thảo văn kiện, thỏa thuận tiếp nhận nguồn ngoài ngân sách nhà nước 

nếu có. 

9. Hồ sơ được nộp trực tiếp qua Bộ phận Một cửa, qua dịch vụ bưu chính 

công ích hoặc trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đến Quỹ. 

10. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Quỹ kiểm tra 

tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Quỹ thông 

báo một lần bằng văn bản hoặc phương thức điện tử cho tổ chức, cá nhân đề 

nghị cung cấp nguồn để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời gian bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ không tính vào thời hạn giải quyết thủ tục. 

11. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Quỹ 

tổ chức đánh giá hồ sơ; Giám đốc Quỹ quyết định tiếp nhận theo thẩm quyền 

hoặc báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định đối với 

trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy 

định tại khoản 6 Điều này. Trường hợp cần lấy ý kiến cơ quan có liên quan 

hoặc thuê tư vấn độc lập để đánh giá, thời hạn giải quyết có thể kéo dài nhưng 

không quá 30 ngày làm việc và phải thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề 

nghị cung cấp nguồn. 

12. Kết quả giải quyết thủ tục là quyết định tiếp nhận của Giám đốc Quỹ 

hoặc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thẩm quyền hoặc văn bản từ chối 

tiếp nhận nguồn ngoài ngân sách nhà nước. Trường hợp từ chối tiếp nhận phải 

nêu rõ lý do. Sau khi có quyết định tiếp nhận, Giám đốc Quỹ ký văn kiện, thỏa 

thuận tiếp nhận nguồn ngoài ngân sách nhà nước theo thẩm quyền và tổ chức 

công khai, hạch toán, theo dõi, quản lý, sử dụng, hậu kiểm theo quy định của 

Nghị định này và pháp luật có liên quan. 

13. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mẫu văn bản đề nghị tiếp 

nhận, biểu mẫu thỏa thuận, quy trình xử lý nội bộ, phương thức công khai, hạch 

toán, theo dõi và hậu kiểm việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn ngoài ngân 

sách nhà nước; công bố thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về kiểm 

soát thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ phát 

triển chính thức, viện trợ không hoàn lại, nguồn tài trợ nước ngoài thuộc phạm 

vi điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành được thực hiện theo quy định của 

pháp luật có liên quan. 

Điều 11. Văn kiện tiếp nhận, ghi nhận, định danh và công khai thông tin 

1. Sau khi Giám đốc Quỹ hoặc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết 

định tiếp nhận theo thẩm quyền, Giám đốc Quỹ ký văn kiện, thỏa thuận tiếp 

nhận nguồn ngoài ngân sách nhà nước. Văn kiện, thỏa thuận tiếp nhận xác định 

mục tiêu, phạm vi, giá trị, thời hạn, phương thức chuyển giao, quyền và nghĩa 

vụ của các bên, phương thức quản lý, giám sát, công khai thông tin và xử lý rủi ro. 
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2. Tổ chức, cá nhân cung cấp nguồn ngoài ngân sách nhà nước được Quỹ 

ghi nhận, vinh danh bằng hình thức phù hợp; được thỏa thuận với Quỹ về việc 

hình thành hoặc định danh chương trình học bổng theo tên tổ chức, cá nhân 

cung cấp nguồn, tên đối tác, mục tiêu hỗ trợ hoặc chuyên đề hỗ trợ, phù hợp 

với mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của Quỹ và quy định của pháp luật. 

3. Chương trình học bổng theo văn kiện, thỏa thuận tiếp nhận nguồn ngoài 

ngân sách nhà nước được tổ chức dưới danh nghĩa Quỹ. Việc ghi nhận, vinh 

danh, định danh không làm phát sinh quyền ưu tiên, quyền can thiệp trực tiếp 

hoặc gián tiếp của tổ chức, cá nhân cung cấp nguồn vào thẩm quyền quyết định 

chương trình, tiêu chí, quy trình xét chọn, danh sách người nhận học bổng, mức 

hỗ trợ và kết quả xét chọn. Tổ chức, cá nhân cung cấp nguồn được tham gia tư 

vấn, đề xuất chuyên môn theo thỏa thuận; việc tham gia này không làm thay đổi 

thẩm quyền của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Nghị định này. 

4. Quỹ công khai thông tin cơ bản về nguồn ngoài ngân sách nhà nước 

được tiếp nhận và kết quả sử dụng nguồn lực theo quy định của pháp luật và 

văn kiện, thỏa thuận đã ký, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật kinh 

doanh, dữ liệu cá nhân hoặc thông tin không được công khai theo quy định của 

pháp luật. 

5. Việc cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân cung cấp nguồn ngoài ngân 

sách nhà nước được thực hiện theo văn kiện, thỏa thuận đã ký, bảo đảm không 

tiết lộ dữ liệu cá nhân, thông tin định danh của người học, trừ trường hợp pháp 

luật có quy định khác hoặc có căn cứ hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

 

Chương IV 

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC HỖ TRỢ 
 

Điều 12. Chương trình học bổng 

1. Quỹ tổ chức các nhóm chương trình học bổng cho người học thuộc 

phạm vi đối tượng quy định tại khoản 4a Điều 85 Luật Giáo dục, theo mục tiêu, 

nhiệm vụ của Quỹ. Các chương trình học bổng gồm: 

a) Học bổng tài năng; 

b) Học bổng cho người học đi học tại nước ngoài; 

c) Học bổng theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 

d) Học bổng thu hút người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại Việt Nam; 

đ) Học bổng tạo cơ hội phát triển. 
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2. Việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình học bổng của Quỹ phải 

bảo đảm phù hợp với mục tiêu của Quỹ, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền 

giao, khả năng cân đối nguồn lực, yêu cầu phát triển nhân lực trong từng giai 

đoạn và quy định của pháp luật. 

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình học bổng 

của Quỹ; quy định đối tượng, điều kiện, tiêu chí xét chọn, thang điểm, chính 

sách ưu tiên, khung mức hỗ trợ, cơ cấu khoản chi, phương thức giải ngân và tổ 

chức thực hiện chương trình học bổng trong phạm vi đối tượng quy định tại 

khoản 4a Điều 85 Luật Giáo dục, phù hợp với Nghị định này và pháp luật có 

liên quan. 

4. Việc xét chọn học bổng phải bảo đảm phù hợp với mục tiêu, đối tượng, 

điều kiện của từng chương trình học bổng; công bằng, công khai, minh bạch; 

có cơ chế so sánh, xếp hạng giữa các ứng viên, phòng ngừa xung đột lợi ích, 

bảo đảm liêm chính trong đánh giá. Chương trình học bổng có thể áp dụng tiêu 

chí ưu tiên, cơ cấu chỉ tiêu phù hợp để bảo đảm cơ hội tiếp cận học bổng cho 

người học thuộc vùng khó khăn, nhóm cần khuyến khích, hỗ trợ, ngành, lĩnh 

vực, địa bàn ưu tiên. 

5. Cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh 

nghiệp và cơ quan, tổ chức có liên quan được tham gia đề xuất nhu cầu, giới 

thiệu, đề cử người học, xác nhận thông tin hoặc hỗ trợ đánh giá chuyên môn 

theo quy định của chương trình học bổng. Việc tham gia này không làm thay 

đổi thẩm quyền của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc phê duyệt chương 

trình học bổng, quy định tiêu chí xét chọn, phê duyệt kết quả xét cấp và tổ chức 

cấp học bổng theo Nghị định này. 

Điều 13. Học bổng tài năng 

1. Học bổng tài năng là chương trình học bổng có tính lựa chọn cao, nhằm 

phát hiện, khuyến khích, bồi dưỡng và phát triển người học thuộc các chương 

trình tài năng, người học có thành tích xuất sắc, năng khiếu, năng lực nổi trội 

hoặc tiềm năng phát triển đặc biệt trong học tập, nghiên cứu, khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kỹ năng nghề và các lĩnh vực 

ưu tiên khác, đáp ứng điều kiện, tiêu chí xét chọn của chương trình học bổng. 

2. Học bổng tài năng được triển khai phù hợp với từng cấp học, trình độ 

đào tạo, nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên và mục tiêu phát triển nhân lực trong 

từng giai đoạn; ưu tiên học viên sau đại học, người học các ngành khoa học cơ 

bản, kỹ thuật, công nghệ và các lĩnh vực ưu tiên khác; có thể hỗ trợ theo năm 

học, toàn khóa, nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, dự án, sản phẩm, thành tích hoặc 

kết quả đầu ra theo quy định của chương trình học bổng. 
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3. Việc xét cấp học bổng tài năng căn cứ vào mục tiêu của chương trình 

học bổng; thành tích, năng lực, tiềm năng phát triển, kết quả học tập, nghiên 

cứu, rèn luyện, sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, 

kỹ năng nghề, giải thưởng, cam kết học tập, nghiên cứu, cống hiến hoặc tiêu 

chí khác phù hợp với mục tiêu của chương trình học bổng. 

Điều 14. Học bổng cho người học đi học tại nước ngoài 

1. Học bổng cho người học đi học tại nước ngoài là chương trình học bổng 

hỗ trợ người học học tập theo trình độ đào tạo, tham gia chương trình bồi dưỡng, 

thực tập, trao đổi học thuật hoặc nghiên cứu ở nước ngoài nhằm phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát 

triển sự nghiệp giáo dục, hội nhập quốc tế và các ngành, lĩnh vực ưu tiên trong 

từng giai đoạn; trừ trường hợp thuộc chương trình học bổng theo điều ước quốc 

tế quy định tại Điều 15 Nghị định này. 

2. Học bổng cho người học đi học tại nước ngoài được triển khai theo mục 

tiêu, điều kiện, tiêu chí, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, quyền và nghĩa vụ của 

người học được xác định trong từng chương trình học bổng, hợp đồng, thỏa 

thuận hoặc văn bản cam kết tương đương, phù hợp với nguồn kinh phí thực 

hiện và quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp chương trình học bổng có sử dụng ngân sách nhà nước hoặc 

được xác định nhằm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Nhà nước, ngành, 

lĩnh vực, địa bàn ưu tiên thì người được cấp học bổng phải thực hiện cam kết 

học tập, nghiên cứu, báo cáo, trở về nước công tác, phục vụ, bồi hoàn hoặc 

nghĩa vụ khác theo chương trình học bổng, hợp đồng, thỏa thuận hoặc văn bản 

cam kết tương đương và quy định của pháp luật. Đối với học bổng từ nguồn 

ngoài ngân sách nhà nước, việc áp dụng cam kết, nghĩa vụ bồi hoàn hoặc nghĩa 

vụ tương tự được thực hiện theo chương trình học bổng, văn kiện, thỏa thuận 

tiếp nhận nguồn ngoài ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật. 

4. Quỹ phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm 

vụ về hợp tác quốc tế, cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu, bộ, ngành, địa phương, 

cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện học bổng, xác nhận thông 

tin, theo dõi việc sử dụng học bổng, duy trì điều kiện hưởng học bổng, thực 

hiện cam kết học bổng nếu có và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực của Quỹ. 

Điều 15. Học bổng theo điều ước quốc tế 

1. Học bổng theo điều ước quốc tế là chương trình học bổng của Quỹ được 

thực hiện trên cơ sở điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo 

nhiệm vụ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhằm thực hiện điều ước 

quốc tế có liên quan. 

2. Việc tổ chức thực hiện học bổng theo điều ước quốc tế phải bảo đảm 

tuân thủ mục tiêu, đối tượng, điều kiện, tiêu chí, chỉ tiêu, quyền và nghĩa vụ 



 CÔNG BÁO/Số 478/Ngày 24-08-2026 17 
 

 

của người học theo điều ước quốc tế có liên quan; không làm thay đổi nội dung 

cam kết quốc tế của Việt Nam. 

3. Quỹ tổ chức xét chọn, giải ngân, theo dõi việc sử dụng học bổng, việc 

thực hiện cam kết học bổng nếu có, tạm dừng hỗ trợ, thu hồi, bồi hoàn và xử lý 

vi phạm đối với học bổng theo điều ước quốc tế trong phạm vi nhiệm vụ được 

giao, phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan, yêu cầu của chương trình, 

Nghị định này và pháp luật có liên quan. Trường hợp chương trình có thời hạn 

tiếp nhận, xét chọn hoặc yêu cầu đặc thù của đối tác nước ngoài thì Quỹ thực 

hiện quy trình phù hợp với yêu cầu của chương trình, bảo đảm đúng đối tượng, 

điều kiện, tiêu chí cốt lõi và đúng thẩm quyền quyết định. 

Điều 16. Học bổng thu hút người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại 

Việt Nam 

1. Học bổng thu hút người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại Việt Nam 

là chương trình học bổng hỗ trợ người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại cơ 

sở giáo dục của Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, quốc tế hóa giáo dục, 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao uy tín, vị thế của giáo 

dục Việt Nam. 

2. Chương trình học bổng quy định tại Điều này được thực hiện đối với 

ứng viên người nước ngoài đăng ký học tập, nghiên cứu tại cơ sở giáo dục của 

Việt Nam theo chương trình học bổng do Quỹ tổ chức thực hiện, phù hợp với 

nhu cầu hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam, các ngành, lĩnh vực ưu tiên và khả năng 

tiếp nhận của cơ sở giáo dục Việt Nam; trừ trường hợp thuộc chương trình học 

bổng theo điều ước quốc tế quy định tại Điều 15 Nghị định này. 

3. Việc xét cấp học bổng thu hút người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại 

Việt Nam căn cứ mục tiêu hợp tác quốc tế, ngành, lĩnh vực ưu tiên, chất lượng 

học thuật, năng lực đào tạo, nghiên cứu và điều kiện tiếp nhận của cơ sở giáo 

dục Việt Nam; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục tiêu, đúng đối tượng, 

đáp ứng yêu cầu về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và tuân thủ pháp 

luật Việt Nam. 

Điều 17. Học bổng tạo cơ hội phát triển 

1. Học bổng tạo cơ hội phát triển là chương trình học bổng nhằm khuyến 

khích, hỗ trợ người học trong học tập, nghiên cứu, phát triển kỹ năng nghề gắn 

với nhu cầu thị trường lao động, hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển kinh tế 

- xã hội trong từng giai đoạn; ưu tiên người học gặp khó khăn trong tiếp cận cơ 

hội học tập, nghiên cứu, phát triển kỹ năng nghề hoặc thuộc ngành, lĩnh vực, 

địa bàn cần khuyến khích, hỗ trợ.  

2. Học bổng tạo cơ hội phát triển được triển khai đối với người học thuộc 

nhóm cần khuyến khích, hỗ trợ theo mục tiêu của Quỹ, bao gồm người học là 
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người dân tộc thiểu số, người học thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người học ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi, khu vực biên giới, hải đảo, người học mồ côi, người học 

là người khuyết tật, người học có cam kết học tập, nghiên cứu, phát triển kỹ 

năng nghề, công tác hoặc phục vụ trong ngành, lĩnh vực, địa bàn ưu tiên và 

nhóm người học khác phù hợp với mục tiêu của chương trình học bổng.  

3. Việc xét cấp học bổng tạo cơ hội phát triển căn cứ mục tiêu của chương 

trình học bổng, điều kiện thực tế của người học, mức độ rào cản trong tiếp cận 

cơ hội học tập, nghiên cứu, phát triển kỹ năng nghề, kết quả học tập, rèn luyện, 

ý chí vươn lên, tiềm năng phát triển, cam kết phấn đấu hoặc cam kết phục vụ 

trong ngành, lĩnh vực, địa bàn ưu tiên. Việc xác định nhóm đối tượng ưu tiên, 

mức độ ưu tiên, tiêu chí cụ thể và phương thức áp dụng ưu tiên được thực hiện 

theo từng chương trình học bổng, bảo đảm phù hợp với mục tiêu của Quỹ, 

nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và khả năng cân đối nguồn lực. 

Điều 18. Nội dung hỗ trợ, khung mức hỗ trợ và thẩm quyền 

1. Nội dung hỗ trợ từ Quỹ được xác định theo mục tiêu, đối tượng, điều 

kiện, tiêu chí xét chọn, tính chất của từng chương trình học bổng, thời gian hỗ 

trợ, khả năng cân đối ngân sách nhà nước và nguồn tài chính hợp pháp của Quỹ. 

2. Nội dung hỗ trợ có thể bao gồm một hoặc một số khoản chi sau đây: 

học phí; sinh hoạt phí; chi phí học tập, nghiên cứu, thực hành, thực tập; chi phí 

tham gia chương trình bồi dưỡng, trao đổi học thuật, phát triển kỹ năng nghề, 

năng lực số, năng lực ngoại ngữ; chi phí đi lại, bảo hiểm, thị thực, cư trú đối 

với chương trình học bổng có yếu tố nước ngoài; chi phí phục vụ nghiên cứu 

khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tham gia kỳ thi, cuộc thi, giải thưởng, 

hoạt động chuyên môn, học thuật, kỹ năng nghề; chi phí trực tiếp khác phù hợp 

với mục tiêu của chương trình học bổng và quy định của pháp luật. 

3. Mức hỗ trợ học bổng của Quỹ được xác định theo từng chương trình 

học bổng trên cơ sở mục tiêu, đối tượng, điều kiện, tiêu chí xét chọn, nội dung 

hỗ trợ, tính chất chương trình, thời gian học tập, nghiên cứu, khả năng cân đối 

ngân sách nhà nước và nguồn tài chính hợp pháp của Quỹ. Việc xác định mức 

hỗ trợ không làm phát sinh nghĩa vụ chi ngân sách nhà nước ngoài dự toán được 

cấp có thẩm quyền giao. 

4. Đối với chương trình học bổng có thời gian hỗ trợ từ 02 năm ngân sách 

trở lên hoặc học bổng toàn khóa, dài hạn, việc phê duyệt chương trình, quyết 

định cấp học bổng phải căn cứ khả năng cân đối nguồn lực, dự kiến nghĩa vụ 

hỗ trợ của các năm tiếp theo và khả năng bố trí nguồn để thực hiện nghĩa vụ đã 

cam kết theo quyết định cấp học bổng, thỏa thuận hỗ trợ hoặc văn bản cam kết 

tương đương. Trường hợp nguồn lực thực hiện thấp hơn dự kiến, Giám đốc 

Quỹ báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định điều chỉnh 

quy mô, lộ trình, mức hỗ trợ hoặc biện pháp phù hợp theo quy định của chương 
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trình học bổng, thỏa thuận hỗ trợ và pháp luật về ngân sách nhà nước, bảo đảm 

công khai, minh bạch và quyền lợi hợp pháp của người được cấp học bổng. 

5. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định khung mức hỗ trợ, mức 

trần kinh phí, nội dung hỗ trợ cụ thể, cơ cấu khoản chi và phương thức giải 

ngân đối với từng chương trình học bổng; trường hợp sử dụng ngân sách nhà 

nước thì thực hiện trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao, chế độ, 

tiêu chuẩn, định mức chi và quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

6. Trong phạm vi khung mức hỗ trợ, mức trần kinh phí, dự toán được cấp 

có thẩm quyền giao hằng năm và nguồn tài chính hợp pháp của Quỹ, Giám đốc 

Quỹ xây dựng phương án sử dụng nguồn lực theo chương trình, nguồn kinh phí 

và nhóm đối tượng, báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ cho ý kiến trước khi trình 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 

7. Trường hợp chương trình học bổng làm phát sinh nhiệm vụ chi ngân 

sách nhà nước mới, vượt dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao hoặc vượt 

thẩm quyền quy định tại Nghị định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo, trình 

cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan. 

Điều 19. Nguyên tắc xét cấp học bổng 

1. Việc xét cấp học bổng từ Quỹ phải bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng, 

điều kiện, tiêu chí của từng chương trình học bổng; công bằng, công khai, minh 

bạch; ưu tiên người học có thành tích, năng lực, tiềm năng phát triển, người học 

thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn ưu tiên, người học gặp khó khăn trong tiếp cận 

cơ hội học tập, nghiên cứu, phát triển kỹ năng nghề và nhóm đối tượng cần 

khuyến khích, hỗ trợ theo quy định. 

2. Người học được cấp học bổng từ Quỹ vẫn được hưởng học bổng khuyến 

khích học tập, học bổng chính sách, chính sách trợ cấp xã hội, chính sách an 

sinh xã hội, chính sách ưu đãi theo diện đối tượng và chính sách hỗ trợ người 

học khác theo quy định của pháp luật. Việc hưởng đồng thời các học bổng, 

chính sách hỗ trợ phải bảo đảm nguyên tắc không cấp trùng từ nguồn ngân sách 

nhà nước đối với cùng một nội dung chi trong cùng thời gian hỗ trợ, trừ trường 

hợp pháp luật có quy định khác. 

3. Khi xét cấp học bổng từ Quỹ, phải xem xét tổng thể các nguồn học 

bổng, hỗ trợ, tài trợ mà người học đã hoặc đang được hưởng để xác định nội 

dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, thứ tự ưu tiên hoặc phương thức hỗ trợ phù hợp; ưu 

tiên người học chưa được hỗ trợ hoặc chưa được hỗ trợ đầy đủ đối với nội dung 

cần thiết để thực hiện mục tiêu của chương trình học bổng. 

4. Trường hợp người học đã được hỗ trợ một nội dung chi cụ thể từ chương 

trình, đề án, chính sách khác sử dụng ngân sách nhà nước cho cùng thời gian 

hỗ trợ, Quỹ không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để hỗ trợ lại nội dung 

chi đó. Quỹ được xem xét hỗ trợ nội dung chi khác, phần chênh lệch, phần bổ 
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sung hoặc áp dụng cơ chế tài trợ, đồng tài trợ, ủy thác theo quy định của từng 

chương trình học bổng. 

5. Đối với người học thuộc lực lượng vũ trang, việc xét cấp học bổng, 

quản lý trong thời gian hưởng học bổng, chế độ báo cáo, cam kết phục vụ, trở 

về công tác, thu hồi, bồi hoàn và xử lý vi phạm được thực hiện theo quy định 

của pháp luật chuyên ngành, quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và 

chương trình học bổng được phê duyệt; bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh, 

bảo vệ bí mật nhà nước và không làm thay đổi thẩm quyền quản lý cán bộ, 

chiến sĩ, học viên của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

Điều 20. Tiếp nhận, xét chọn, giải ngân, hậu kiểm và công bố kết quả 

1. Hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng gồm: 

a) Đơn đăng ký xét cấp học bổng theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định; 

b) Tài liệu chứng minh việc đáp ứng điều kiện, tiêu chí xét cấp học bổng 

theo yêu cầu của chương trình hoặc đợt xét cấp học bổng. 

Tài liệu trong hồ sơ được nộp, xuất trình, đối chiếu dưới dạng giấy tờ hợp 

pháp hoặc dữ liệu điện tử. Trường hợp thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc 

gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc hệ thống thông tin có liên quan thì Quỹ 

khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật và không yêu cầu người học 

cung cấp lại. 

2. Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện như sau: 

a) Căn cứ chương trình học bổng và kế hoạch xét cấp học bổng đã được 

phê duyệt, Quỹ công bố công khai chương trình, đợt xét cấp, thành phần hồ sơ, 

thời hạn, phương thức và địa điểm tiếp nhận hồ sơ; 

b) Quỹ là đầu mối tổ chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ và xét cấp học bổng. Hồ 

sơ được nộp trực tiếp qua Bộ phận Một cửa, qua dịch vụ bưu chính công ích 

hoặc trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đến Quỹ; 

c) Trường hợp được giao tiếp nhận hồ sơ theo chương trình, đợt xét cấp học 

bổng, cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu, cơ quan, tổ chức có liên quan khi tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm thông tin, hướng dẫn, kiểm tra thành phần hồ sơ, xác 

nhận, đối chiếu thông tin thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp, giới thiệu, đề cử hoặc 

chuyển hồ sơ về Quỹ theo quy định của chương trình, đợt xét cấp học bổng; 

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Quỹ kiểm tra tính 

đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Quỹ thông báo 

để người đăng ký xét cấp học bổng hoặc cơ quan, tổ chức tiếp nhận hồ sơ bổ 

sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

không tính vào thời hạn giải quyết thủ tục. 

3. Việc xét chọn và thông báo kết quả được thực hiện như sau: 
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a) Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ của từng đợt xét cấp, Quỹ rà soát, 

đối chiếu, xác minh thông tin cần thiết; tổng hợp, chuẩn hóa dữ liệu hồ sơ phục 

vụ xét cấp; 

b) Việc thẩm định, phản biện, chấm điểm, xếp hạng hồ sơ được thực hiện 

thông qua Hội đồng chuyên gia do Giám đốc Quỹ thành lập theo quy định tại 

Nghị định này; thành viên Hội đồng chuyên gia phải có chuyên môn phù hợp, 

khách quan, độc lập, không thuộc trường hợp có xung đột lợi ích đối với hồ sơ 

được phân công đánh giá; 

c) Quỹ tổng hợp kết quả, lập danh sách trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo phê duyệt kết quả xét cấp học bổng hoặc Giám đốc Quỹ quyết định kết 

quả xét cấp học bổng theo phạm vi được phân cấp, ủy quyền; tổ chức công bố 

kết quả theo quy định. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện hoặc người đăng 

ký không được cấp học bổng, Quỹ thông báo và nêu rõ lý do. 

4. Thời hạn giải quyết được quy định như sau: 

a) Tổng thời hạn xét cấp học bổng không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày 

kết thúc thời hạn nhận hồ sơ của từng đợt xét cấp, bao gồm thời gian rà soát, 

thẩm định, chấm điểm, xếp hạng hồ sơ, trình phê duyệt, công bố và thông báo 

kết quả; 

b) Đối với chương trình cần thẩm định chuyên sâu hoặc có số lượng hồ sơ 

lớn, tổng thời hạn giải quyết được kéo dài nhưng không quá 45 ngày làm việc. 

Việc kéo dài thời hạn phải được công khai, nêu rõ lý do và thời hạn điều chỉnh. 

Đối với chương trình học bổng đi học tại nước ngoài, học bổng theo điều ước quốc 

tế, học bổng thu hút người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại Việt Nam hoặc 

chương trình có thời hạn tiếp nhận, xét cấp đặc thù theo yêu cầu của chương trình, 

điều ước quốc tế hoặc đối tác nước ngoài, thời hạn thực hiện được xác định theo 

quy định của chương trình, đợt xét cấp học bổng hoặc hướng dẫn của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

5. Việc ký thỏa thuận hỗ trợ, quyết định hỗ trợ và giải ngân được thực hiện 

như sau: 

a) Sau khi kết quả xét cấp học bổng được phê duyệt, Giám đốc Quỹ ký 

thỏa thuận hoặc hợp đồng hỗ trợ với người được cấp học bổng hoặc cơ quan, 

đơn vị được giao tổ chức chi trả hoặc thực hiện nội dung hỗ trợ theo chương 

trình học bổng; 

b) Việc giải ngân, chi trả được thực hiện theo chương trình học bổng, 

quyết định phê duyệt kết quả xét cấp học bổng hoặc thỏa thuận hỗ trợ. Quỹ chi 

trả trực tiếp cho người được cấp học bổng hoặc chuyển kinh phí cho cơ quan, 

đơn vị được giao để tổ chức chi trả, thanh toán nội dung hỗ trợ cho người học 

theo quy định của chương trình học bổng; 

c) Việc chuyển kinh phí quy định tại điểm b khoản này chỉ nhằm tổ chức 

chi trả, thanh toán học bổng hoặc nội dung hỗ trợ cho người học, không phải là 
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cơ chế cấp kinh phí hoạt động cho cơ quan, đơn vị được giao. Cơ quan, đơn vị 

được giao có trách nhiệm quản lý, sử dụng, chi trả, thanh toán, quyết toán kinh 

phí đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng mức, đúng thời hạn và chịu sự kiểm 

tra, hậu kiểm của Quỹ và cơ quan có thẩm quyền. 

6. Quỹ theo dõi việc duy trì điều kiện hưởng học bổng; đối với học bổng 

dài hạn hoặc học bổng cấp theo kỳ, thực hiện đánh giá định kỳ theo yêu cầu 

của chương trình. Quỹ thực hiện hậu kiểm định kỳ hoặc đột xuất thông qua đối 

chiếu dữ liệu, kết quả học tập, rèn luyện, tình trạng người học và thông tin liên 

quan. Trường hợp phát hiện sai lệch, gian lận hoặc vi phạm cam kết, Quỹ lập 

hồ sơ, thực hiện việc tạm dừng hỗ trợ, hủy kết quả xét cấp học bổng, thu hồi, 

bồi hoàn và xử lý theo quyết định của Giám đốc Quỹ hoặc cơ quan, người có 

thẩm quyền theo quy định tại Điều 25 Nghị định này. 

7. Kết quả xét chọn được công bố công khai theo quy định. Việc công 

khai thông tin cá nhân được thực hiện theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; 

danh tính chuyên gia phản biện được bảo mật theo quy chế nội bộ của Quỹ, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác. 

8. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn nghiệp vụ, 

biểu mẫu nghiệp vụ và quy trình phục vụ việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ xét cấp 

học bổng. Quỹ ban hành quy trình nội bộ theo Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Quỹ, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật; 

không làm phát sinh thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện, số bước hoặc thời 

hạn giải quyết ngoài thủ tục hành chính đã được công bố theo quy định. 

9. Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng chuyên gia, Ban Điều 

hành Quỹ và cá nhân tham gia quá trình tiếp nhận, xử lý, thẩm định, đánh giá, 

chấm điểm, xếp hạng hồ sơ, cho ý kiến hoặc giám sát có trách nhiệm kê khai, 

báo cáo kịp thời trường hợp có xung đột lợi ích hoặc nguy cơ xung đột lợi ích. 

Người có xung đột lợi ích không được tham gia xem xét, cho ý kiến, thẩm định, 

đánh giá, chấm điểm, xếp hạng, giám sát hoặc quyết định đối với hồ sơ, chương 

trình học bổng có liên quan. Trường hợp phát hiện người có xung đột lợi ích đã 

tham gia quá trình xét chọn thì Quỹ rà soát, loại bỏ kết quả đánh giá có liên 

quan, tổ chức đánh giá lại khi cần thiết; cá nhân vi phạm bị xử lý theo quy định 

của pháp luật và quy chế của Quỹ. 
 

Chương V 

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN  

VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA QUỸ 

Điều 21. Nguyên tắc quản lý tài chính của Quỹ 

1. Quỹ quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết 

kiệm, hiệu quả; hạch toán, theo dõi riêng từng nguồn kinh phí; tuân thủ Luật 

Giáo dục, Luật Ngân sách nhà nước, pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán 

và pháp luật có liên quan. 
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2. Mọi khoản thu, chi của Quỹ phải có hồ sơ, chứng từ hợp pháp, được 

hạch toán đầy đủ, kịp thời, trung thực theo chế độ kế toán áp dụng. Việc kiểm 

soát chi đối với kinh phí do ngân sách nhà nước cấp được thực hiện thông qua 

Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

3. Quỹ không sử dụng vốn, tài sản để cho vay, góp vốn, đầu tư sinh lời, 

kinh doanh hoặc thực hiện hoạt động tài chính ngoài phạm vi nhiệm vụ, quyền 

hạn theo Nghị định này. 

4. Đối với nguồn ngoài ngân sách nhà nước tạm thời chưa sử dụng, Quỹ 

được gửi tiền có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, 

không thuộc diện kiểm soát đặc biệt, trên cơ sở kế hoạch dòng tiền và tiến độ 

thực hiện chương trình học bổng. Việc gửi tiền phải bảo đảm an toàn vốn, công 

khai, minh bạch, không nhằm mục đích kinh doanh, không làm thay đổi mục 

tiêu sử dụng nguồn kinh phí và không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chương 

trình học bổng. Lãi phát sinh được hạch toán, theo dõi riêng theo từng nguồn 

và sử dụng đúng mục tiêu của nguồn kinh phí tương ứng, phù hợp với văn kiện, 

thỏa thuận tiếp nhận nguồn ngoài ngân sách nhà nước và quy định của pháp 

luật. Giám đốc Quỹ quyết định việc gửi có kỳ hạn và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về quyết định của mình. 

Điều 22. Quản lý tài sản, trụ sở và hệ thống thông tin 

1. Tài sản, trụ sở, cơ sở vật chất và hệ thống thông tin phục vụ hoạt động 

của Quỹ được bố trí, sử dụng trong phạm vi hạ tầng, tài sản và hệ thống dùng 

chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quỹ không tổ chức bộ máy quản lý tài sản, 

trụ sở riêng; không đầu tư xây dựng, mua hoặc thuê trụ sở riêng, trừ trường hợp 

được cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật. Việc sử 

dụng trụ sở, tài sản, hạ tầng dùng chung không làm phát sinh chi thường xuyên 

mới ngoài dự toán được giao. 

2. Quỹ khai thác, sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc hệ thống thông tin của Quỹ để phục vụ tiếp 

nhận hồ sơ, xét chọn, công bố kết quả, giải ngân, hậu kiểm, thống kê và báo 

cáo; ưu tiên thực hiện trên môi trường số, bảo đảm ghi nhận, lưu vết quá trình 

xử lý hồ sơ để phục vụ kiểm tra, giám sát và truy vết trách nhiệm. 

3. Việc quản lý, sử dụng tài sản, hạ tầng, hệ thống thông tin và dữ liệu 

phục vụ hoạt động của Quỹ được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản 

lý, sử dụng tài sản công, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu 

cá nhân và pháp luật có liên quan. Việc thu thập, lưu trữ, xử lý, kết nối, chia sẻ 

dữ liệu học bổng phải đúng mục đích, đúng phạm vi, đúng thẩm quyền; không 

cung cấp dữ liệu cá nhân của người học cho tổ chức, cá nhân cung cấp nguồn 

ngoài ngân sách nhà nước hoặc bên thứ ba, trừ trường hợp pháp luật có quy 

định khác hoặc có căn cứ hợp lệ theo quy định của pháp luật. 
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Điều 23. Nguồn tài chính và chi phí của Quỹ 

1. Nguồn tài chính của Quỹ bao gồm: 

a) Kinh phí ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán hằng năm của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện nhiệm vụ cấp học bổng, chương trình học 

bổng và nhiệm vụ được giao thông qua Quỹ theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước; 

b) Nguồn ngoài ngân sách nhà nước, bao gồm tài trợ, viện trợ, đóng góp, 

đồng tài trợ, ủy thác, hiến, tặng cho và các nguồn hợp pháp khác; 

c) Lãi tiền gửi có kỳ hạn từ các nguồn kinh phí hợp pháp ngoài ngân sách 

nhà nước của Quỹ tạm thời chưa sử dụng; 

d) Kinh phí trực tiếp phục vụ tổ chức thực hiện nhiệm vụ ủy thác theo thỏa 

thuận, không phải là phí, lệ phí; 

đ) Các khoản thu từ thu hồi, bồi hoàn kinh phí, phạt vi phạm hợp đồng 

hoặc thỏa thuận ký kết với Quỹ, bồi thường bảo hiểm, chênh lệch tỷ giá và các 

khoản thu hợp pháp khác. 

2. Chi phí của Quỹ bao gồm: 

a) Chi cấp học bổng cho người học theo chương trình học bổng; 

b) Chi trực tiếp phục vụ tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp học bổng, chương 

trình học bổng và nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, bao gồm chi xét 

chọn, thẩm định, phản biện, giám sát, hậu kiểm; thuê dịch vụ, tư vấn, kiểm toán, 

thuê chuyên gia; vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; công khai thông 

tin, truyền thông chính sách học bổng và các khoản chi cần thiết khác phục vụ 

trực tiếp nhiệm vụ của Quỹ; 

c) Thuế, phí, lệ phí và các khoản chi hợp pháp khác theo quy định. 

3. Các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này được thực hiện trong phạm 

vi nguồn kinh phí hợp pháp của Quỹ, đúng mục tiêu, nhiệm vụ được giao và 

theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi hiện hành; không được sử dụng để làm 

tăng biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

hoặc chi hoạt động thường xuyên ngoài phạm vi nhiệm vụ được giao. 

4. Giám đốc Quỹ chịu trách nhiệm tổ chức quản lý thu, chi, hạch toán, lưu 

trữ chứng từ, sổ sách và báo cáo tài chính của Quỹ theo quy định của pháp luật. 

Điều 24. Lập dự toán, kế toán, kiểm toán, báo cáo, quyết toán và xử 

lý chênh lệch thu chi 

1. Hằng năm, Ban Điều hành Quỹ tham mưu, giúp Giám đốc Quỹ lập kế 

hoạch tài chính, dự toán thu, chi của Quỹ. Giám đốc Quỹ báo cáo Hội đồng cho 

ý kiến trước khi trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đối với nội 

dung thuộc thẩm quyền; việc tổng hợp nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước 

được thực hiện theo khoản 2 Điều này. 
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2. Nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ thông qua 

Quỹ được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp trong dự toán ngân sách nhà nước 

hằng năm, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định 

theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

3. Kinh phí ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán hằng năm của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện nhiệm vụ thông qua Quỹ được lập dự 

toán, phân bổ, giao dự toán, chấp hành, kiểm soát chi, thanh toán, quyết toán 

và kiểm toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, kế toán, kiểm 

toán và pháp luật có liên quan. 

4. Quỹ thực hiện chế độ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, 

báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp 

luật về ngân sách, kế toán, kiểm toán, thanh tra và pháp luật có liên quan. 

5. Hằng năm, Quỹ lập báo cáo quyết toán nguồn kinh phí của Quỹ, trình Bộ 

Giáo dục và Đào tạo xét duyệt, tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Tài chính theo quy định. Số liệu quyết toán đối với 

kinh phí ngân sách nhà nước bố trí để thực hiện nhiệm vụ cấp học bổng, chương 

trình học bổng và nhiệm vụ được giao thông qua Quỹ phải được đối chiếu, xác 

nhận với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch; nội dung báo cáo quyết toán phải đúng 

nội dung ghi trong dự toán được giao và mục lục ngân sách nhà nước. 

6. Báo cáo tài chính năm của Quỹ được kiểm toán theo quy định của pháp 

luật trước khi công khai. Trường hợp cần thiết, việc kiểm toán độc lập hoặc 

kiểm toán chuyên đề được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

7. Đối với nguồn ngoài ngân sách nhà nước, phần chênh lệch thu lớn hơn 

chi và số dư chưa sử dụng được giữ lại Quỹ, chuyển sang năm sau để tiếp tục 

sử dụng đúng mục tiêu của Quỹ, không phân phối cho tổ chức, cá nhân tham 

gia quản lý, điều hành và hoạt động của Quỹ. Các khoản thu, chi sai chế độ, sai 

mục đích, không đúng quy định phải được xử lý, thu hồi, bồi hoàn theo quy 

định của pháp luật. 

 

Chương VI 

THU HỒI, BỒI HOÀN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ 

VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN 

Điều 25. Thu hồi, bồi hoàn và miễn, giảm nghĩa vụ bồi hoàn 

1. Việc tạm dừng hỗ trợ, hủy kết quả xét cấp học bổng, thu hồi, bồi hoàn 

kinh phí học bổng được thực hiện theo Nghị định này, chương trình học bổng, 

quyết định cấp học bổng, thỏa thuận hoặc hợp đồng hỗ trợ và quy định của pháp 

luật có liên quan. 

2. Quỹ thực hiện tạm dừng hỗ trợ, hủy kết quả xét cấp học bổng, thu hồi 

hoặc yêu cầu bồi hoàn kinh phí đã cấp trong trường hợp người được cấp học 
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bổng kê khai không trung thực, gian lận, trục lợi, sử dụng học bổng không đúng 

mục đích, vi phạm cam kết, vi phạm thỏa thuận hoặc hợp đồng hỗ trợ, không 

duy trì điều kiện hưởng học bổng hoặc thuộc trường hợp phải thu hồi, bồi hoàn 

theo quy định của pháp luật. 

3. Đối với người học đi học ở nước ngoài thuộc diện phải bồi hoàn chi phí 

đào tạo, việc thu hồi, bồi hoàn được thực hiện theo Nghị định này, chương trình 

học bổng, quyết định cấp học bổng, thỏa thuận hoặc hợp đồng hỗ trợ và pháp 

luật về bồi hoàn chi phí đào tạo có liên quan. 

4. Việc miễn, giảm một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ bồi hoàn được xem 

xét trong trường hợp bất khả kháng hoặc trường hợp đặc biệt khác theo quy 

định của pháp luật, chương trình học bổng, quyết định cấp học bổng, thỏa thuận 

hoặc hợp đồng hỗ trợ. 

5. Giám đốc Quỹ quyết định việc tạm dừng hỗ trợ, hủy kết quả xét cấp 

học bổng, thu hồi, yêu cầu bồi hoàn, miễn, giảm nghĩa vụ bồi hoàn và xử lý vi 

phạm đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định tại Điều này. Trường hợp 

vượt thẩm quyền hoặc phát sinh nội dung phức tạp, Giám đốc Quỹ báo cáo Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định hoặc chuyển cơ quan có 

thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 26. Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và giám sát hoạt động của Quỹ 

1. Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ 

về các nội dung sau đây: 

a) Kết quả hoạt động của Quỹ; 

b) Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí ngân 

sách nhà nước bố trí để thực hiện nhiệm vụ cấp học bổng, chương trình học 

bổng và nhiệm vụ được giao thông qua Quỹ; 

c) Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn ngoài ngân sách nhà nước và 

nguồn hợp pháp khác của Quỹ; 

d) Việc xây dựng, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình học bổng; 

đ) Việc xét chọn, giải ngân, theo dõi, hậu kiểm, thu hồi, bồi hoàn học bổng; 

e) Việc chấp hành chế độ tài chính, kế toán, quyết toán, công khai, báo 

cáo, kiểm soát nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản của Quỹ; 

g) Nội dung kiểm tra, giám sát khác thuộc thẩm quyền. 
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3. Quỹ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cung cấp 

hồ sơ, chứng từ, dữ liệu, báo cáo, giải trình phục vụ hoạt động kiểm tra, thanh 

tra, kiểm toán, giám sát theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện kết 

luận, kiến nghị, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 27. Đánh giá kết quả, hiệu quả và tác động của Quỹ 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá kết quả, hiệu quả và tác động 

của Quỹ hằng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Nội dung đánh giá gồm: kết quả thực hiện nhiệm vụ, chương trình học 

bổng; hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực của Quỹ; tình hình chấp hành pháp 

luật về ngân sách nhà nước, tài chính, kế toán, kiểm toán, công khai, minh bạch; 

kết quả kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, thu hồi, bồi hoàn; tác động của chương 

trình học bổng đối với phát triển nhân lực, công bằng trong tiếp cận giáo dục, 

ngành, lĩnh vực ưu tiên, vùng khó khăn, nhóm cần khuyến khích, hỗ trợ và mục 

tiêu hoạt động của Quỹ. 

3. Quỹ quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu học bổng và dữ liệu liên quan 

đến người nhận học bổng trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quản lý; sử dụng dữ liệu tổng hợp để phục vụ đánh giá kết quả, hiệu 

quả, tác động của chương trình học bổng, công khai, truyền thông chính sách, 

thu hút nguồn ngoài ngân sách nhà nước và đề xuất điều chỉnh chính sách học 

bổng. Việc đánh giá phải xem xét yếu tố khách quan, trường hợp bất khả kháng 

và điều kiện thực hiện của từng chương trình học bổng. 

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết chỉ tiêu, phương 

pháp, biểu mẫu, chế độ báo cáo và việc đánh giá kết quả, hiệu quả, tác động 

của Quỹ. 

Điều 28. Minh bạch, công bố thông tin và tiếp nhận phản ánh, kiến 

nghị, khiếu nại, tố cáo 

1. Quỹ công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, Cổng thông tin điện tử của Quỹ hoặc hình thức công khai khác theo 

quy định, gồm: 

a) Thông tin về chương trình học bổng; 

b) Kết quả xét chọn và danh sách người được hưởng học bổng theo quy 

định của pháp luật; 

c) Tình hình thực hiện, giải ngân, cơ cấu sử dụng nguồn kinh phí, chi trực 

tiếp cấp học bổng, chi trực tiếp phục vụ nhiệm vụ của Quỹ và báo cáo tài chính 

năm đã được kiểm toán theo quy định; 

d) Thông tin tổng hợp về tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn ngoài ngân 

sách nhà nước; hậu kiểm, thu hồi, bồi hoàn. 
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2. Việc công khai thông tin quy định tại khoản 1 Điều này phải tuân thủ 

quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí 

mật kinh doanh và quy định pháp luật có liên quan. 

3. Quỹ thiết lập, công khai đầu mối và kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động của Quỹ; ưu tiên tiếp nhận qua phương 

thức trực tuyến. Quỹ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị thuộc phạm vi trách 

nhiệm của Quỹ; chuyển hoặc phối hợp với cơ quan, người có thẩm quyền giải 

quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Thời hạn tiếp nhận phản 

ánh, kiến nghị liên quan đến kết quả xét cấp học bổng được xác định trong từng 

chương trình, đợt xét cấp học bổng nhưng không ít hơn 07 ngày làm việc kể từ 

ngày công bố kết quả. 

4. Quỹ, cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền có trách nhiệm bảo mật 

danh tính người cung cấp thông tin theo quy định; áp dụng hoặc kiến nghị áp 

dụng biện pháp bảo vệ; xử lý hoặc kiến nghị xử lý hành vi trù dập, gây bất lợi 

hoặc lợi dụng việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để vu khống, xúc 

phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. 

 

Chương VII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 29. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện quản lý nhà nước đối với tổ chức và 

hoạt động của Quỹ; sử dụng đơn vị chuyên môn hiện có làm đầu mối tham mưu, 

giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý Quỹ, bảo đảm không làm tăng 

biên chế hoặc số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, 

trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí ngân sách nhà nước trong dự toán hằng 

năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện nhiệm vụ cấp học bổng, chương 

trình học bổng và nhiệm vụ được giao thông qua Quỹ theo quy định của pháp 

luật về ngân sách nhà nước. 

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định khung mức hỗ trợ, mức 

trần kinh phí, nội dung hỗ trợ cụ thể, cơ cấu khoản chi, phương thức giải ngân; 

phê duyệt chương trình học bổng, kế hoạch xét cấp học bổng và phương án sử 

dụng nguồn lực của Quỹ, bảo đảm phù hợp với Nghị định này, pháp luật về 

ngân sách nhà nước, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi, dự toán được giao và 

nguồn tài chính hợp pháp của Quỹ. 

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Hội đồng quản 

lý Quỹ, Ban Điều hành Quỹ; bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc giao nhiệm vụ Giám 

đốc Quỹ, Phó Giám đốc Quỹ, kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán; ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ, Quy chế quản lý tài chính, quy định, 

quy trình nghiệp vụ và các văn bản thuộc thẩm quyền để tổ chức hoạt động của Quỹ. 
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5. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc quản lý, vận hành, khai thác hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý học bổng. Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt theo thẩm quyền chuẩn dữ liệu, quy 

định phân quyền truy cập, cập nhật, khai thác dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân 

và lưu vết xử lý hồ sơ. 

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, 

giám sát, đánh giá; thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện thanh tra đối với tổ chức 

và hoạt động của Quỹ; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ 

chức có liên quan trong triển khai thực hiện Nghị định này. 

Điều 30. Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục 

và cơ quan, tổ chức có liên quan 

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Quỹ trong việc đề xuất nhu cầu học bổng, ngành, lĩnh 

vực, địa bàn ưu tiên; xác nhận, cung cấp, đối chiếu thông tin thuộc phạm vi 

quản lý; phối hợp theo dõi, hậu kiểm, thu hồi, bồi hoàn và đánh giá hiệu quả 

chương trình học bổng theo quy định. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc phối hợp với Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Quỹ và cơ quan có liên quan trong việc xác định đối tượng, 

cung cấp thông tin và giám sát việc thực hiện chính sách học bổng đối với người 

học thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. 

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Quỹ và cơ quan có liên quan trong việc xác minh, cung cấp thông tin theo chức 

năng, nhiệm vụ đối với người học thuộc lực lượng vũ trang; phối hợp xét cấp 

học bổng, theo dõi, hậu kiểm, thu hồi, bồi hoàn và xử lý vi phạm, bảo đảm yêu 

cầu quốc phòng, an ninh, bảo vệ bí mật nhà nước và không làm thay đổi thẩm 

quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

4. Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ và cơ quan, tổ 

chức có liên quan trong việc xem xét, thẩm định nội dung liên quan đến an 

ninh, trật tự đối với tổ chức, cá nhân cung cấp nguồn ngoài ngân sách nhà nước 

và cá nhân nước ngoài được đề cử cấp học bổng theo quy định của pháp luật 

trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền. 

5. Cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ 

sở nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức 

có liên quan phối hợp với Quỹ trong việc đề xuất nhu cầu học bổng; xác nhận, 

cung cấp, đối chiếu thông tin; giới thiệu, đề cử người học; hỗ trợ đánh giá 

chuyên môn; phối hợp chi trả, theo dõi, hậu kiểm và đánh giá hiệu quả chương 

trình học bổng theo quy định. 
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6. Việc phối hợp quy định tại Điều này không làm thay đổi quyền tự chủ, 

trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục và không làm thay đổi thẩm quyền 

phê duyệt chương trình học bổng, phê duyệt kết quả xét cấp học bổng và tổ 

chức thực hiện chương trình học bổng theo Nghị định này. 

Điều 31. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2026.  

Điều 32. Tổ chức triển khai hoạt động của Quỹ 

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện 

các nhiệm vụ sau đây: 

1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Hội đồng quản 

lý Quỹ, Ban Điều hành Quỹ; bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ Giám đốc Quỹ, Phó 

Giám đốc Quỹ, kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của Quỹ. 

2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Quỹ, Quy chế quản lý tài chính, các quy định, quy trình nghiệp vụ, 

biểu mẫu thuộc thẩm quyền về tiếp nhận nguồn ngoài ngân sách nhà nước, xét 

cấp, giải ngân, theo dõi, hậu kiểm, thu hồi, bồi hoàn học bổng; công bố thủ tục 

hành chính và ban hành các văn bản cần thiết khác để tổ chức hoạt động của Quỹ. 

3. Quỹ thực hiện việc mở tài khoản, đăng ký, quản lý và sử dụng con dấu 

theo quy định của pháp luật; Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức quản lý, vận hành, 

khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý học bổng; Quỹ 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và 

tổ chức thực hiện các chương trình học bổng. 

Điều 33. Quy định chuyển tiếp 

1. Các chính sách, chương trình, đề án học bổng, chính sách hỗ trợ người 

học đã được ban hành, phê duyệt và đang thực hiện trước ngày Nghị định này 

có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo văn bản đã được ban hành, phê duyệt cho 

đến khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc kết thúc theo quy định. 

2. Người học đang hưởng học bổng, chính sách hỗ trợ người học trước 

ngày Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục được hưởng theo văn bản đã được 

ban hành, phê duyệt; việc thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ Học bổng Quốc 

gia không làm ảnh hưởng đến quyền lợi đã được xác lập hợp pháp của người học. 

3. Trường hợp người học quy định tại khoản 2 Điều này đồng thời thuộc 

đối tượng xét cấp học bổng từ Quỹ Học bổng Quốc gia thì việc xét cấp học bổng 

được thực hiện theo nguyên tắc không cấp trùng quy định tại Nghị định này. 
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Điều 34. Trách nhiệm thi hành 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương, người đứng đầu cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức và 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

 

 TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG  

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Lê Tiến Châu 
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BỘ CÔNG AN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 128/2026/TT-BCA                Hà Nội, ngày 30  tháng 6 năm 2026 

    

THÔNG TƯ 

Ban hành Nội quy cơ sở lưu trú 

 

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

11/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 249/2026/NĐ-CP quy định về thi hành việc trục xuất, tổ 

chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian 

chờ xuất cảnh; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục 

bắt buộc, trường giáo dưỡng 

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư ban hành Nội quy cơ sở lưu trú. 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Nội quy cơ sở lưu trú. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về Nội quy cơ sở lưu trú do lực lượng Công an nhân 

dân quản lý. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

2. Thông tư số 07/2021/TT-BCA ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Công an ban hành Nội quy cơ sở lưu trú hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này 

có hiệu lực thi hành. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Giám đốc Công an 

các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an, 

Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Trưởng cơ sở lưu trú 

do lực lượng Công an nhân dân quản lý và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 
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2. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

trường giáo dưỡng chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ 

chức thực hiện Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc, Công an các đơn 

vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở 

giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng) để được hướng dẫn./. 
 

 BỘ TRƯỞNG 

 

Đại tướng Lương Tam Quang 
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BỘ CÔNG AN 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NỘI QUY CƠ SỞ LƯU TRÚ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 128/2026/TT-BCA) 

 

 Điều 1. Quy định đối với người lưu trú  

 1. Chấp hành nghiêm pháp luật của Việt Nam (sau đây gọi là pháp luật), 

quy định của cơ sở lưu trú; chấp hành mệnh lệnh, sự hướng dẫn của cán bộ cơ sở 

lưu trú về vị trí trong phòng lưu trú, thời gian ăn, ngủ, nghỉ; giữ gìn trật tự, vệ sinh 

cá nhân chỗ ở và tại nơi công cộng. 

 2. Chấp hành sự quản lý, kiểm tra, điểm danh, kiểm diện của cán bộ, chiến 

sĩ tại cơ sở lưu trú; khi có thông báo tập hợp phải tập trung đúng thời gian, địa 

điểm được chỉ định, mặc quần áo gọn gàng, giữ trật tự. 

  3. Khi ra, vào cổng cơ sở lưu trú, người lưu trú không được đeo kính màu, 

khẩu trang (trừ trường hợp do yêu cầu phòng bệnh, chữa bệnh), nếu có mũ, nón 

thì phải cầm tay và báo cáo với cán bộ trực cơ sở lưu trú. 

 4. Người lưu trú xưng hô với cán bộ cơ sở lưu trú là “Tôi” với “Cán bộ”, với 

khách là “Tôi” với “Quý khách”, với người lưu trú khác là “Tôi” với “Anh” hoặc 

“Chị” hoặc tùy theo lứa tuổi, quan hệ gia đình, họ hàng, người lưu trú xưng hô, giao 

tiếp, ứng xử với nhau phải phù hợp phong tục, truyền thống, văn hóa của nước 

mình, văn minh, lịch sự. Trường hợp người lưu trú sử dụng tiếng nước ngoài thì 

phải dùng các từ xưng danh tương đương. 

 5. Được mang vào phòng lưu trú quần, áo, chiếu, chăn, màn, khăn mặt, gối, 

giày, dép, cốc nhựa, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lược nhựa, kẹp tóc nhựa, 

giấy, bút, kính thuốc, thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh, thiết bị chữa bệnh theo 

chỉ định của bác sỹ hoặc cán bộ y tế của cơ sở lưu trú, sách, báo đã được kiểm duyệt, 

đồ dùng thiết yếu cho người lưu trú là nữ, đồ dùng sinh hoạt cho trẻ em (nếu có trẻ 

em ở cùng cha, mẹ trong cơ sở lưu trú) và túi đựng đồ dùng. Đồ dùng mang vào 

phòng lưu trú phải gấp, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh và để đúng vị trí. 

 6. Được sử dụng tiền lưu ký của mình mua thực phẩm để ăn thêm và đồ dùng 

thiết yếu cho sinh hoạt cá nhân. Trường hợp có tiền, giấy tờ có giá, các loại thẻ 

thanh toán bằng hình thức điện tử, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, giấy tờ tùy thân, 

giấy tờ về cư trú, giấy chứng nhận nghề, bằng cấp, chứng chỉ và các giấy tờ chứng 

nhận khác phải gửi lưu ký tại cơ sở lưu trú để quản lý hoặc chuyển cho người thân 

thích, người đại diện theo quy định của pháp luật. 
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 7. Khi gặp cán bộ; tham gia sinh hoạt tập thể; gặp người thân thích; tiếp xúc 

lãnh sự hoặc làm việc với đại diện cơ quan, tổ chức; nhận, gửi thư, đồ vật; khám 

bệnh, chữa bệnh phải mặc quần áo lịch sự, gọn gàng, sạch sẽ và chịu sự kiểm tra, 

giám sát của cán bộ cơ sở lưu trú. 

 8. Có trách nhiệm ngăn chặn và tố giác, báo cáo kịp thời, trung thực hành 

vi vi phạm Nội quy cơ sở lưu trú, vi phạm pháp luật của người lưu trú hoặc của 

người khác; bảo vệ tài sản của cơ sở lưu trú, tài sản của mình và của người khác; 

báo cáo kịp thời với cán bộ cơ sở lưu trú về các hành vi xâm phạm đến tài sản đó. 

Trường hợp làm mất, hư hỏng tài sản của cơ sở lưu trú hoặc của người khác thì 

phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

 Điều 2. Những hành vi bị nghiêm cấm đối với người lưu trú 

 1. Vi phạm hoặc chống đối, cản trở việc thực hiện pháp luật và Nội quy cơ 

sở lưu trú. 

 2. Trốn hoặc giúp đỡ, tổ chức cho người lưu trú khác trốn khỏi cơ sở lưu 

trú; chống đối hoặc kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người lưu trú khác 

chống đối, gây mất an ninh, trật tự cơ sở lưu trú; không chấp hành mệnh lệnh, yêu 

cầu, hướng dẫn của cán bộ cơ sở lưu trú; vi phạm các quy định về chế độ quản lý; 

tự ý đi lại quá phạm vi quy định; có thái độ, lời nói, hành vi thiếu văn hóa, gây 

gổ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; báo cáo sai sự thật, che giấu 

hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Nội quy cơ sở lưu trú của mình hoặc của 

người khác; nuôi nhốt động vật trong cơ sở lưu trú. 

 3. Đưa vào cất giấu, sử dụng trong cơ sở lưu trú các đồ vật sau: 

 a) Vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. 

 b) Chất cháy, chất gây cháy, chất phóng xạ, hoá chất, độc dược. 

 c) Chất ma tuý và tiền chất.  

 d) Thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh không có chỉ định của bác sĩ hoặc 

cán bộ y tế của cơ sở lưu trú; thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất dùng 

làm thuốc không được phép sử dụng; rượu, bia và các chất kích thích khác. 

 đ) Phích nước; đồ vật bằng kim loại, đồ làm bằng sành sứ, đá, thuỷ tinh 

hoặc bằng chất liệu khác có thể dùng làm hung khí. 

  e) Tiền, giấy tờ có giá, các loại thẻ thanh toán bằng hình thức điện tử, vàng, 

bạc, đá quý, kim loại quý. 

 g) Giấy tờ tùy thân, giấy tờ về cư trú, giấy chứng nhận nghề, bằng cấp, chứng 

chỉ và các giấy tờ chứng nhận khác. 
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 h) Thiết bị, linh kiện điện tử, thông tin liên lạc cá nhân, phương tiện ghi âm, 

ghi hình, trừ các trang thiết bị điện tử dùng trong y tế nhằm bảo đảm sức khỏe cá 

nhân cho người lưu trú như: máy đo huyết áp, máy trợ thính, máy trợ tim và các loại 

máy phụ trợ khác theo quy định của pháp luật về y tế.  

 i) Sách, báo, tài liệu, ấn phẩm, tranh, ảnh, phim, băng đĩa, dữ liệu không được 

in, phát hành, lưu hành hợp pháp hoặc có nội dung nhằm chống Nhà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động bạo lực, chia rẽ dân tộc, tôn giáo; mê tín dị 

đoan, đồi trụy; hướng dẫn phương thức vi phạm pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến 

công tác quản lý người lưu trú.  

 k) Đồ vật khác có thể gây mất an toàn cơ sở lưu trú, gây nguy hại cho bản 

thân và người khác, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, sức khỏe của người lưu 

trú hoặc sử dụng vào mục đích vi phạm nội quy, vi phạm pháp luật. 

 4. Tự sát, tự gây thương tích, hủy hoại thân thể, xúi giục hoặc giúp người 

khác tự sát, tự gây thương tích, hủy hoại thân thể; đánh đập, đe dọa, ức hiếp, 

khống chế hành hạ, làm nhục người khác; mua, bán, trao đổi, chiếm đoạt hoặc 

hủy hoại tài sản, đồ vật của cơ sở lưu trú hoặc của người khác. 

 5. Tự ý thay đổi vị trí chỗ nằm, tụ tập liên hoan, đun, nấu trong khu vực lưu 

trú; tự ý tiếp xúc với người đến thăm gặp hoặc người khác; viết, vẽ, treo, dán 

tranh, ảnh và hành vi gây mất vệ sinh môi trường trong cơ sở lưu trú. 

 6. Thành lập hoặc tham gia hoặc lôi kéo người khác tham gia các tổ chức, 

hội, nhóm, bè phái trái với quy định của pháp luật Nhà nước Việt Nam. 

 7. Tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống Nhà nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; lập bàn thờ, thắp hương, 

cúng lễ, bói toán, truyền đạo, thực hành mê tín, dị đoan dưới mọi hình thức; móc nối, 

đưa, phát tán thông tin, hình ảnh trái phép ra bên ngoài hoặc lên mạng. 

 8. Quan hệ tình dục, dâm ô giữa người lưu trú với nhau hoặc với người khác 

(trừ quan hệ vợ, chồng khi được phép tại nhà thăm gặp); hoạt động xăm trổ, đeo 

dị vật lên cơ thể mình hoặc đeo cho người khác trong cơ sở lưu trú. 

 9. Hút thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điện tử trong phòng lưu trú, bệnh xá, thư 

viện, nơi sinh hoạt chung hoặc những khu vực có treo biển “cấm lửa”, “cấm hút 

thuốc”. Sử dụng điện trái phép trong cơ sở lưu trú. 

 10. Các hành vi khác có thể gây mất an ninh, an toàn cơ sở lưu trú, an toàn 

thực phẩm, ảnh hưởng xấu đến môi trường, nguy hại cho bản thân hoặc người khác. 
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 Điều 3. Quy định đối với người đến thăm gặp, làm việc, tiếp xúc lãnh 

sự với người lưu trú 

 1. Mặc trang phục gọn gàng, sạch sẽ, có thái độ, cử chỉ, lời nói lịch sự; xuất 

trình đầy đủ giấy tờ theo quy định về việc gặp người lưu trú, làm việc, tiếp xúc 

lãnh sự; chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, Nội quy cơ sở lưu trú, quy 

định nhà thăm gặp và hướng dẫn của cán bộ cơ sở lưu trú; nghiêm cấm các hành 

động, lời nói thiếu văn hóa, gây gổ, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của 

người khác; có trách nhiệm thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh, giữ 

gìn vệ sinh môi trường; khi hết giờ gặp, làm việc tiếp xúc lãnh sự với người lưu 

trú không được tự ý lưu lại nơi làm việc, nơi thăm gặp của cơ sở lưu trú. 

 2. Người đến thăm gặp, làm việc, tiếp xúc lãnh sự với người lưu trú nếu gửi 

đồ vật cho người lưu trú thì phải kê khai vào phiếu gửi đồ và cam kết chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về đồ vật được gửi; trường hợp vợ hoặc chồng được gặp 

người lưu trú tại phòng riêng chỉ được mang theo quần áo, khăn mặt, bàn chải 

đánh răng, kem đánh răng, lược nhựa, nước uống và sử dụng biện pháp tránh thai, 

phòng bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. 

 3. Không tự ý tiếp xúc người lưu trú; đưa vào cho người lưu trú cất giấu, 

sử dụng các đồ vật mà người lưu trú bị cấm theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nội 

quy này. Nghiêm cấm ghi âm, ghi hình tại cơ sở lưu trú trừ trường hợp được cơ 

quan, người có thẩm quyền cho phép. 

 4. Nghiêm cấm lợi dụng việc thăm gặp, làm việc, tiếp xúc lãnh sự với người 

lưu trú để xúi giục, giúp sức, lôi kéo, kích động, ép buộc hoặc dùng các thủ đoạn 

khác làm người lưu trú hoặc người khác chống đối, vi phạm pháp luật, vi phạm 

Nội quy cơ sở lưu trú hoặc tụ tập gây rối làm mất an ninh trật tự. 

 5. Trường hợp người đại diện cơ quan, tổ chức đến làm việc với người lưu 

trú phải có giấy giới thiệu, văn bản đề nghị nêu rõ nội dung, thành phần, thời gian 

làm việc với người lưu trú và trực tiếp gặp Trưởng cơ sở lưu trú để được giải 

quyết, thống nhất nội dung làm việc. 

  Quá trình làm việc với người lưu trú, chỉ được làm việc theo các nội dung 

đã được thống nhất và chịu sự giám sát của cơ sở lưu trú. Kết thúc buổi làm việc, 

người đến làm việc phải lập biên bản làm việc với cơ sở lưu trú, sao gửi kết quả 

làm việc với người lưu trú để Trưởng cơ sở lưu trú lưu giữ tài liệu vào hồ sơ của 

người lưu trú. 

 6. Việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự với người lưu trú được thực hiện theo 

quy định của Chính phủ về thi hành án phạt trục xuất, tổ chức quản lý và các chế 
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độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh, điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên và Nội quy này. 

Điều 4. Xử lý vi phạm 

 1. Người lưu trú vi phạm Nội quy cơ sở lưu trú thì phải được lập biên bản, 

có người chứng kiến; tùy tính chất, mức độ vi phạm, cán bộ cơ sở lưu trú giải 

thích quy định của pháp luật, yêu cầu người lưu trú chấp hành Nội quy và mệnh 

lệnh của cán bộ cơ sở lưu trú; trường hợp cần thiết thì áp dụng biện pháp quản lý 

theo quy định của Nghị định quy định về thi hành án phạt trục xuất, tổ chức quản 

lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất 

cảnh và pháp luật có liên quan. 

2. Trường hợp hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì cơ sở lưu trú báo 

ngay cơ quan điều tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 

3. Người đến thăm gặp, làm việc, tiếp xúc lãnh sự với người lưu trú vi phạm 

Nội quy cơ sở lưu trú thì tùy tính chất, mức độ vi phạm bị nhắc nhở, lập biên bản, 

buộc chấm dứt việc thăm gặp, làm việc, tiếp xúc lãnh sự hoặc buộc ra khỏi cơ sở 

lưu trú; trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển cơ quan có thẩm 

quyền xử lý. 

 4. Người đến thăm gặp, làm việc, tiếp xúc lãnh sự với người lưu trú có quyền 

góp ý, kiến nghị, phản ánh hoặc khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật 

liên quan đến hoạt động của cơ sở lưu trú./. 
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

__________________________ 

 

 

Số: 23/2026/TT-BVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2026 

 

THÔNG TƯ 

Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm  

báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử  

 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng 

hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ 

nguồn kinh phí chi thường xuyên được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

111/2025/NĐ-CP;  

Căn cứ Nghị định số 298/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí; 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định 

về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện 

tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử.  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác 

phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử có sử 

dụng ngân sách nhà nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông 

tin đối ngoại, phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng 

bào vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 

vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ trọng yếu khác 

phù hợp với từng giai đoạn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Đối tượng áp dụng  

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng ngân sách nhà nước để cung cấp dịch 

vụ sự nghiệp công quy định tại khoản 1 Điều này (sau đây gọi là dịch vụ sự nghiệp 

công); 
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b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc triển khai dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong định mức ban hành theo Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được 

hiểu như sau: 

1. Tin là thể loại báo chí ngắn gọn, cô đọng, phản ánh nhanh chóng, kịp 

thời những sự kiện mới xảy ra, đang xảy ra, sắp xảy ra trong đời sống xã hội, gồm 

các thể loại: Tin vắn, tin ngắn, tin sâu. 

2. Tin vắn là tin rất ngắn phản ánh cô đọng những thông điệp báo chí cần 

truyền tải, nhất là sự kiện có tính thời sự. 

3. Tin ngắn là tin có các thành phần, kết cấu chủ yếu, phản ánh những thông 

điệp đặc trưng về nội dung, hình thức của sự kiện. 

4. Tin sâu là tin có chiều sâu, phản ánh trình độ nhận thức sâu về sự kiện, 

khám phá các khía cạnh khác nhau; phân tích, đánh giá tính chất, đặc điểm, nhận 

định và xu thế vận động, ý nghĩa, hậu quả của sự kiện đối với xã hội (về bản chất, 

tin tổng hợp cũng là một hình thức của tin sâu). 

5. Tin ảnh là thông tin phản ánh qua ảnh, đứng độc lập, không phụ thuộc 

vào tin, bài. 

6. Ảnh minh họa là dạng ảnh đi kèm tin, bài với tư cách là yếu tố cấu thành nội 

dung của tin, bài để minh họa, tạo độ tin cậy và tính thuyết phục cho thông tin. 

7. Bài báo là những tác phẩm báo chí phản ánh chuyên sâu về chủ đề (hay vấn 

đề) nào đó trong đời sống xã hội. Các thành phần của một bài báo cơ bản gồm: phần 

tiêu đề (title), phần thông tin cốt lõi (chapeau), phần dẫn nhập (intro), phần thân bài 

(body), phần tư liệu mở rộng (box), phần kết (kết đóng hoặc kết mở). 

8. Bài phản ánh (gồm cả ghi nhanh, tường thuật) là bài báo phản ánh hiện 

thực qua những sự kiện, sự việc, quang cảnh, hiện trạng, tình huống, suy nghĩ, 

cảm xúc... 

9. Bài phóng sự là bài báo có nội dung viết/nói về con người và sự việc. 

Phóng sự báo chí chỉ dừng lại ở chức năng thông tin sự kiện, “tường thuật sự việc 

chân thực, không văn hoa, không hư cấu” dưới bất cứ hình thức nào. 

10. Bài điều tra là bài báo có nội dung gồm: Tiếp cận hiện thực hoặc thư 

tịch để tìm hiểu, phát hiện, phân tích, chứng minh, kết luận và giải pháp giải quyết 

vấn đề. 

11. Bài ký báo chí là hình thức ghi chép về sự thật trong đời sống. Đặc trưng 

của bài ký là: Trung thành với sự thật một cách tối đa, tác giả xuất hiện trực tiếp 



 CÔNG BÁO/Số 478/Ngày 24-08-2026 41 
 

 
trong tác phẩm với nhiệm vụ trần thuật về người thật, việc thật, cũng là nhân 

chứng thẩm định hiện thực, có kết cấu co giãn, linh hoạt, bút pháp giàu chất văn 

học trong việc phản ánh và thẩm định hiện thực, ngôn ngữ thông tin thời sự giàu 

hình ảnh và có khả năng biểu cảm cao. 

12. Bài phỏng vấn là một dạng bài viết theo dạng phóng viên hỏi và người 

được phỏng vấn trả lời. 

13. Chính luận báo chí là một nhóm bao gồm các thể loại xã luận, chuyên 

luận, bình luận có nhiệm vụ đánh giá, phân tích, giải thích, bàn luận về những sự thật 

của đời sống chính trị - xã hội. 

14. Bài báo khoa học là một bài báo có nội dung khoa học và được trình 

bày theo thông lệ của bài báo khoa học, được công bố trên báo chí hay một tập 

san/tạp chí khoa học được tính điểm khoa học hoặc quốc tế thừa nhận chính thức, 

đã qua hệ thống bình duyệt của tập san/tạp chí khoa học. 

15. Sáng tác văn học trên báo chí là các tác phẩm thuộc thể loại văn học 

(văn xuôi, thơ...) được đăng tải trên báo chí. 

16. Ảnh báo chí là một hình thức thông tin của báo chí, phản ánh đời sống 

xã hội bằng ảnh đơn hoặc nhóm ảnh một cách chân thực, sinh động, có chú thích 

kèm theo, nhằm đem lại cho độc giả một lượng thông tin qua hình ảnh. 

17. Tranh báo chí là một hình thức thông tin của báo chí, phản ánh đời sống 

xã hội bằng tranh đơn hoặc nhóm tranh một cách chân thực, sinh động, có chú 

thích kèm theo, nhằm đem lại cho độc giả một lượng thông tin thẩm mỹ. 

18. Tranh minh họa là một loại hình mô tả (như vẽ chì, vẽ màu, có thể có 

hỗ trợ của nhiếp ảnh hoặc các dạng hình ảnh khác) được tạo ra để giải thích, làm 

rõ hơn hoặc bổ sung thêm các thông tin chẳng hạn như một câu chuyện, bài thơ 

hoặc bài báo. 

19. Tranh biếm họa là một loại hình tác phẩm báo chí, có thể vẽ theo phong 

cách tả thực hoặc cường điệu nhằm mục đích bày tỏ thái độ châm biếm về một 

hiện tượng, sự vật nào đó. 

20. Biên tập là việc rà soát, hoàn thiện nội dung, hình thức bản thảo để 

xuất bản. 

21. Xuất bản là việc tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu 

(bản hoàn chỉnh) để in và phát hành (đối với báo chí in); hoặc việc đăng tải bản 

hoàn chỉnh lên mạng Internet (đối với báo chí điện tử). 
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22. Phát hành là việc đưa sản phẩm báo chí in đến người sử dụng thông 

qua một hoặc nhiều hình thức (mua, bán, phân phát, tặng, cho, cho thuê, cho 

mượn, xuất khẩu, nhập khẩu, hội chợ, triển lãm). 

23. Chế bản là quá trình tạo ra và hoàn thiện bản bông, bản phim, bản can, 

khuôn in để in hoặc bản mẫu để sao chụp. 

24. Maket là bản thiết kế mẫu, bản vẽ mẫu trước khi thực hiện quá trình in ấn. 

25. Layout là sự bố trí, sắp xếp trình bày nội dung và hình thức trên trang báo. 

26. Bình trang là việc sắp xếp các mẫu thiết kế cho phù hợp với khổ giấy 

in và cách in offset. 

27. In film là in bản maket từ bản bông ra tờ film. 

28. In can là in bản maket từ bản bông ra tờ giấy can. 

29. Ghi kẽm là in bản maket đã bình trang ra bản kẽm. 

30. Infographic trên báo chí in, báo chí điện tử là tác phẩm báo chí, dùng 

yếu tố đồ họa làm ngôn ngữ chính, kết hợp với thông tin ngắn gọn, hình ảnh 

hoặc nhiều dạng thức khác để thể hiện chi tiết, ngắn gọn và trực quan các sự 

kiện, vấn đề. 

31. MegaStory/E-Magazine/Longform trên báo chí điện tử là tác phẩm báo chí 

đa phương tiện (multimedia), bao gồm cả chữ viết, ảnh tĩnh, ảnh động, video, tệp âm 

thanh, đồ họa được thiết kế theo phương thức mới để truyền đạt thông tin. 

Điều 3. Quy định chung về định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng theo quy trình hoạt động báo 

chí in, báo chí điện tử phổ biến quy định chi tiết tại Chương V của Phụ lục kèm 

theo Thông tư này. 

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật tại Thông tư này là mức tối đa để hoàn thành 

việc thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, bao 

gồm hao phí về nhân công, hao phí về máy móc, thiết bị sử dụng và hao phí về 

vật liệu sử dụng. 

3. Xác định chức danh lao động 

a) Các chức danh lao động trong thành phần hao phí nhân công của bảng 

định mức áp dụng theo Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, 

phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông 

tin và Truyền thông; Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành 
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công nghệ thông tin, an toàn thông tin; Thông tư số 12/2024/TT-BTTTT quy 

định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 09/2022/TT-BVHTTDL 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành mỹ thuật; Thông tư số 11/2024/TT-BKHCN quy định mã số và 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công 

nghệ; tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành khoa học và công nghệ; 

 b) Trường hợp các chức danh lao động trong thành phần hao phí nhân 

công không có trong các Thông tư quy định tại điểm a khoản này thì áp dụng 

theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và lực lượng vũ trang được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 117/2016/NĐ-CP và Nghị định số 07/2026/NĐ-CP; Nghị định 

số 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan 

hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập hoặc xem xét quy đổi tương đương 

theo vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Trường hợp hạng, bậc của chức danh lao động đang làm việc tại các cơ 

quan báo chí không như quy định trong bảng định mức kinh tế - kỹ thuật thì cơ quan 

chủ quản trực tiếp của cơ quan báo chí xem xét, quyết định áp dụng hạng, bậc lao 

động trong định mức hoặc hạng, bậc của chức danh lao động đang làm việc và mức 

hao phí theo thực tế. Trong các trường hợp này phải bảo đảm chi phí về nhân công 

không vượt quá chi phí nhân công tính từ định mức tại Thông tư này; 

d) Trường hợp tác nghiệp sản xuất tin, bài trong điều kiện đặc biệt, nguy 

hiểm theo yêu cầu nhiệm vụ như khu vực thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, xung đột 

vũ trang; khu vực có yếu tố rủi ro cao về an toàn, sức khỏe, điều kiện làm việc hoặc 

hạn chế tiếp cận, việc xác định mức hao phí phát sinh và lập, phê duyệt dự toán do 

đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị chủ quản quyết định theo thẩm quyền trên cơ sở 

pháp luật liên quan; 

đ) Cơ quan báo chí chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng hao phí nhân công bảo 

đảm nguyên tắc không chi trả trùng lắp một khối lượng công việc từ các nguồn 

ngân sách khác nhau. 

4. Định mức kinh tế - kỹ thuật tại Thông tư này chưa bao gồm:  

a) Chi công tác phí, lưu trú; 

b) Chi nghiệp vụ chuyên môn (chi phí mua bản quyền, tư liệu; chi khách 

mời, chuyên gia và các chi phí nghiệp vụ chuyên môn khác);  

b) Chi phát hành báo chí in; 
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c) Chi phí hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm quản trị; 

d) Chi phí lao động gián tiếp;  

đ) Chi phí quản lý; 

   e) Chi phí hợp lý, hợp lệ khác (nếu có). 

5. Khi xây dựng phương án giá dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo 

chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử, cơ quan báo chí được bổ sung 

các khoản chi phí tại khoản 4 Điều này (nếu có) theo quy định hiện hành của Nhà 

nước và theo quy định của cơ quan chủ quản. 

Những chi phí liên quan đến nhiều hoạt động của cơ quan báo chí, sản phẩm 

báo chí thì phải phân bổ cho các hoạt động, các sản phẩm báo chí theo tiêu chí 

phù hợp khi xây dựng phương án giá sản xuất báo chí in, báo chí điện tử. 

6. Đối với cơ quan báo chí có nhiều loại hình, sản phẩm báo chí: Tác phẩm 

báo chí được sử dụng cho nhiều loại hình, sản phẩm báo chí hoặc sử dụng trên 

mạng xã hội, nền tảng số thì chỉ áp dụng một lần định mức cho công tác xây dựng 

bản thảo; các hình thức khác còn lại chỉ được tính đối với phần công việc thực tế 

thực hiện. 

7. Đối với các sản phẩm báo chí, tác phẩm báo chí thể hiện dưới hình thức 

đặc thù chưa được quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật này, khi xây dựng 

đơn giá cơ quan báo chí căn cứ các quy định hiện hành và thực tế của đơn vị để 

đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định. 

Điều 4. Nội dung, kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật 

1. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm: 

a) Hao phí về nhân công: Là thời gian lao động trực tiếp cần thiết của các 

hạng, cấp bậc lao động bình quân trực tiếp tham gia công việc nhất định phù hợp với 

quy trình hoạt động báo chí in, báo chí điện tử. Mức hao phí lao động trực tiếp trong 

định mức được tính bằng công, mỗi công tương ứng với thời gian làm việc 01 ngày 

làm việc (8 giờ) của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; 

b) Hao phí về máy móc, thiết bị sử dụng: Là thời gian sử dụng các loại máy 

móc, thiết bị vào công việc nhất định phù hợp với quy trình hoạt động sản xuất 

báo chí in, báo chí điện tử. Mức hao phí máy móc, thiết bị trong định mức được 

tính bằng ca sử dụng máy, mỗi ca tương ứng với 8 giờ; 

c) Hao phí về vật liệu sử dụng: Là số lượng các loại vật liệu cụ thể và cần 

thiết sử dụng trực tiếp cho công việc nhất định trong hoạt động báo chí in, báo chí 

điện tử. 

2. Kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm: 
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a) Tên định mức;  

b) Mô tả nội dung công việc: Là nội dung các công đoạn chính để thực hiện 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công;  

c) Bảng định mức, bao gồm:  

- Định mức hao phí nhân công: Chức danh, hạng, bậc lao động, đơn vị tính 

mức hao phí, trị số định mức hao phí;  

- Định mức hao phí máy móc, thiết bị sử dụng: Tên loại máy móc hoặc thiết 

bị, đơn vị tính mức hao phí, trị số định mức hao phí;  

- Định mức hao phí vật liệu sử dụng: Tên và quy cách vật liệu, đơn vị tính 

mức hao phí, trị số định mức hao phí;  

- Trị số định mức: Là giá trị tính bằng số của thời gian thực hiện thực tế 

trên hao phí nhân công, máy móc, thiết bị sử dụng, vật liệu sử dụng trong quá 

trình cung cấp dịch vụ sự nghiệp công;  

- Ghi chú: Là nội dung hướng dẫn cách tính định mức trong điều kiện kỹ 

thuật khác nhau (nếu có) hoặc để hoàn thành một khối lượng công việc khác với 

đơn vị tính tại bảng định mức. 

Điều 5. Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông 

tư được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông tư này. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công kèm theo Thông 

tư này, quy trình tổ chức sản xuất, nguồn lực sản xuất thực tế của cơ quan báo chí, 

các bộ, ngành, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị 

liên quan xem xét, quyết định áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể phù hợp 

với hoạt động cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý và điều kiện ngân sách 

của cơ quan, đơn vị và địa phương. 

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức dịch 

vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí 

điện tử theo từng thời kỳ, phù hợp với chính sách quản lý của nhà nước, đáp ứng 

nhu cầu thực tiễn. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2026. 

2. Thông tư số 18/2021/TT-BTTTT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt 

động báo in, báo điện tử hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 
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3. Các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương đã được phê duyệt dự toán 

theo định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử tại Thông tư số 

18/2021/TT-BTTTT và định mức kinh tế - kỹ thuật được ban hành theo Thông tư 

số 05/2024/TT-BTTTT hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh 

tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực 

báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông được 

tiếp tục thực hiện đến hết nhiệm vụ, chu kỳ đặt hàng đang thực hiện. 

4. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn áp dụng tại 

Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, 

bổ sung, thay thế mới được ban hành. 

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục 

Báo chí) để xem xét, giải quyết./. 

  BỘ TRƯỞNG 

 

Lâm Thị Phương Thanh 
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PHỤ LỤC 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ SẢN XUẤT  

TÁC PHẨM BÁO CHÍ IN, BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ VÀ IN BÁO CHÍ IN, 

ĐĂNG TẢI BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 8 năm 

2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

Chương I 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG BẢN THẢO VÀ BIÊN TẬP BẢN THẢO 

TÁC PHẨM BÁO CHÍ 

I. Điều kiện áp dụng 

1. Định mức tính cho trường hợp xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo là 

tin, bài, chú thích tranh, chú thích ảnh bằng tiếng Việt Nam cho báo chí in, báo 

chí điện tử (bao gồm bản tin thông tấn).  

2. Trường hợp xây dựng bản thảo và biên tập tin, bài, chú thích tranh, chú 

thích ảnh bằng tiếng Việt Nam cho tạp chí khoa học thì định mức hao phí nhân 

công và hao phí máy tính chuyên dụng nhân với hệ số k = 1,2. 

3. Trường hợp xây dựng bản thảo và biên tập tin, bài, chú thích tranh, chú 

thích ảnh dịch từ tiếng Việt thành tiếng nước ngoài thuộc nhóm ngôn ngữ chính thức 

của Liên Hợp Quốc hoặc tiếng dân tộc (được thể hiện bằng 2 ngôn ngữ là tiếng việt 

và tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc, gồm cả công hiệu đính bản dịch) thì định 

mức hao phí nhân công và hao phí máy tính chuyên dụng nhân với hệ số k = 1,5. 

4. Trường hợp xây dựng bản thảo và biên tập tin, bài, chú thích tranh, chú 

thích ảnh dịch từ tiếng Việt thành tiếng nước ngoài không thuộc nhóm ngôn ngữ 

chính thức của Liên Hợp Quốc (được thể hiện bằng 2 ngôn ngữ là tiếng việt và 

tiếng nước ngoài, gồm cả công hiệu đính bản dịch) thì định mức hao phí nhân 

công và hao phí máy tính chuyên dụng nhân với hệ số k = 1,6. 

5. Trường hợp xây dựng bản thảo và biên tập tin, bài, chú thích tranh, chú 

thích ảnh được viết trực tiếp bằng tiếng nước ngoài, không thực hiện qua bước 

chuyển ngữ thì định mức định mức hao phí nhân công và hao phí máy tính chuyên 

dụng nhân với hệ số k = 1,2. 

6. Trường hợp xây dựng bản thảo và biên tập tin tổng hợp, chùm tin, tin dự 

báo, tin công báo thì định mức tính như định mức tin có sử dụng tư liệu khai thác lại. 

7. Đối với tác phẩm báo chí của tác giả không phải là người của cơ quan 

báo chí:  
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a) Định mức công tác xây dựng bản thảo, biên tập bản thảo tác phẩm báo chí 

của tác giả không phải là người của cơ quan báo chí thực hiện như quy định tại mục 

1, 2, 3, 4, 5, 8 phần II Chương I Định mức này.  

b) Đối với tác phẩm là thể loại văn học, bài báo khoa học, ảnh báo chí, tranh 

báo chí của tác giả không phải là người của cơ quan báo chí tại mục 9, 10, 11, 12 

phần II Chương I Định mức này:  

- Tiền bản quyền sáng tạo, khai thác, sử dụng tác phẩm, cơ quan báo chí lập 

dự toán trên cơ sở thỏa thuận, trình cơ quan đặt hàng xem xét, phê duyệt theo quy 

định; tối đa không vượt quá 03 lần mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, 

viên chức và lực lượng vũ trang đối với thể loại văn học, bài báo khoa học và 01 

lần mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang đối với thể loại ảnh báo chí, tranh báo chí. Trường hợp khai thác, sử dụng tác 

phẩm mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan, tiền bản 

quyền thực hiện theo quy định tại Nghị định số 287/2026/NĐ-CP quy định về tiền 

bản quyền trong các lĩnh vực: Điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, 

báo chí, xuất bản; 

- Định mức công tác biên tập bản thảo tác phẩm không bao gồm hao phí 

xây dựng bản thảo. 

8. Đối với tác phẩm báo chí thể hiện dưới hình thức Infographic: 

a) Trường hợp thể hiện trên cơ sở tư liệu, bài báo đã có thì tổng định mức hao 

phí về nhân công, máy móc, thiết bị, vật liệu sử dụng không vượt quá 0,3 lần tổng 

định mức của tác phẩm cùng thể loại quy định tại phần II Chương I Định mức này; 

b) Trường hợp xây dựng, thể hiện tác phẩm mới thì tổng định mức hao phí về 

nhân công, máy móc, thiết bị, vật liệu sử dụng không vượt quá 1,3 lần với tổng định 

mức của thể loại tác phẩm thể hiện quy định tại phần II Chương I Định mức này. 

9. Đối với tác phẩm báo chí thể hiện dưới hình thức MegaStory/E-

Magazine/Longform: 

a) Trường hợp thể hiện trên cơ sở tư liệu, bài báo đã có thì tổng định mức hao 

phí về nhân công, máy móc, thiết bị, vật liệu sử dụng không vượt quá 1,2 lần tổng 

định mức của tác phẩm cùng thể loại quy định tại phần II Chương I Định mức này; 

b)  Trường hợp xây dựng, thể hiện hoàn toàn mới thì tổng định mức hao phí về 

nhân công, máy móc, thiết bị, vật liệu sử dụng không vượt quá 2,2 lần với tổng định 

mức của thể loại tác phẩm thể hiện quy định tại phần II Chương I Định mức này. 

10. Đối với tác phẩm báo chí thể hiện dưới hình thức Audio, Video, căn cứ 

quy trình tổ chức sản xuất, nguồn lực sản xuất thực tế, cơ quan báo chí áp dụng 
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đối với thể loại, phần công việc thực hiện tương ứng trong định mức sản xuất tại 

Thông tư số 01/2026/TT-BVHTTDL quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch 

vụ sản xuất chương trình phát thanh, chương trình truyền hình. 

II. Định mức 

1. Xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với thể loại tin, bài phản ánh 

1.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xây dựng kế hoạch đề tài gồm: Khảo sát, thu thập dữ liệu; nghiên cứu 

xây dựng ý tưởng, lập đề cương sáng tác, hoàn thiện kế hoạch đề tài; 

b) Chuẩn bị chất liệu: Tìm, thu thập chất liệu; khai thác, xử lý chất liệu; lựa 

chọn hình thức thể hiện; dịch và hiệu đính chất liệu viết bằng tiếng dân tộc khác 

ra tiếng Việt Nam (nếu có); 

c) Thể hiện tác phẩm: Viết văn bản tin, bài; đưa ảnh, tranh vào tin, bài; đọc 

lại bản thảo tin, bài; chỉnh sửa bản thảo tin, bài; 

d) Biên tập bản thảo tin, bài: Đọc và xem để đánh giá, phân tích, nhận xét, 

ghi chú bên lề bản thảo tin, bài hoàn thành; kiểm tra thông tin trong bản thảo; làm 

thủ tục xử lý bản thảo tin, bài; chỉnh sửa bản thảo tin, bài và hoàn thiện bản thảo. 

1.2. Bảng định mức 

1.2.1. Định mức xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với thể 

loại tin vắn 

                                                                                    Đơn vị tính: 01 tin vắn 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức 

không sử dụng tư liệu 

khai thác lại 

Nhân công 

  

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,08 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 0,14 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 0,75 

Biên tập viên hạng I bậc  3/6 Công 0,03 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,05 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,15 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 0,942 
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Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức 

không sử dụng tư liệu 

khai thác lại 

Máy in laser A4 Ca 0,0003 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 4 

Mực in laser A4 Hộp 0,002 

Vật liệu phụ % 10 

                                                                                           

                                                                                        Đơn vị tính: 01 tin vắn 

 

Thành phần hao phí 
Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn 

tin, bài trong nước 

Đến 

30% 

Trên 

30% đến 

50% 

Trên 

50% đến 

70% 

Trên 

70% 

Nhân công 
     

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,07 0,07 0,06 0,05 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 0,12 0,11 0,10 0,09 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 0,64 0,60 0,56 0,49 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,03 0,03 0,03 0,03 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,05 0,05 0,05 0,05 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,15 0,15 0,15 0,15 

Máy sử dụng 
     

Máy tính chuyên dụng Ca 0,80 0,76 0,71 0,61 

Máy in laser A4 Ca 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

Vật liệu sử dụng 
     

Giấy A4 Tờ 4 4 4 4 

Mực in laser A4 Hộp 0,002 0,002 0,002 0,002 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 
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Đơn vị tính: 01 tin vắn 

 

1.2.2. Định mức xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với thể loại 

tin ngắn 

                                                                                           Đơn vị tính: 01 tin ngắn 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức 

không sử dụng tư 

liệu khai thác lại 

Nhân công 

  

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,11 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn 

tin, bài nước ngoài 

Đến 

30% 

Trên 30% 

đến 50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

Nhân công 

     

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,08 0,07 0,07 0,06 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 0,13 0,12 0,11 0,1 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 0,68 0,64 0,6 0,53 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,03 0,03 0,03 0,03 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,05 0,05 0,05 0,05 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,15 0,15 0,15 0,15 

Máy sử dụng 
     

Máy tính chuyên dụng Ca 0,85 0,80 0,76 0,66 

Máy in laser A4 Ca 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

Vật liệu sử dụng 
     

Giấy A4 Tờ 4 4 4 4 

Mực in laser A4 Hộp 0,002 0,002 0,002 0,002 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 
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Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức 

không sử dụng tư 

liệu khai thác lại 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 0,18 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 0,99 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,05 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,09 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,24 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 1,332 

Máy in laser A4 Ca 0,0007 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 8 

Mực in laser A4 Hộp 0,003 

Vật liệu phụ % 10 

                                                                                           Đơn vị tính: 01 tin ngắn 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn tin, bài 

trong nước 

Đến 30% 
Trên 30% 

đến 50% 

Trên 50% 

đến 70% 
Trên 70% 

Nhân công 

     

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,09 0,09 0,08 0,07 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 0,15 0,15 0,14 0,12 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 0,84 0,79 0,74 0,64 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,05 0,05 0,05 0,05 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,09 0,09 0,09 0,09 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,24 0,24 0,24 0,24 

Máy sử dụng 
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Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn tin, bài 

trong nước 

Đến 30% 
Trên 30% 

đến 50% 

Trên 50% 

đến 70% 
Trên 70% 

Máy tính chuyên dụng Ca 1,13 1,07 1,00 0,87 

Máy in laser A4 Ca 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 

Vật liệu sử dụng 

     

Giấy A4 Tờ 8 8 8 8 

Mực in laser A4 Hộp 0,003 0,003 0,003 0,003 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 

                                                                                            Đơn vị tính: 01 tin ngắn 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn tin, 

bài nước ngoài 

Đến 30% 
Trên 30% 

đến 50% 

Trên 50% 

đến 70% 
Trên 70% 

Nhân công 

     

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,10 0,09 0,09 0,08 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 0,16 0,15 0,15 0,13 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 0,89 0,84 0,79 0,69 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,05 0,05 0,05 0,05 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,09 0,09 0,09 0,09 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,24 0,24 0,24 0,24 

Máy sử dụng 

     

Máy tính chuyên dụng Ca 1,20 1,13 1,07 0,93 

Máy in laser A4 Ca 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 

Vật liệu sử dụng 

     

Giấy A4 Tờ 8 8 8 8 
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Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn tin, 

bài nước ngoài 

Đến 30% 
Trên 30% 

đến 50% 

Trên 50% 

đến 70% 
Trên 70% 

Mực in laser A4 Hộp 0,003 0,003 0,003 0,003 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 

1.2.3. Định mức xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với thể loại 

tin sâu 

                                                                                           Đơn vị tính: 01 tin sâu 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức không 

sử dụng tư liệu khai 

thác lại 

Nhân công  

  

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,16 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 0,25 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 1,58 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,13 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,19 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,45 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 2,200 

Máy in laser A4 Ca 0,0013 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 16 

Mực in laser A4 Hộp 0,006 

Vật liệu phụ % 10 
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Đơn vị tính: 01 tin sâu 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn 

tin, bài trong nước 

Đến 30% 
Trên 30% 

đến 50% 

Trên 50% 

đến 70% 

Trên 

70% 

Nhân công 
     

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,13 0,13 0,12 0,10 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 0,21 0,20 0,19 0,16 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 1,35 1,27 1,19 1,03 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,13 0,13 0,13 0,13 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,19 0,19 0,19 0,19 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,45 0,45 0,45 0,45 

Máy sử dụng 
     

Máy tính chuyên dụng Ca 1,87 1,76 1,65 1,43 

Máy in laser A4 Ca 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 

Vật liệu sử dụng 
     

Giấy A4 Tờ 16 16 16 16 

Mực in laser A4 Hộp 0,006 0,006 0,006 0,006 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 

                                                                                   Đơn vị tính: 01 tin sâu 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn tin, 

bài nước ngoài 

Đến 30% 

Trên 

30% đến 

50% 

Trên 50% 

đến 70% 
Trên 70% 

Nhân công 

     

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,13 0,13 0,12 0,10 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 0,21 0,20 0,19 0,16 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 1,35 1,27 1,19 1,03 
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Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn tin, 

bài nước ngoài 

Đến 30% 

Trên 

30% đến 

50% 

Trên 50% 

đến 70% 
Trên 70% 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,13 0,13 0,13 0,13 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,19 0,19 0,19 0,19 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,45 0,45 0,45 0,45 

Máy sử dụng 
     

Máy tính chuyên dụng Ca 1,98 1,87 1,76 1,54 

Máy in laser A4 Ca 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013 

Vật liệu sử dụng 
     

Giấy A4 Tờ 16 16 16 16 

Mực in laser A4 Hộp 0,006 0,006 0,006 0,006 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 

1.2.4. Định mức xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với thể 

loại bài phản ánh 

                                                                                   Đơn vị tính: 01 bài phản ánh 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức không 

sử dụng tư liệu khai thác 

lại 

Nhân công 

  

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,33 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 0,54 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 3,27 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,18 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,5 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 1,14 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 4,767 
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Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức không 

sử dụng tư liệu khai thác 

lại 

Máy in laser A4 Ca 0,0025 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 30 

Mực in laser A4 Hộp 0,012 

Vật liệu phụ % 10 

Đơn vị tính: 01 bài phản ánh 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn tin, 

bài trong nước 

Đến 

30% 

Trên 30% 

đến 50% 

Trên 50% 

đến 70% 

Trên 

70% 

Nhân công 

     

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,28 0,27 0,25 0,22 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 0,46 0,43 0,41 0,35 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 2,78 2,62 2,45 2,13 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,18 0,18 0,18 0,18 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,50 0,50 0,50 0,50 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 1,14 1,14 1,14 1,14 

Máy sử dụng 

     

Máy tính chuyên dụng Ca 4,05 3,81 3,58 3,10 

Máy in laser A4 Ca 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 

Vật liệu sử dụng 

     

Giấy A4 Tờ 30 30 30 30 

Mực in Hộp 0,012 0,012 0,012 0,012 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 
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Đơn vị tính: 01 bài phản ánh 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn tin, 

bài nước ngoài 

Đến 30% 
Trên 30% 

đến 50% 

Trên 50% 

đến 70% 

Trên 

70% 

Nhân công 

     

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,30 0,28 0,27 0,23 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 0,49 0,46 0,43 0,38 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 2,94 2,78 2,62 2,29 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,18 0,18 0,18 0,18 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,50 0,50 0,50 0,50 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 1,14 1,14 1,14 1,14 

Máy sử dụng 

     

Máy tính chuyên dụng Ca 4,29 4,05 3,81 3,34 

Máy in laser A4 Ca 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 

Vật liệu sử dụng 

     

Giấy A4 Tờ 30 30 30 30 

Mực in laser A4 Hộp 0,012 0,012 0,012 0,012 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 

2. Xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với thể loại bài chính luận 

2.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xây dựng kế hoạch đề tài gồm: Khảo sát, thu thập thông tin về những 

vấn đề sự thật của đời sống đang diễn ra cần được nghiên cứu, đánh giá, phân tích, 

giải thích, bàn luận; lựa chọn một vấn đề quan trọng, mang tính thời sự của xã hội 

làm chủ đề của bài chính luận; lập đề cương sáng tác; hoàn thiện kế hoạch; 

b) Chuẩn bị chất liệu: Tìm, thu thập chất liệu phục vụ cho viết bài chính 

luận; nghiên cứu, phân tích, tổng hợp thông tin về chủ đề của bài chính luận; lựa 

chọn hình thức thể hiện bài chính luận; 

c) Thể hiện tác phẩm: Viết bài, đưa ảnh, tranh vào bài; đọc lại và sửa bản thảo; 
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d) Biên tập bản thảo: Đọc và xem để đánh giá, phân tích, nhận xét, ghi chú 

bên lề bản thảo hoàn thành; kiểm tra thông tin trong bản thảo; làm thủ tục xử lý 

bản thảo; chỉnh sửa bản thảo, hoàn thiện bản thảo bài chính luận. 

2.2. Bảng định mức 

                                                                                Đơn vị tính: 01 bài chính luận 

Thành phần hao phí Đơn vị 
Trị số định mức không sử 

dụng tư liệu khai thác lại 

Nhân công 

  

Phóng viên hạng I bậc 4/6 Công 3,69 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 5,98 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 0,44 

Biên tập viên hạng I bậc 4/6 Công 2,77 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 5,96 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 15,067 

Máy in laser A4 Ca 0,0125 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 150 

Mực in laser A4 Hộp 0,06 

Vật liệu phụ % 10 

                                                                              Đơn vị tính: 01 bài chính luận 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn 

tin, bài trong nước 

Đến 30% 
Từ 30% 

Đến 50% 

Từ 50% 

đến 70% 

Trên 

70% 

Nhân công 

     

Phóng viên hạng I bậc 4/6 Công 3,13 2,95 2,77 2,4 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 5,08 4,78 4,48 3,89 
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Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn 

tin, bài trong nước 

Đến 30% 
Từ 30% 

Đến 50% 

Từ 50% 

đến 70% 

Trên 

70% 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 0,37 0,35 0,33 0,28 

Biên tập viên hạng I bậc 4/6 Công 2,77 2,77 2,77 2,77 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 5,96 5,96 5,96 5,96 

Máy sử dụng 

     

Máy tính chuyên dụng Ca 12,81 12,05 11,30 9,79 

Máy in laser A4 Ca 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125 

Vật liệu sử dụng 

     

Giấy A4 Tờ 150 150 150 150 

Mực in laser A4 Hộp 0,06 0,06 0,06 0,06 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 

                                                              

                                                                         Đơn vị tính: 01 bài chính luận 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn tin, 

bài nước ngoài 

Đến 30% 
Từ 30% 

Đến 50% 

Từ 50% 

đến 70% 
Trên 70% 

Nhân công 

     

Phóng viên hạng I bậc 4/6 Công 3,32 3,13 2,95 2,58 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 5,38 5,08 4,78 4,19 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 0,39 0,37 0,35 0,31 

Biên tập viên hạng I bậc 4/6 Công 2,77 2,77 2,77 2,77 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 5,96 5,96 5,96 5,96 
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Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn tin, 

bài nước ngoài 

Đến 30% 
Từ 30% 

Đến 50% 

Từ 50% 

đến 70% 
Trên 70% 

Máy sử dụng 

     

Máy tính chuyên dụng Ca 13,56 12,81 12,05 10,55 

Máy in laser A4 Ca 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125 

Vật liệu sử dụng 

     

Giấy A4 Tờ 150 150 150 150 

Mực in laser A4 Hộp 0,06 0,06 0,06 0,06 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 

3. Xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với thể loại bài phóng 

sự, ký sự, điều tra 

3.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xây dựng kế hoạch đề tài gồm: Khảo sát, thu thập thông tin về những 

vấn đề thời sự của đời sống đang diễn ra cần được phản ánh; lựa chọn một hiện 

tượng đặc biệt diễn ra trong xã hội làm chủ đề của bài phóng sự, ký sự, điều tra; 

lập đề cương sáng tác; hoàn thiện kế hoạch; 

b) Chuẩn bị chất liệu: Điều tra, thâm nhập thực tế và phỏng vấn nhiều người 

để có chất liệu phục vụ cho viết bài; nghiên cứu, phân tích, tổng hợp thông tin về 

chủ đề của bài viết; lựa chọn hình thức thể hiện bài phóng sự, ký sự, điều tra; 

c) Thể hiện tác phẩm: Viết bài, đưa ảnh, tranh vào bài; đọc lại và sửa bản thảo; 

d) Biên tập bản thảo bài phóng sự, ký sự, điều tra: Đọc và xem để đánh giá, 

phân tích, nhận xét, ghi chú bên lề bản thảo hoàn thành; kiểm tra thông tin trong 

bản thảo; làm thủ tục xử lý bản thảo; chỉnh sửa bản thảo, hoàn thiện bản thảo bài 

phóng sự, ký sự, điều tra. 

3.2. Bảng định mức 

3.2.1. Định mức xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với thể 

loại bài phóng sự, ký sự 
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Đơn vị tính: 01 bài ký sự 1 kỳ/bài phóng sự 1 kỳ 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức không 

sử dụng tư liệu khai 

thác lại 

Nhân công 

  

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,13 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 4,52 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 10,17 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,25 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 2,5 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 6,13 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 18,95 

Máy ghi âm chuyên dụng Ca 10,369 

Máy in laser A4 Ca 0,01 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 120 

Mực in laser A4 Hộp 0,048 

Vật liệu phụ % 10 

                                                  

 Đơn vị tính: 01 bài ký sự 1 kỳ/bài phóng sự 1 kỳ 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn 

tin, bài trong nước 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

Nhân công 
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Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn 

tin, bài trong nước 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,11 0,10 0,09 0,08 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 3,84 3,62 3,39 2,94 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 8,64 8,13 7,63 6,61 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,25 0,25 0,25 0,25 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 2,5 2,5 2,5 2,5 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 6,13 6,13 6,13 6,13 

Máy sử dụng 
     

Máy tính chuyên dụng Ca 16,11 15,16 14,21 12,32 

Máy ghi âm chuyên dụng Ca 8,81 8,30 7,78 6,74 

Máy in laser A4 Ca 0,01 0,01 0,01 0,01 

Vật liệu sử dụng 
     

Giấy A4 Tờ 120 120 120 120 

Mực in laser A4 Hộp 0,048 0,048 0,048 0,048 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 

                                           Đơn vị tính: 01 bài ký sự 1 kỳ/bài phóng sự 1 kỳ 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn 

tin, bài nước ngoài 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% đến 

70% 

Trên 

70% 

Nhân công 

     

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,11 0,11 0,10 0,09 
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Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn 

tin, bài nước ngoài 

Đến 

30% 

Trên 

30% 

đến 

50% 

Trên 

50% đến 

70% 

Trên 

70% 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 4,07 3,84 3,62 3,16 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 9,15 8,64 8,13 7,12 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,25 0,25 0,25 0,25 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 2,50 2,50 2,50 2,50 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 6,13 6,13 6,13 6,13 

Máy sử dụng 

     

Máy tính chuyên dụng Ca 17,06 16,11 15,16 13,27 

Máy ghi âm chuyên dụng Ca 9,33 8,81 8,30 7,26 

Máy in laser A4 Ca 0,01 0,01 0,01 0,01 

Vật liệu sử dụng 

     

Giấy A4 Tờ 120 120 120 120 

Mực in laser A4 Hộp 0,048 0,048 0,048 0,048 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 

3.2.2. Định mức xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với thể 

loại bài điều tra 

                                                                           Đơn vị tính: 01 bài điều tra 1 kỳ 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức không 

sử dụng tư liệu khai 

thác lại 

Nhân công 

  

Phóng viên hạng I bậc 4/6 Công 0,38 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 4,06 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 11,1 
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Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức không 

sử dụng tư liệu khai 

thác lại 

Biên tập viên hạng I bậc 4/6 Công 0,33 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 2,17 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 6,17 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 19,367 

Máy ghi âm chuyên dụng Ca 10,879 

Máy in laser A4 Ca 0,01 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 120 

Mực in laser A4 Hộp 0,048 

Vật liệu phụ % 10 

                                                                   Đơn vị tính: 01 bài điều tra 1 kỳ 

 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn 

tin, bài trong nước 

Đến 30% 
Trên 30% 

đến 50% 

Trên 50% 

đến 70% 
Trên 70% 

Nhân công 
     

Phóng viên hạng I bậc 4/6 Công 0,32 0,3 0,28 0,24 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 3,45 3,25 3,05 2,64 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 9,44 8,88 8,33 7,22 

Biên tập viên hạng I bậc 4/6 Công 0,33 0,33 0,33 0,33 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 2,17 2,17 2,17 2,17 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 6,17 6,17 6,17 6,17 

Máy sử dụng 
     

Máy tính chuyên dụng Ca 16,46 15,49 14,53 12,59 
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Thành phần hao phí 
Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn 

tin, bài trong nước 

Đến 30% 
Trên 30% 

đến 50% 

Trên 50% 

đến 70% 
Trên 70% 

Máy ghi âm chuyên dụng Ca 9,25 8,70 8,16 7,07 

Máy in laser A4 Ca 0,01 0,01 0,01 0,01 

Vật liệu sử dụng 
     

Giấy A4 Tờ 120 120 120 120 

Mực in laser A4 Hộp 0,048 0,048 0,048 0,048 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 

                                                                     Đơn vị tính: 01 bài điều tra 1 kỳ 

 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn 

tin, bài nước ngoài 

Đến 

30% 

Trên 30% 

đến 50% 

Trên 50% 

đến 70% 
Trên 70% 

Nhân công 
     

Phóng viên hạng I bậc 4/6 Công 0,34 0,32 0,3 0,26 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 3,66 3,45 3,25 2,84 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 9,99 9,44 8,88 7,77 

Biên tập viên hạng I bậc 4/6 Công 0,33 0,33 0,33 0,33 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 2,17 2,17 2,17 2,17 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 6,17 6,17 6,17 6,17 

Máy sử dụng 
     

Máy tính chuyên dụng Ca 17,43 16,46 15,49 13,56 

Máy ghi âm chuyên dụng Ca 9,79 9,25 8,70 7,62 

Máy in laser A4 Ca 0,01 0,01 0,01 0,01 

Vật liệu sử dụng 
     

Giấy A4 Tờ 120 120 120 120 

Mực in laser A4 Hộp 0,048 0,048 0,048 0,048 
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Thành phần hao phí 
Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn 

tin, bài nước ngoài 

Đến 

30% 

Trên 30% 

đến 50% 

Trên 50% 

đến 70% 
Trên 70% 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 

4. Xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với thể loại bài phỏng vấn 

4.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xây dựng kế hoạch đề tài gồm: Khảo sát, thu thập thông tin về những 

vấn đề thời sự của đời sống đang diễn ra cần được phản ánh, thông tin cơ bản về 

đối tượng và người được phỏng vấn; lựa chọn chủ đề, mục tiêu của cuộc phỏng 

vấn, cách thức phỏng vấn; lập đề cương sáng tác; hoàn thiện kế hoạch; 

b) Chuẩn bị chất liệu: Chuẩn bị câu hỏi và phỏng vấn; phán đoán các 

phương án trả lời để có sự nhạy bén và chính xác trong phản ứng và bổ sung các 

câu hỏi, tìm hiểu để hiểu rất rõ về vấn đề được phỏng vấn; nghiên cứu, phân tích, 

tổng hợp thông tin từ băng ghi âm; lựa chọn hình thức thể hiện bài phỏng vấn; 

c) Thể hiện tác phẩm: Viết bài, đưa ảnh, tranh vào bài; đọc lại và sửa bản thảo; 

d) Biên tập bản thảo: Đọc và xem để đánh giá, phân tích, nhận xét, ghi chú 

bên lề bản thảo bài phỏng vấn hoàn thành; kiểm tra thông tin trong bản thảo; làm 

thủ tục xử lý bản thảo; chỉnh sửa bản thảo, hoàn thiện bản thảo bài phỏng vấn. 

4.2. Bảng định mức 

                                                                                  Đơn vị tính: 01 bài phỏng vấn 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức không 

sử dụng tư liệu khai 

thác lại 

Nhân công 

  

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,13 

Phóng viên hạng II bậc 5/8  Công 4,75 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 9,02 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,25 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 2,00 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 4,46 
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Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức không 

sử dụng tư liệu khai 

thác lại 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 16,483 

Máy ghi âm chuyên dụng Ca 9,727 

Máy in laser A4 Ca 0,01 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 120 

Mực in laser A4 Hộp 0,048 

Vật liệu phụ % 10 

    Đơn vị tính: 01 bài phỏng vấn 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn tin, 

bài trong nước 

Đến 30% 
Trên 30% 

đến 50% 

Trên 50% 

đến 70% 
Trên 70% 

Nhân công 

     

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,11 0,1 0,09 0,08 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 4,04 3,8 3,56 3,09 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 7,67 7,22 6,77 5,86 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,25 0,25 0,25 0,25 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 2 2 2 2 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 4,46 4,46 4,46 4,46 

Máy sử dụng 

     

Máy tính chuyên dụng Ca 14,01 13,19 12,36 10,71 

Máy ghi âm chuyên dụng Ca 8,27 7,78 7,30 6,32 

Máy in laser A4 Ca 0,01 0,01 0,01 0,01 

Vật liệu sử dụng 
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Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn tin, 

bài trong nước 

Đến 30% 
Trên 30% 

đến 50% 

Trên 50% 

đến 70% 
Trên 70% 

Giấy A4 Tờ 120 120 120 120 

Mực in laser A4 Hộp 0,048 0,048 0,048 0,048 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 

                                                                                Đơn vị tính: 01 bài phỏng vấn 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ 

nguồn tin, bài nước ngoài 

Đến 

30% 

Trên 

30% đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

Nhân công 

     

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,11 0,11 0,1 0,09 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 4,28 4,04 3,8 3,33 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 8,12 7,67 7,22 6,31 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,25 0,25 0,25 0,25 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 2 2 2 2 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 4,46 4,46 4,46 4,46 

Máy sử dụng 

     

Máy tính chuyên dụng Ca 14,84 14,01 13,19 11,54 

Máy ghi âm chuyên dụng Ca 8,75 8,27 7,78 6,81 

Máy in laser A4 Ca 0,01 0,01 0,01 0,01 

Vật liệu sử dụng 

     

Giấy A4 Tờ 120 120 120 120 
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Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có   

sử dụng tư liệu khai thác lại từ 

nguồn tin, bài nước ngoài 

Đến 

30% 

Trên 

30% đến 

50% 

Trên 

50% 

đến 

70% 

Trên 

70% 

Mực in laser A4 Hộp 0,048 0,048 0,048 0,048 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 

5. Xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với thể loại bài nghiên 

cứu trao đổi 

5.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xây dựng kế hoạch đề tài gồm: Khảo sát, thông tin cơ bản về nhu cầu 

tìm hiểu những hiện tượng của đời sống xã hội, những tri thức mới của con người; 

lựa chọn chủ đề nghiên cứu, tác phẩm đăng báo; lập kế hoạch đăng báo; hoàn 

thiện kế hoạch; 

b) Chuẩn bị chất liệu: Điều tra, thâm nhập thực tế và phỏng vấn nhiều người 

để có chất liệu, bằng chứng khoa học phục vụ cho viết bài nghiên cứu trao đổi; 

nghiên cứu, phân tích, tổng hợp thông tin về chủ đề của bài nghiên cứu; 

c) Thể hiện tác phẩm: Viết bài, đưa ảnh, tranh vào bài; đọc lại và sửa bản thảo; 

d) Biên tập bản thảo: Đọc và xem để đánh giá, phân tích, nhận xét, ghi chú 

bên lề bản thảo bài nghiên cứu trao đổi, bài báo khoa học hoàn thành; viết báo cáo 

(phiếu) biên tập bản thảo của biên tập viên; đề xuất phương hướng hoàn thiện bản 

thảo, thuê thẩm định (nếu có); làm việc với chuyên gia thẩm định và tác giả (nếu có) 

để xử lý bản thảo theo phương hướng hoàn thiện bản thảo được duyệt; đọc bông để 

phát hiện lỗi còn chưa sửa; chỉnh sửa các lỗi của bản thảo trong phạm vi trách nhiệm 

của biên tập viên để hoàn thiện bản thảo; hoàn thiện bản thảo bài nghiên cứu. 

5.2. Bảng định mức           

                                                               Đơn vị tính: 01 bài nghiên cứu trao đổi 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức không 

sử dụng tư liệu khai 

thác lại 

Nhân công 
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Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức không 

sử dụng tư liệu khai 

thác lại 

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,42 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 3,48 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 5,19 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,29 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 1,63 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 3,56 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 11,65 

Máy in laser A4 Ca 0,0067 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 80 

Mực in laser A4 Hộp 0,032 

Vật liệu phụ % 10 

                                                                   Đơn vị tính: 01 bài nghiên cứu trao đổi 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có 

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn 

tin, bài trong nước 

Đến 30% 
Trên 30% 

đến 50% 

Trên 50% 

đến 70% 
Trên 70% 

Nhân công 

     

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,35 0,33 0,31 0,27 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 2,96 2,78 2,61 2,26 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 4,41 4,15 3,89 3,37 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,29 0,29 0,29 0,29 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 1,63 1,63 1,63 1,63 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 3,56 3,56 3,56 3,56 
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Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có 

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn 

tin, bài trong nước 

Đến 30% 
Trên 30% 

đến 50% 

Trên 50% 

đến 70% 
Trên 70% 

Máy sử dụng 

     

Máy tính chuyên dụng Ca 9,90 9,32 8,74 7,57 

Máy in laser A4 Ca 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 

Vật liệu sử dụng 

     

Giấy A4 Tờ 80 80 80 80 

Mực in laser A4 Hộp 0,032 0,032 0,032 0,032 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 

                                                                 Đơn vị tính: 01 bài nghiên cứu trao đổi 

Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có 

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn tin, 

bài nước ngoài 

Đến 30% 
Trên 30% 

đến 50% 

Trên 50% 

đến 70% 
Trên 70% 

Nhân công 

     

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,38 0,35 0,33 0,29 

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 3,13 2,96 2,78 2,44 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 4,67 4,41 4,15 3,63 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,29 0,29 0,29 0,29 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 1,63 1,63 1,63 1,63 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 3,56 3,56 3,56 3,56 

Máy sử dụng 

     

Máy tính chuyên dụng Ca 10,49 9,90 9,32 8,16 

Máy in laser A4 Ca 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 

Vật liệu sử dụng 
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Thành phần hao phí Đơn vị 

Trị số định mức có 

sử dụng tư liệu khai thác lại từ nguồn tin, 

bài nước ngoài 

Đến 30% 
Trên 30% 

đến 50% 

Trên 50% 

đến 70% 
Trên 70% 

Giấy A4 Tờ 80 80 80 80 

Mực in laser A4 Hộp 0,032 0,032 0,032 0,032 

Vật liệu phụ % 10 10 10 10 

6. Xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với thể loại ảnh báo chí 

của tác giả là người của cơ quan báo chí 

6.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xây dựng kế hoạch đề tài gồm: Nghiên cứu xây dựng ý tưởng, lập đề 

cương sáng tác gồm: đề tài và chủ đề lấy ảnh, nơi xảy ra, việc làm, nhân vật chủ 

thể và những vấn đề quan tâm, thời điểm chụp, thời gian hoàn thành; hoàn thiện 

kế hoạch đề tài; 

b) Chuẩn bị tư liệu: Tìm, lựa chọn không gian, thời gian, khung cảnh, đối 

tượng trong ảnh, bố trí bố cục ảnh, lựa chọn góc nhìn, ánh sáng, khung hình và 

khoảng cách để chụp ảnh, chớp thời cơ bấm máy; xây dựng tập tư liệu ảnh về chủ 

đề ảnh; khai thác, xử lý tư liệu; 

c) Thể hiện tác phẩm: Lựa chọn những bức ảnh đã chụp được phù hợp nhất 

với nội dung và chủ đề cần thể hiện, chỉnh sửa ảnh; viết chú thích, lời bình cho 

ảnh; đọc, xem lại bản thảo tác phẩm ảnh; chỉnh sửa bản thảo tác phẩm ảnh; 

d) Biên tập bản thảo tác phẩm ảnh: Đọc và xem để đánh giá, phân tích, nhận 

xét, ghi chú bên lề bản thảo tác phẩm ảnh hoàn thành; kiểm tra thông tin trong 

bản thảo tác phẩm ảnh; làm thủ tục xử lý bản thảo tác phẩm ảnh; chỉnh sửa bản 

thảo tác phẩm ảnh; hoàn thiện bản thảo tác phẩm ảnh. 

6.2. Bảng định mức 

6.2.1. Định mức xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với thể 

loại tin ảnh của tác giả là người của cơ quan báo chí 

                                                                              Đơn vị tính: 01 bức ảnh (tin ảnh) 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,17 
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Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Phóng viên hạng II bậc 4/8 Công 0,26 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 2,48 

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,02 

Biên tập viên hạng II bậc 4/8 Công 0,09 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,6 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 2,175 

Máy ảnh chuyên dụng Ca 0,992 

Máy in laser A4 màu Ca 0,0003 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 4 

Mực in laser A4 màu Hộp 0,0016 

Vật liệu phụ % 10 

6.2.2. Định mức xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với thể 

loại ảnh minh họa của tác giả là người của cơ quan báo chí 

                                                                  Đơn vị tính: 01 bức ảnh (ảnh minh họa) 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Phóng viên hạng II bậc 4/8 Công 0,17 

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 0,96 

Biên tập viên hạng II bậc 4/8 Công 0,05 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,33 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 0,906 

Máy ảnh chuyên dụng Ca 0,383 

Máy in laser A4 màu Ca 0,0003 

Vật liệu sử dụng 
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Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Giấy A4 Tờ 4 

Mực in laser A4 màu Hộp 0,0016 

Vật liệu phụ % 10 

7. Xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với thể loại tranh báo chí 

của tác giả là người của cơ quan báo chí 

7.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xây dựng kế hoạch đề tài gồm: Nghiên cứu xây dựng ý tưởng, lập đề 

cương sáng tác; hoàn thiện kế hoạch đề tài; 

b) Chuẩn bị tư liệu: Tìm hiểu các tranh cùng chủ đề đã công bố, nghiên cứu 

thực tế đời sống xã hội trong phạm vi chủ đề để sáng tác; 

c) Thể hiện tác phẩm: Vẽ tranh bằng máy tính, viết chú thích, lời bình cho 

tranh; đọc, xem lại bản thảo tác phẩm tranh, chỉnh sửa bản thảo tác phẩm tranh; 

d) Biên tập bản thảo tác phẩm tranh: Đọc và xem để đánh giá, phân tích, 

nhận xét, ghi chú bên lề bản thảo tác phẩm tranh hoàn thành; kiểm tra thông tin 

trong bản thảo tác phẩm tranh; làm thủ tục xử lý bản thảo tác phẩm tranh; chỉnh 

sửa bản thảo tin tác phẩm tranh, hoàn thiện bản thảo tác phẩm tranh. 

7.2. Bảng định mức 

7.2.1. Định mức xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với thể 

loại tranh minh họa của tác giả là người của cơ quan báo chí 

                                                                                         Đơn vị tính: 01 bức tranh 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Họa sĩ bậc 5/9 Công 1,63 

Biên tập viên hạng II bậc 4/8 Công 0,05 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,33 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 1,300 

Máy in laser A4 màu Ca 0,0002 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 4 
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Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Mực in laser A4 màu Hộp 0,001 

Vật liệu phụ % 10 

7.2.2. Định mức xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với thể 

loại tranh biếm họa của tác giả là người của cơ quan báo chí 

                                                                                         Đơn vị tính: 01 bức tranh 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Họa sĩ bậc 5/9 Công 1,98 

Biên tập viên hạng II bậc 4/8 Công 0,05 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,40 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 1,583 

Máy in laser A4 màu Ca 0,0002 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 4 

Mực in laser A4 màu Hộp 0,001 

Vật liệu phụ % 10 

8. Biên tập bản thảo đối với thể loại trả lời bạn đọc 

8.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xây dựng kế hoạch đề tài gồm: Tiếp nhận, tập hợp, phân loại câu hỏi của 

bạn  đọc gửi đến tòa soạn, lập kế hoạch trả lời; 

b) Chuẩn bị chất liệu: Tìm, thu thập thông tin có liên quan, soạn và gửi văn 

bản yêu cầu kèm câu hỏi của bạn đọc đến cơ quan có liên quan để lấy ý kiến trả 

lời; theo dõi và tiếp nhận trả lời của các cơ quan có liên quan; 

c) Thể hiện tác phẩm: Viết văn bản trả lời bạn đọc; đọc lại bản thảo trả lời 

bạn đọc; chỉnh sửa bản thảo trả lời bạn đọc; 
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d) Biên tập bản thảo: Đọc để đánh giá, phân tích, nhận xét, ghi chú bên lề 

bản thảo trả lời bạn đọc hoàn thành; kiểm tra thông tin trong bản thảo; làm thủ tục 

xử lý, chỉnh sửa và hoàn thiện bản thảo trả lời bạn đọc. 

8.2. Bảng định mức 

                                                                      Đơn vị tính: 01 tin/bài trả lời bạn đọc 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,02 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,75 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 2,36 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 2,508 

Máy in laser A4 Ca 0,005 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 60 

Mực in laser A4 Hộp 0,024 

Vật liệu phụ % 10 

9. Biên tập bản thảo tác phẩm báo chí của tác giả không phải là người 

của cơ quan báo chí đối với thể loại văn học 

9.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xây dựng kế hoạch đề tài gồm: Nghiên cứu cơ bản về nhu cầu đọc của 

độc giả và các tác giả sáng tác văn thơ; lựa chọn tác phẩm đăng báo; lập kế hoạch 

đăng báo; hoàn thiện kế hoạch; 

b) Biên tập bản thảo: Đọc và xem để đánh giá, phân tích, nhận xét, ghi chú 

bên lề bản thảo sáng tác văn học hoàn thành; viết báo cáo (phiếu) biên tập bản 

thảo; đề xuất phương hướng hoàn thiện bản thảo, thuê thẩm định (nếu cần); làm 

việc với chuyên gia thẩm định và tác giả (nếu có) để xử lý bản thảo theo phương 

hướng hoàn thiện bản thảo được duyệt; đọc bông để phát hiện lỗi còn chưa sửa; 

chỉnh sửa các lỗi của bản thảo trong phạm vi trách nhiệm của biên tập viên để 

hoàn thiện bản thảo; hoàn thiện bản thảo sáng tác văn học. 

9.2. Bảng định mức 
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9.2.1. Định mức biên tập bản thảo tác phẩm báo chí của tác giả không 

phải là người của cơ quan báo chí đối với thể loại văn xuôi 

                                                                             Đơn vị tính: 01 bản thảo văn xuôi 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,17 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 1,98 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 5,23 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 5,9 

Máy in laser A4 Ca 0,0033 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 40 

Mực in laser A4 Hộp 0,016 

Vật liệu phụ % 10 

9.2.2. Định mức biên tập bản thảo tác phẩm báo chí của tác giả không 

phải là người của cơ quan báo chí đối với thể loại thơ 

                                                                                     Đơn vị tính: 01 bản thảo thơ 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,17 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 1,0 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 3,15 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 3,45 

Máy in laser A4 Ca 0,0008 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 10 

Mực in laser A4 Hộp 0,004 
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Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Vật liệu phụ  % 10 

10. Biên tập bản thảo tác phẩm báo chí của tác giả không phải là người 

của cơ quan báo chí đối với thể loại bài báo khoa học 

10.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xây dựng kế hoạch đề tài gồm: Nghiên cứu cơ bản về nhu cầu tìm hiểu 

những hiện tượng của đời sống xã hội, những tri thức mới của con người; lựa chọn 

chủ đề nghiên cứu, tác phẩm đăng báo; lập kế hoạch đăng báo; hoàn  thiện kế hoạch; 

b) Biên tập bản thảo: Đọc và xem để đánh giá, phân tích, nhận xét, ghi chú 

bên lề bản thảo bài báo khoa học hoàn thành; viết báo cáo (phiếu) biên tập bản 

thảo; đề xuất phương hướng hoàn thiện bản thảo; 

c) Thuê thẩm định (nếu cần); Làm việc với chuyên gia thẩm định và tác giả 

(nếu có) để xử lý bản thảo theo phương hướng hoàn thiện bản thảo được duyệt; 

đọc bông để phát hiện lỗi còn chưa sửa; chỉnh sửa các lỗi của bản thảo trong phạm 

vi trách nhiệm của biên tập viên để hoàn thiện bản thảo; Hoàn thiện bản thảo bài 

báo khoa học. 

10.2. Bảng định mức 

                                                                             Đơn vị tính: 01 bài báo khoa học 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,71 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 2,75 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 6,79 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 8,2 

Máy in laser A4 Ca 0,0042 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 50 

Mực in laser A4 Hộp 0,02 

Vật liệu phụ % 10 
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11. Biên tập bản thảo ảnh báo chí được sưu tầm hoặc của tác giả không 

phải là người của cơ quan báo chí chụp 

11.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xây dựng kế hoạch đề tài gồm: Nghiên cứu xây dựng ý tưởng, lập đề 

cương sáng tác gồm: đề tài và chủ đề lấy ảnh, nơi xảy ra, việc làm, nhân vật chủ 

thể và những vấn đề quan tâm, thời điểm chụp, thời gian hoàn thành; hoàn thiện 

kế hoạch đề tài. 

b) Biên tập bản thảo tác phẩm ảnh: Đọc và xem để đánh giá, phân tích, nhận 

xét, ghi chú bên lề bản thảo tác phẩm ảnh hoàn thành; kiểm tra thông tin trong 

bản thảo tác phẩm ảnh; làm thủ tục xử lý bản thảo tác phẩm ảnh; chỉnh sửa bản 

thảo tác phẩm ảnh; hoàn thiện bản thảo tác phẩm ảnh. 

11.2. Bảng định mức 

11.2.1. Định mức biên tập bản thảo tin ảnh của tác giả không phải là 

người của cơ quan báo chí chụp 

                                                                                          Đơn vị tính: 01 bức ảnh 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,08 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,21 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,98 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 1,02 

Máy in laser A4 Ca 0,0003 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 4 

Mực in laser A4 Hộp 0,0016 

Vật liệu phụ % 10 

11.2.2. Định mức biên tập bản thảo ảnh minh họa sưu tầm 

                                                                                            Đơn vị tính: 01 bức ảnh 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 
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Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,18 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,6 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 0,63 

Máy in laser A4 Ca 0,0003 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 4 

Mực in laser A4 Hộp 0,0016 

Vật liệu phụ % 10 

11.2.3. Định mức biên tập bản thảo ảnh minh họa của tác giả không 

phải là người của cơ quan báo chí chụp 

                                                                                          Đơn vị tính: 01 bức ảnh 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,17 

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,58 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 0,6 

Máy in laser A4 Ca 0,0003 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 4 

Mực in laser A4 Hộp 0,0016 

Vật liệu phụ % 10 

12. Biên tập bản thảo tranh báo chí được sưu tầm hoặc của tác giả 

không phải là người của cơ quan báo chí vẽ 

12.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xây dựng kế hoạch đề tài gồm: Nghiên cứu xây dựng ý tưởng, lập đề 

cương sáng tác gồm: đề tài và chủ đề tranh, nơi xảy ra, việc làm, nhân vật chủ thể 
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và những vấn đề quan tâm, thời điểm vẽ tranh, thời gian hoàn thành; hoàn thiện kế 

hoạch đề tài. 

b) Biên tập bản thảo tác phẩm tranh: Đọc và xem để đánh giá, phân tích, 

nhận xét, ghi chú bên lề bản thảo tác phẩm tranh hoàn thành; kiểm tra thông tin 

trong bản thảo tác phẩm tranh; làm thủ tục xử lý bản thảo tác phẩm tranh; chỉnh 

sửa bản thảo tác phẩm tranh; hoàn thiện bản thảo tác phẩm tranh. 

12.2. Bảng định mức 

12.2.1. Định mức biên tập bản thảo tranh minh họa sưu tầm 

                                                                                    Đơn vị tính: 01 bức tranh 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Họa sĩ bậc 5/9 Công 0,90 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 0,72 

Máy in laser A4 Ca 0,0003 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 4 

Mực in laser A4 Hộp 0,0016 

Vật liệu phụ % 10 

12.2.2. Định mức biên tập bản thảo tranh minh họa tác giả không phải 

là người của cơ quan báo chí vẽ 

                                                                                      Đơn vị tính: 01 bức tranh 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Họa sĩ bậc 5/9 Công 0,89 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 0,71 

Máy in laser A4 Ca 0,0003 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 4 
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Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Mực in laser A4 Hộp 0,0016 

Vật liệu phụ % 10 

12.2.3. Định mức biên tập bản thảo tranh biếm họa sưu tầm 

                                                                                         Đơn vị tính: 01 bức tranh 

Thành phần hao phí Đơn vị Mức 

Nhân công 

  

Họa sĩ bậc 5/9 Công 1,19 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 0,95 

Máy in laser A4 Ca 0,0003 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 4 

Mực in laser A4 Hộp 0,0016 

Vật liệu phụ % 10 

12.2.4. Định mức biên tập bản thảo tranh biếm họa tác giả không phải 

là người của cơ quan báo chí vẽ 

                                                                                     

                                                                                    Đơn vị tính: 01 bức tranh 

Thành phần hao phí Đơn vị Mức 

Nhân công 

  

Họa sĩ bậc 5/9 Công 1,04 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 0,83 

Máy in laser A4 Ca 0,0003 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 4 

Mực in Hộp 0,0016 
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Thành phần hao phí Đơn vị Mức 

Vật liệu phụ % 10 

 

                                                            Chương II  

ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC THIẾT KẾ, CHẾ BẢN BÁO CHÍ IN 

1. Thiết kế layout trang báo chí in (bao gồm ấn phẩm báo in, bản tin, 

bản tin thông tấn, đặc san, tạp chí in). 

1.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xem xét các yêu cầu về bố cục trang báo, đề xuất ý tưởng thiết kế, thống 

nhất ý tưởng thiết kế với ban biên tập tòa soạn; 

b) Thiết kế layout trang báo chí in theo phương án thiết kế được duyệt; 

c) Chỉnh sửa và hoàn thiện layout trang báo chí in, in maket ra giấy. 

1.2. Bảng định mức 

1.2.1. Định mức thiết kế layout trang báo chí in khổ A3 

                                                                                           Đơn vị tính: 01 trang A3 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Kỹ sư bậc 3/9 Công 1,33 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,38 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 1,367 

Máy in laser A4 màu Ca 0,0003 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 (quy đổi 1 tờ A3 bằng 2 tờ A4) Tờ 4 

Mực in laser A4 màu Hộp 0,002 

1.2.2. Định mức thiết kế layout trang báo chí in khổ A4 

                                                                                         Đơn vị tính: 01 trang A4 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 
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Kỹ sư bậc 3/9 Công 0,71 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,19 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 0,717 

Máy in laser A4 màu Ca 0,0002 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 2 

Mực in màu laser A4 màu Hộp 0,001 

1.3. Ghi chú 

1.3.1 Định mức này tính cho trường hợp thiết kế layout 01 trang báo chí in lần 

đầu. Trường hợp chỉnh sửa lại layout đã thiết kế trước cho phù hợp với số báo mới 

thì định mức hao phí nhân công và sử dụng máy tính được nhân với hệ số k = 0,1. 

1.3.2 Định mức thiết kế layout trang báo chí in khổ A2 là nhân 2 lần các 

hao phí trong định mức đối với khổ A3. 

2. Thiết kế trình bày trang nhất tờ báo chí in (bao gồm ấn phẩm báo 

in, bản tin, bản tin thông tấn) 

2.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xem xét các yêu cầu về trình bày trang nhất báo, đề xuất ý tưởng thiết 

kế, thống nhất ý tưởng thiết kế với ban biên tập tòa soạn; 

b) Thiết kế trình bày trang báo chí in theo phương án thiết kế được duyệt; 

c) Chỉnh sửa và hoàn thiện trang nhất báo chí in, in maket ra giấy. 

2.2. Bảng định mức 

2.2.1. Định mức thiết kế trình bày trang nhất tờ báo chí in khổ A3 

                                                                                  Đơn vị tính: 01 trang khổ A3 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Kỹ sư bậc 3/9 Công 0,58 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,31 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 0,717 
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Máy in laser A4 màu Ca 0,0005 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 (quy đổi 1 tờ A3 bằng 2 tờ A4) Tờ 6 

Mực in màu laser A4 màu Hộp 0,002 

2.2.2. Định mức thiết kế trình bày trang nhất tờ báo chí in khổ A4 

                                                                                Đơn vị tính: 01 trang khổ A4 

Thành phần hao phí Đơn vị 
Trị số định 

mức 

Nhân công 

  

Kỹ sư bậc 3/9 Công 0,44 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,25 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 0,55 

Máy in laser A4 màu Ca 0,0005 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 6 

Mực in laser A4 màu Hộp 0,002 

2.2.3. Định mức thiết kế trình bày trang bìa ngoài báo chí in dạng sách 

(bao gồm tạp chí in, đặc san), bìa cơ bản, đơn giản, hài hòa giữa chữ và hình 

ảnh minh họa 

                                                                               Đơn vị tính: 01 bìa ngoài sách 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Họa sĩ bậc 5/9 Công 1,26 

Kỹ sư bậc 5/9 Công 2,58 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 3,07 

Máy in laser A4 Ca 0,0003 

Vật liệu sử dụng 
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Giấy Tờ 4 

Mực in laser A4 Hộp 0,002 

Vật liệu phụ % 10 

2.3. Ghi chú 

2.3.1. Định mức này tính cho trường hợp thiết kế trình bày trang nhất trên 

báo chí in khổ A3, A4, có yêu cầu thông thường về mỹ thuật và kỹ thuật, chưa 

tính hao phí số hóa bảng, hộp chữ, tranh, ảnh, chữ để đưa vào máy tính. 

2.3.2. Trường hợp thiết kế trình bày trang nhất có yêu cầu cao về mỹ thuật 

và kỹ thuật thì định mức hao phí nhân công và hao phí máy tính chuyên dụng 

được nhân với hệ số k = 1,2. 

3. Thiết kế trình bày chữ trong báo chí in (bao gồm ấn phẩm báo in, 

bản tin, bản tin thông tấn, đặc san, tạp chí in) 

3.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xem xét các yêu cầu về trình bày chữ của bài báo, vị trí đặt bài trên layout, 

đề xuất ý tưởng thiết kế, thống nhất ý tưởng thiết kế với ban biên tập tòa soạn; 

b) Thiết kế trình bày chữ của bài báo theo phương án thiết kế được duyệt; 

c) Chỉnh sửa và hoàn thiện thiết kế trình bày chữ trong bài báo; 

d) In ra giấy. 

3.2. Bảng định mức 

                                                                                            Đơn vị tính: 01 tin, bài 

 

Thành phần hao phí 

Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Kỹ sư bậc 3/9 Công 0,017 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,006 

Máy sử dụng 

 
 

Máy tính chuyên dụng Ca 0,019 

Máy in laser A4 màu Ca 0,0005 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 6 

Mực in laser A4 màu Hộp 0,002 

3.3. Ghi chú 
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3.3.1. Định mức này tính cho trường hợp thiết kế trình bày chữ của 01 tin, 

bài có yêu cầu thông thường về mỹ thuật và kỹ thuật của 01 tin, bài trên báo in, 

chưa tính hao phí nhập chữ vào máy tính. 

3.3.2. Trường hợp thiết kế trình bày chữ của 01 tin, bài có yêu cầu cao về 

mỹ thuật và kỹ thuật thì định mức hao phí nhân công và hao phí máy tính chuyên 

dụng được nhân với hệ số k = 1,2. 

4. Thiết kế trình bày tranh, ảnh trong trong báo chí in (bao gồm ấn 

phẩm báo in, bản tin, bản tin thông tấn, đặc san, tạp chí in). 

4.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xem xét các yêu cầu về trình bày tranh, ảnh của bài báo, vị trí đặt tranh, 

ảnh trong bài và trên layout, đề xuất ý tưởng thiết kế, thống nhất ý tưởng thiết kế 

với ban biên tập tòa soạn; 

b) Chỉnh sửa nhỏ chất lượng ảnh, tranh; 

c) Thiết kế trình bày tranh, ảnh của bài báo theo phương án thiết kế được duyệt; 

d) Chỉnh sửa và hoàn thiện thiết kế trình bày tranh, ảnh trong bài báo; 

đ) In ra giấy. 

4.2. Bảng định mức 

                                                                            Đơn vị tính: 01 tranh (ảnh) 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Kỹ sư bậc 3/9 Công 0,095 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,020 

Máy sử dụng 

 
 

Máy tính chuyên dụng Ca 0,099 

Máy in laser A4 màu Ca 0,0005 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 6 

Mực in màu Hộp 0,002 

4.3. Ghi chú 

4.3.1. Định mức này tính cho trường hợp thiết kế trình bày 01 bức tranh, 

ảnh có yêu cầu thông thường về mỹ thuật và kỹ thuật của 01 tin, bài trên báo chí 

in, chưa tính hao phí số hóa tranh, ảnh để đưa vào máy tính. 
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4.3.2. Trường hợp thiết kế trình bày 01 bức tranh, ảnh có yêu cầu cao về 

mỹ thuật và kỹ thuật, của 01 tin, bài trên báo chí in thì định mức hao phí nhân 

công và hao phí máy tính chuyên dụng được nhân với hệ số k = 1,2. 

5. Thiết kế trình bày bảng, hộp chữ trong báo chí in (bao gồm ấn phẩm 

báo in, bản tin, bản tin thông tấn, đặc san, tạp chí in). 

5.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xem xét các yêu cầu về trình bày bảng, hộp chữ của bài báo, vị trí đặt 

bảng, hộp chữ trong bài và trên layout, đề xuất ý tưởng thiết kế, thống nhất ý 

tưởng thiết kế với ban biên tập tòa soạn; 

b) Chỉnh sửa nhỏ chất lượng bảng, hộp chữ; 

c) Thiết kế trình bày bảng, hộp chữ của bài báo theo phương án thiết kế 

được duyệt; 

d) Chỉnh sửa và hoàn thiện thiết kế trình bày tranh, ảnh trong bài báo; 

đ) In ra giấy. 

5.2. Bảng định mức 

                                                                           Đơn vị tính: 01 bảng biểu/hộp chữ 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Kỹ sư bậc 3/9 Công 0,077 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,017 

Máy sử dụng 

 
 

Máy tính chuyên dụng Ca 0,086 

Máy in laser A4 màu Ca 0,0005 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 6 

Mực in laser A4 màu Hộp 0,002 

5.3. Ghi chú 

5.3.1. Định mức này tính cho trường hợp thiết kế trình bày 01 bảng, hộp 

chữ có yêu cầu thông thường về mỹ thuật và kỹ thuật của 01 tin, bài trên báo chí 

in, chưa tính hao phí số hóa bảng, hộp chữ để đưa vào máy tính. 
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5.3.2. Trường hợp thiết kế trình bày 01 bảng, hộp chữ có yêu cầu cao về 

mỹ thuật và kỹ thuật, của 01 tin, bài trên báo chí inthì định mức hao phí nhân công 

và hao phí máy tính chuyên dụng được nhân với hệ số k = 1,2. 

                                                            Chương III 

ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC THIẾT KẾ, CHẾ BẢN, ĐĂNG TẢI  

BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ 

1. Thiết kế layout trang báo chí điện tử 

1.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xem xét các yêu cầu về bố cục trang báo, đề xuất ý tưởng thiết kế, thống 

nhất ý tưởng thiết kế với ban biên tập tòa soạn; 

b) Chỉnh sửa lại layout đã thiết kế trước cho phù hợp với trang báo mới 

(thiết kế layout 01 trang báo chí điện tử lần đầu đã tính trong thiết kế website); 

c) Đưa lên trang báo chí điện tử. 

1.2. Bảng định mức 

                                                                                                Đơn vị tính: 01 trang 

Thành phần hao phí Đơn vị 
Trị số định 

mức 

Nhân công   

Kỹ sư bậc 3/9 Ca 0,071 

Họa sĩ bậc 3/9 Ca 0,019 

Máy sử dụng   

Máy tính chuyên dụng Ca 0,072 

Máy in laser A4 Ca 0,0002 

Vật liệu sử dụng   

Giấy A4 Tờ 2 

Mực in laser A4 Hộp 0,001 

2. Thiết kế trình bày trang trượt (slide) báo chí điện tử (bao gồm báo điện 

tử, tạp chí điện tử, chuyên trang báo điện tử, chuyên trang tạp chí điện tử) 

2.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xem xét các yêu cầu về trình bày trang trượt (slide), đề xuất ý tưởng thiết 

kế, thống nhất ý tưởng thiết kế với ban biên tập tòa soạn; 

b) Thiết kế trình bày trang trượt (slide) theo phương án thiết kế được duyệt; 

c) Chỉnh sửa và hoàn thiện trang trượt (slide), in maket ra giấy. 
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2.2. Bảng định mức 

2.2.1. Định mức thiết kế trình bày trang trượt (slide) chỉ có chữ cho 

báo chí điện tử 

                                                                                    Đơn vị tính: 01 trang (slide) 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Kỹ sư bậc 3/9 Công 0,27 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,08 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 0,283 

Máy in laser A4 màu Ca 0,0002 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 2 

Mực in laser A4 màu Hộp 0,001 

2.2.2. Định mức thiết kế trình bày trang trượt (slide) chỉ có bảng biểu, 

hộp chữ cho báo chí điện tử 

                                                                                     Đơn vị tính: 01 trang (slide) 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Kỹ sư bậc 3/9 Công 0,32 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,10 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 0,342 

Máy in laser A4 màu Ca 0,0002 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 2 

Mực in laser A4 màu Hộp 0,001 

2.2.3. Định mức thiết kế trình bày trang trượt (slide) chỉ có tranh, ảnh 

cho báo chí điện tử               
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                                                                             Đơn vị tính: 01 trang (slide) 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Kỹ sư bậc 3/9 Công 0,27 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,10 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 0,300 

Máy in laser A4 màu Ca 0,0002 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 2 

Mực in laser A4 màu Hộp 0,001 

2.2.4. Định mức thiết kế trình bày trang trượt (slide) chỉ có video cho 

báo chí điện tử 

                                                                                    Đơn vị tính: 01 trang (slide) 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Kỹ sư bậc 3/9 Công 0,29 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,10 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 0,317 

Máy in laser A4 màu Ca 0,0002 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 2 

Mực in laser A4 màu Hộp 0,001 

2.2.5. Định mức thiết kế trình bày trang trượt (slide) hỗn hợp các dạng 

chữ, bảng biểu, hộp chữ, tranh, ảnh, video cho báo chí điện tử 

                                                                                   Đơn vị tính: 01 trang (slide) 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 
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Kỹ sư bậc 3/9 Công 0,35 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,13 

Máy sử dụng 

  

Máy tính chuyên dụng Ca 0,383 

Máy in laser A4 màu Ca 0,0002 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy A4 Tờ 2 

Mực in laser A4 màu Hộp 0,001 

2.3. Ghi chú 

2.3.1. Định mức này tính cho trường hợp thiết kế trình bày trang trượt 

(slide), có yêu cầu thông thường về mỹ thuật và kỹ thuật, không có âm thanh, 

chưa bao gồm hao phí làm nội dung. 

2.3.2. Trường hợp thiết trình bày trang trượt (slide) có yêu cầu cao về mỹ 

thuật và kỹ thuật, có âm thanh thì định mức hao phí nhân công và hao phí máy 

tính chuyên dụng được nhân với hệ số k = 1,2. 

3. Thiết kế trình bày chữ trong báo chí điện tử 

3.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xem xét các yêu cầu về trình bày chữ của bài báo, vị trí đặt bài trên layout, 

đề xuất ý tưởng thiết kế, thống nhất ý tưởng thiết kế với ban biên tập tòa soạn; 

b) Thiết kế trình bày chữ của bài báo theo phương án thiết kế được duyệt; 

c) Chỉnh sửa và hoàn thiện thiết kế trình bày chữ trong bài báo; 

d) Đưa chữ của bài báo lên trang báo chí điện tử. 

3.2. Bảng định mức 

 

                                                                                            Đơn vị tính: 01 tin, bài 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Kỹ sư bậc 3/9 Công 0,077 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,018 

Máy sử dụng 

 
 



 CÔNG BÁO/Số 478/Ngày 24-08-2026 94 
 

 

Máy tính chuyên dụng Ca 0,092 

Máy in laser A4 Ca 0,0005 

Vật liệu sử dụng 

 

 

Giấy A4 Tờ 6 

Mực in laser A4 Hộp 0,002 

3.3. Ghi chú 

3.3.1. Định mức này tính cho trường hợp thiết kế trình bày chữ, có yêu cầu 

thông thường về mỹ thuật và kỹ thuật của 01 tin, bài trên báo chí điện tử, chưa 

bao gồm hao phí nhập chữ vào máy tính. 

3.3.2. Trường hợp thiết kế trình bày chữ của 01 tin, bài có yêu cầu cao về 

mỹ thuật và kỹ thuật thì định mức hao phí nhân công và hao phí máy tính chuyên 

dụng được nhân với hệ số k = 1,2. 

4. Thiết kế trình bày tranh, ảnh trong báo chí điện tử 

4.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xem xét các yêu cầu về trình bày tranh, ảnh của bài báo, vị trí đặt tranh, 

ảnh trong bài và trên layout, đề xuất ý tưởng thiết kế, thống nhất ý tưởng thiết kế 

với ban biên tập tòa soạn; 

b) Chỉnh sửa nhỏ chất lượng ảnh, tranh; 

c) Thiết kế trình bày tranh, ảnh của bài báo theo phương án thiết kế được duyệt; 

d) Chỉnh sửa và hoàn thiện thiết kế trình bày tranh, ảnh trong bài báo; 

đ) Đưa tranh, ảnh của bài báo lên trang báo điện tử, in ra giấy. 

4.2. Bảng định mức 

                                                                                    Đơn vị tính: 01 tranh (ảnh) 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Kỹ sư thiết kế bậc 3/9 Công 0,010 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,024 

Máy sử dụng 

 
 

Máy tính chuyên dụng Ca 0,119 

Máy in laser A4 màu Ca 0,0005 

Vật liệu sử dụng 
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Giấy A4 Tờ 6 

Mực in laser A4 màu Hộp 0,002 

4.3. Ghi chú 

4.3.1. Định mức này tính cho trường hợp thiết kế trình bày 01 bức tranh, 

ảnh có yêu cầu thông thường về mỹ thuật và kỹ thuật của 01 tin, bài trên báo chí 

điện tử, chưa bao gồm hao phí số hóa tranh, ảnh để đưa vào máy tính. 

4.3.2. Trường hợp thiết kế trình bày 01 bức tranh, ảnh có yêu cầu cao về 

mỹ thuật và kỹ thuật, của 01 tin, bài trên báo điện tử thì định mức hao phí nhân 

công và hao phí máy tính chuyên dụng được nhân với hệ số k = 1,2. 

5. Thiết kế trình bày bảng, hộp chữ trong báo chí điện tử 

5.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Xem xét các yêu cầu về trình bày bảng, hộp chữ của bài báo, vị trí đặt 

bảng, hộp chữ trong bài và trên layout, đề xuất ý tưởng thiết kế, thống nhất ý 

tưởng thiết  kế với ban biên tập tòa soạn; 

b) Chỉnh sửa nhỏ chất lượng bảng, hộp chữ; 

c) Thiết kế trình bày bảng, hộp chữ của bài báo theo phương án thiết kế 

được duyệt; 

d) Chỉnh sửa và hoàn thiện thiết kế trình bày tranh, ảnh trong bài báo; 

đ) Đưa bảng, hộp chữ của bài báo lên trang báo điện tử, in ra giấy. 

5.2. Bảng định mức 

                                                                         Đơn vị tính: 01 bảng biểu/hộp chữ 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Kỹ sư thiết kế bậc 3/9 Công 0,084 

Họa sĩ bậc 3/9 Công 0,020 

Máy sử dụng 

 
 

Máy tính chuyên dụng Ca 0,101 

Máy in laser A4 màu Ca 0,0005 

Vật liệu sử dụng 

 

 

Giấy A4 Tờ 6 

Mực in laser A4 màu Hộp 0,002 
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5.3. Ghi chú 

5.3.1. Định mức này tính cho trường hợp thiết kế trình bày 01 bảng, hộp 

chữ có yêu cầu thông thường về mỹ thuật và kỹ thuật của 01 tin, bài trên báo chí 

điện tử, chưa bao gồm hao phí số hóa bảng, hộp chữ để đưa vào máy tính. 

5.3.2. Trường hợp thiết kế trình bày 01 bảng, hộp chữ có yêu cầu cao về 

mỹ thuật và kỹ thuật, của 01 tin, bài trên báo điện tử thì định mức hao phí nhân 

công và hao phí máy tính chuyên dụng được nhân với hệ số k = 1,2. 

Chương IV 

ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC IN CÁC LOẠI ẤN PHẨM BÁO CHÍ IN 

1. Công tác bình bản thủ công 

1.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Nghiên cứu, tính toán kích thước bố trí trang tài liệu trên khổ giấy in; 

b) Thực hiện kẻ ô, cắt, dán, đặt bản can hoặc phim lên để bình cho phù hợp yêu 

cầu xén, gấp, đóng tập tài liệu sau in. Sản phẩm cuối cùng là tờ mẫu phơi hoàn chỉnh. 

1.2. Bảng định mức 

                                                                                        Đơn vị tính: 01 bản bình 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 0,111 

2. Công tác in bản can  

2.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Kết nối máy tính với máy in giấy can, nạp giấy can vào máy in; 

b) Khởi động máy tính và máy in, đặt các thông số in và thực hiện lệnh in 

trên máy tính; theo dõi quá trình in và kiểm tra kết quả in. 

2.2. Bảng định mức 

                                                                                       Đơn vị tính: 100 tờ khổ A4 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 0,026 

Máy sử dụng 

  

Máy in laser A4 đen trắng - Chuyên in giấy can Ca 0,026 
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Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Máy tính chuyên dụng Ca 0,026 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy can A4 Tờ 105 

Mực in laser A4 hộp 0,21 

Vật liệu phụ % 5 

3. Công tác ghi bản phim và bình bản 

3.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Kết nối máy tính với máy ghi phim, nạp phim vào máy ghi, nạp file vào 

máy tính; 

b) Khởi động máy tính và máy ghi, đặt các thông số bình bản, ghi phim và 

thực hiện lệnh ghi trên máy tính; theo dõi quá trình ghi và kiểm tra kết quả ghi phim. 

3.2. Bảng định mức 

                                                                                        Đơn vị tính: 100 tờ phim 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 0,032 

Máy sử dụng 

  

Hệ thống máy ghi phim chuyên dùng Ca 0,032 

Vật liệu sử dụng 

  

Phim bitonal, greyscale and color Tờ 102 

Vật liệu phụ % 5% 

4. Công tác ghi bản kẽm từ bản can hoặc bản phim 

4.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Chuẩn bị máy phơi kẽm; 

b) Đặt bản kẽm và bản can (hoặc bản phim) đã bình bản vào máy; 

c) Đặt thông số của máy và chạy máy phơi kẽm; 

d) Lấy bản kẽm đã phơi đưa vào hệ thống hiện chữ; 

đ) Đưa bản kẽm đã hiện chữ vào hệ thống sấy và gôm bề mặt; 

e) Kiểm tra và đưa bản kẽm hoàn thành phơi vào giá. 
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4.2. Bảng định mức 

                                                                                         Đơn vị tính: 100 bản kẽm 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 12,75 

Máy sử dụng 

  

Hệ thống máy phơi kẽm thủ công Ca 12,75 

Vật liệu sử dụng 

  

Bản kẽm Bản 102 

Vật liệu phụ % 5 

5. Công tác ghi bản kẽm từ file và bình bản 

5.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Chuẩn bị máy ghi kẽm, chuyển file vào máy; 

b) Đặt bản kẽm vào máy; 

c) Đặt thông số đặt các thông số bình bản và của máy và chạy máy ghi kẽm; 

d) Hiện kẽm đã ghi, sấy khô và gôm bề mặt; 

đ) Kiểm tra và đưa bản kẽm đã ghi vào giá. 

5.2. Bảng định mức 

                                                                                         Đơn vị tính: 100 bản kẽm 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 1,821 

Máy sử dụng 

  

Hệ thống máy in kẽm tự động Ca 1,821 

Vật liệu sử dụng 

  

Bản kẽm Bản 102 

Vật liệu phụ % 5 

6. Công tác in offset 1 màu, 2 màu và 4 màu 

6.1. Mô tả nội dung công việc 
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a) Chuẩn bị máy in, lắp kẽm, đổ mực, cài đặt thông số in, lắp giấy; 

b) Vận hành máy in, kiểm tra thành phẩm. 

6.2. Bảng định mức 

6.2.1. Định mức công tác in offset 1 màu (màu đen), giấy cuộn, in báo 

khổ giấy 608mm x 914 mm, in 2 mặt đồng thời 

                       Đơn vị tính: 10.000 bản in 2 mặt, 1 màu đen, khổ giấy 608 x 914mm 

Thành phần hao phí Đơn vị 
Trị số định 

mức 

Nhân công   

Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 0,55 

Máy sử dụng   

Hệ thống máy in offset giấy cuộn, in 2 mặt, tự động Ca 0,092 

Vật liệu sử dụng   

Giấy in m2 6112,83 

Mực in đen Kg 8,15 

Vật liệu phụ % 5% 

6.2.2. Định mức công tác in offset 1 màu (màu khác màu đen), giấy 

cuộn, in báo khổ giấy 608mm x 914mm, in 2 mặt đồng thời 

       Đơn vị tính: 10.000 bản in 2 mặt, 1 màu khác màu đen, khổ giấy 608 x 914mm 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công   

Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 0,55 

Máy sử dụng   

Hệ thống máy in offset giấy cuộn, in 2 mặt, tự động Ca 0,092 

Vật liệu sử dụng   

Giấy in m2 6112,83 

Mực in màu Kg 9,17 

Vật liệu phụ % 5% 
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6.2.3. Định mức công tác in offset 2 màu giấy cuộn, in báo khổ giấy 

608mm x 914mm, in 2 mặt đồng thời 

                          Đơn vị tính: 10.000 bản in 2 mặt, 2 màu, khổ giấy 608 x 914mm 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công   

Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 0,642 

Máy sử dụng   

Hệ thống máy in offset giấy cuộn, in 2 mặt, tự động Ca 0,092 

Vật liệu sử dụng   

Giấy in m2 6112,83 

Mực in màu Kg 18,34 

Vật liệu phụ % 5% 

6.2.4. Định mức công tác in offset 4 màu giấy cuộn, in báo khổ giấy 

608mm x 914mm, in 2 mặt đồng thời 

                           Đơn vị tính: 10.000 bản in 2 mặt, 4 màu, khổ giấy 608 x 914mm 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công   

Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 0,733 

Máy sử dụng   

Hệ thống máy in offset giấy cuộn, in 2 mặt, tự động, 

4 màu 
Ca 0,092 

Vật liệu sử dụng   

Giấy in m2 6112,83 

Mực in màu Kg 36,68 

Vật liệu phụ % 5% 

6.2.5. Định mức công tác in offset, 1 màu (màu đen), giấy rời, in báo 

khổ giấy 790mm x 1090mm, in 2 mặt, đảo mặt thủ công          
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 Đơn vị tính: 10.000 bản in 2 mặt, 1 màu đen, khổ giấy 790 x 1090mm 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 0,764 

Máy sử dụng 

  

Hệ thống máy in offset 1 màu, tờ rời Ca 0,764 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy in m2 9472,1 

Mực in đen Kg 9,47 

Vật liệu phụ % 5% 

6.2.6. Định mức công tác in offset, 1 màu (màu khác màu đen), giấy rời, 

in báo khổ giấy 790mm x 1090mm, in 2 mặt, đảo mặt thủ công 

                          Đơn vị tính: 10.000 bản in 2 mặt, 1 màu, khổ giấy 790 x 1090mm 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 0,764 

Máy sử dụng 

  

Hệ thống máy in offset 1 màu, tờ rời Ca 0,764 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy in m2 9472,1 

Mực in màu Kg 10,72 

Vật liệu phụ % 5% 

6.2.7. Định mức công tác in offset, 2 màu, giấy rời, in báo khổ giấy 

790mm x 1090mm, in 2 mặt, đảo mặt thủ công 

                           Đơn vị tính: 10.000 bản in 2 mặt, 2 màu, khổ giấy 790 x 1090mm 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 1,528 

Máy sử dụng 
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Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Hệ thống máy in offset 2 màu, tờ rời Ca 0,764 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy in m2 9472,1 

Mực in màu Kg 21,45 

Vật liệu phụ % 5% 

6.2.8. Định mức công tác in offset, 4 màu, giấy rời, in báo khổ giấy 

790mm x 1090mm, in 2 mặt, đảo mặt thủ công 

                       Đơn vị tính: 10.000 bản in 2 mặt, 4 màu, khổ giấy 790 x 1090mm 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Công nhân in nhóm III bậc 4/7 Công 3,056 

Máy sử dụng 

  

Hệ thống máy in offset 4 màu, tờ rời Ca 0,764 

Vật liệu sử dụng 

  

Giấy in m2 9472,1 

Mực in màu Kg 42,89 

Vật liệu phụ % 5% 

7. Công tác xén 

7.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Chuẩn bị máy xén, vỗ, dỗ bằng tập giấy xén, bê đặt tập giấy xén vào 

đúng vị trí trên máy xén; 

b) Vận hành máy, bê đặt tập giấy đã xén ra ngoài, để vào chỗ quy định, 

kiểm tra thành phẩm. 

7.2. Bảng định mức 

7.2.1. Định mức công tác xén 1 mặt để gấp 

                                                                                Đơn vị tính: 10.000 bản in 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 
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Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 0,250 

Máy sử dụng 

  

Hệ thống máy cắt 1 mặt Ca 0,1250 

7.2.2. Định mức công tác xén 3 mặt để hoàn thiện ấn phẩm dạng cuốn 

(dạng quyển) 

                                                                  Đơn vị tính: 1.000 cuốn độ dày 5,1cm 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 1,136 

Máy sử dụng 

  

Hệ thống máy xén 3 mặt Ca 0,5682 

8. Công tác gấp 

8.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Chuẩn bị máy gấp, vỗ, dỗ bằng bê đặt tập giấy gấp vào đúng vị trí trên 

máy gấp; 

b) Vận hành máy, bê đặt tập giấy đã gấp ra ngoài, để vào chỗ quy định, 

kiểm tra thành phẩm. 

8.2. Bảng định mức  

                                                                                   Đơn vị tính: 10.000 bản in 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 1,250 

Máy sử dụng 

  

Hệ thống máy gấp 3 vạch Ca 0,625 

9. Công tác đóng tập 

9.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Chuẩn bị máy đóng tập, bê đặt tập giấy đóng tập vào đúng vị trí trên máy; 

b) Vận hành máy, bê đặt tập giấy đã đóng tập ra ngoài, để vào chỗ quy định, 

kiểm tra thành phẩm. 
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9.2. Bảng định mức 

9.2.1. Định mức công tác đóng tập lồng, dập ghim ấn phẩm dạng cuốn 

khổ A4 

                                                                             Đơn vị tính: 1000 cuốn khổ A4 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 0,313 

Máy sử dụng 

  

Hệ thống máy đóng ghim tự động Ca 0,0781 

Vật liệu sử dụng 

  

Dây thép m 15,00 

9.2.2. Định mức công tác đóng tập lồng, dập ghim ấn phẩm dạng cuốn 

khổ A3 

                                                                         Đơn vị tính: 1000 cuốn khổ A3 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 0,625 

Máy sử dụng 

  

Hệ thống máy đóng ghim Ca 0,1563 

Vật liệu sử dụng 

  

Dây thép m 20,00 

9.2.3. Định mức công tác đóng ấn phẩm dạng cuốn bằng phương pháp 

khâu chỉ 

                                                                                    Đơn vị tính: 10.000 bản in 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 3,750 

Máy sử dụng 

  

Hệ thống máy khâu chỉ sách Ca 1,250 
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Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Vật liệu sử dụng 

  

Chỉ khâu m 150,00 

9.2.4. Định mức công tác đóng ấn phẩm dạng cuốn bằng phương pháp 

keo nhiệt vào bìa 

                                                          Đơn vị tính: Đơn vị tính: 1000 cuốn khổ A4 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 1 

Máy sử dụng 

  

Hệ thống máy đóng sách keo nhiệt Ca 0,25 

Vật liệu sử dụng 

  

Keo dán các loại Kg 0,225 

9.3. Ghi chú 

Định mức tính cho trường hợp đóng tập lồng, vào bìa và dập ghim ấn phẩm 

dạng cuốn có độ dầy < 1200 trang/cuốn. 

10. Công tác vào bìa 

10.1. Mô tả nội dung công việc 

a) Chuẩn bị máy vào bìa, bê đặt tập giấy vào bìa vào đúng vị trí trên máy; 

b) Vận hành máy, bê đặt quyển sách có bìa ra ngoài, để vào chỗ quy định, 

kiểm tra thành phẩm. 

10.2. Bảng định mức 

10.2.1. Định mức công tác lồng trang nhất báo bằng phương pháp thủ công 

                                                                                   Đơn vị tính: 10.000 bản in 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Công nhân in nhóm I bậc 3/7 Công 2,50 

10.2.2. Định mức công tác vào bìa ấn phẩm dạng cuốn bằng phương 

pháp khâu chỉ, dán keo 
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Đơn vị tính: 1.000 cuốn khổ A4 

Thành phần hao phí Đơn vị Trị số định mức 

Nhân công 

  

Công nhân in nhóm II bậc 4/7 Công 0,1 

Máy sử dụng 

  

Hệ thống máy vào bìa dán keo Ca 0,025 

Vật liệu sử dụng 

  

Keo dán gáy Kg 0,125 
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Chương V 

QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ IN, BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ 

Định mức kinh tế - kỹ thuật này được xây dựng theo quy trình hoạt động 

báo chí in, báo chí điện tử, phổ biến gồm các công đoạn cơ bản sau: Lập kế hoạch 

xuất bản báo chí, sáng tạo bản thảo tác phẩm báo chí, biên tập các bản thảo tác 

phẩm báo chí, sản xuất các sản phẩm báo chí, phát hành các sản phẩm báo chí, 

phản hồi và xử lý thông tin phản hồi. 

Dưới đây là quy trình tổng quát của hoạt động xuất bản báo chí in, báo chí 

điện tử: 

1. Các công đoạn trong hoạt động báo chí in, báo chí điện tử: 

a) Công đoạn lập kế hoạch xuất bản báo chí: Là công việc dự thảo kế hoạch 

nội dung, hình thức cho số báo sắp xuất bản hoặc đưa lên mạng Internet để ban 

biên tập và các bộ phận chuyên môn trong tòa soạn cùng bàn bạc, thảo luận, tổ 

chức thực hiện xuất bản báo đạt được mục đích, mục tiêu đề ra. 

b) Công đoạn sản xuất ra bản thảo tác phẩm báo chí: Trên cơ sở kế hoạch 

xuất bản được giao, đội ngũ phóng viên, cộng tác viên (gọi chung là tác giả) thực 

hiện tạo ra các bản thảo tác phẩm báo chí. Công đoạn này gồm 2 bước: Bước 
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chuẩn bị chất liệu cho tác phẩm báo chí và bước thể hiện tác phẩm báo chí ở mức 

độ bản thảo. 

c) Công đoạn biên tập bản thảo tác phẩm báo chí: Trên cơ sở kế hoạch xuất 

bản được giao, đội ngũ biên tập viên thực hiện bản thảo tác phẩm báo chí thành 

tác phẩm báo chí mang tính xã hội, giới thiệu đến đông đảo công chúng. Để chất 

lượng các tác phẩm báo chí đạt mức tối đa khi đến tay bạn đọc thì biên tập viên 

phải đọc và xử lý bản thảo các tác phẩm báo chí xuyên suốt quá trình từ sự kiện 

đến bạn đọc báo. 

d) Công đoạn sản xuất sản phẩm báo chí: Khi các tác phẩm báo chí đã được 

hoàn thiện, bộ phận kỹ thuật, họa sĩ, biên tập viên, soát xét sẽ thực hiện các phần 

việc: Tổ chức nội dung các trang báo, tạp chí hoặc website, thiết kế trình bày, 

kiểm soát nội dung và maket ấn phẩm hoặc website để tạo thành sản phẩm báo 

chí in hoặc đưa lên báo chí điện tử. 

đ) Công đoạn phát hành sản phẩm báo chí: Ở công đoạn này sản phẩm báo 

chí được chuyển đến bạn đọc thông qua tổ chức phát hành (với báo chí in) hoặc 

các nhà cung cấp dịch vụ Internet (với báo chí điện tử). 

e) Công đoạn phản hồi và xử lý thông tin phản hồi: Là công đoạn giúp các 

tòa soạn báo nắm bắt và đánh giá được hiệu quả thông tin của các tác phẩm báo 

chí. Các ý kiến phản hồi từ phía bạn đọc sẽ là kênh thông tin giúp các tòa soạn 

báo cải thiện chất lượng nội dung, hình thức sản phẩm báo chí để đáp ứng các nhu 

cầu ngày càng cao của công chúng. 

2. Quy trình thực hiện các công việc xây dựng bản thảo tác phẩm báo 

chí in, báo chí điện tử 

- Bước 1: Chuẩn bị chất liệu cho tác phẩm báo chí: 

Chất liệu cho tác phẩm báo chí là “thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời 

sống xã hội” diễn ra ở một nơi nào đó, vào một thời gian nào đó. Chuẩn bị chất liệu 

cho tác phẩm báo chí bao gồm: Tìm kiếm thông tin từ các nguồn tin (nguồn tin là 

nơi có các thông tin đó là nơi các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội diễn ra); thu 

thập thông tin, khai thác, xử lý sơ bộ chất liệu thu được, xác định trọng tâm của sự 

kiện và lựa chọn hình thức, thể loại, bố cục của tác phẩm báo chí sẽ thể hiện. 

- Bước 2: Thể hiện tác phẩm báo chí: 

Là việc thể hiện “thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội” 

bằng “ngôn ngữ báo chí” dưới dạng chữ viết, hình ảnh, âm thanh thành tin, bài. 

Trong quá trình sáng tạo tác phẩm báo chí, phóng viên cần có sự hỗ trợ của 

các công cụ như: Máy tính nối mạng Internet, phần mềm chuyên dụng làm báo, 

máy ảnh, máy quay video, máy ghi âm chuyên dùng... 
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3. Quy trình biên tập bản thảo tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử 

- Bước thống nhất định dạng tác phẩm: Bắt đầu từ trước khi tiếp nhận bản 

thảo, nhằm giảm bớt rủi ro cho phóng viên khi viết bài không trúng, thống nhất 

định dạng tác phẩm báo chí trước khi sáng tạo tác phẩm báo chí giữa phóng viên 

và biên tập viên. 

- Bước tiếp nhận bản thảo: Biên tập viên xem xét sơ bộ những tiêu chí lớn 

mà tác phẩm phải thể hiện (như: Bài viết có đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hình thức, 

nội dung thể hiện, quy mô, độ dài của tác phẩm…) để đưa ra kết luận tác phẩm có 

sử dụng được không. 

- Biên tập thô: Biên tập viên rà soát, phát hiện những sai sót về nội dung, 

bố cục, ngôn ngữ, ngữ pháp cần sửa chữa, xác minh tính chính xác của thông tin, 

thông tin mới và tác phẩm không vi phạm bản quyền; quan điểm của tác giả phù 

hợp với quan điểm chính trị của cơ quan báo chí; đối tượng phục vụ; khả năng tác 

động đến dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội. 

 Cũng trong bước này, biên tập viên cần có các nhận xét về những điểm 

không phù hợp, không xác đáng thể hiện trong bản thảo tác phẩm và đề nghị sửa 

bổ sung để tác phẩm đảm bảo chất lượng tác phẩm để phối hợp với tác giả chỉnh 

sửa tác phẩm. 

Đối với bài viết cho báo điện tử thì biên tập viên còn biên tập nội dung chuẩn 

“SEO” để nâng cao hiệu quả truyền thông. Công việc đọc, soát, xét ở bước này của 

biên tập viên thường trải qua 3 vòng đọc: Đọc lần 1 để nhận xét và đề nghị với tác giả 

về những lỗi và hướng sửa; đọc lần 2 (sau khi sửa lần 1); đọc lần 3 (nếu có yêu cầu 

sửa ở lần đọc 2); cuối cùng biên tập viên cấp trên đọc để chuyển sang bước tiếp theo. 

d) Bước biên tập bản thảo tinh: Là bước biên tập viên sửa lỗi chính tả 

(morat), đề xuất yêu cầu về hình thức trình bày tác phẩm trên trang báo chí in 

hoặc báo chí điện tử để bộ phận thiết kế mỹ thuật - kỹ thuật sáng tạo. 

Trong quá trình biên tập báo in, báo điện tử, biên tập viên cần hỗ trợ của 

các phương tiện làm việc như máy tính nối mạng Internet, các phần mềm văn 

phòng, phần mềm chuyên dụng làm báo. 

4. Quy trình thiết kế, chế bản báo chí in, báo chí điện tử 

a) Đối với sản phẩm báo chí in: Đầu vào của công đoạn này là “bản bông” 

đã được sửa lỗi chính tả, các kỹ thuật viên và họa sĩ dựa vào yêu cầu về mặt trình 

bày hình thức tác phẩm trên trang báo chí in để sáng tạo, đề xuất ý tưởng, thực 

hiện ý tưởng trình bày (layout, định dạng (format), màu sắc …) với từng bài báo, 

với từng trang báo và cả tờ báo đảm bảo tính mỹ thuật, làm nổi bật trọng tâm, thu 

hút độc giả. Kết quả của khâu này là “bản maket” tờ báo được duyệt. 
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b) Với sản phẩm báo chí điện tử: 

Website của tòa soạn báo điện tử thường đã được xây dựng; công việc bảo 

trì, lưu trữ website (hosting), bảo mật, bảo vệ, lưu trữ, sao lưu dữ liệu, xử lý sự cố 

kỹ thuật… thuộc dịch vụ ngoài sáng tạo nội dung tin, bài. 

Công việc của tòa soạn báo là đưa tin, bài báo “bản bông” đã sửa lỗi chính 

tả được đưa đến kỹ thuật viên để trình bày hình thức (định dạng chữ, ảnh, video, 

layout...) đảm bảo tính mỹ thuật, làm nổi bật trọng tâm, thu hút độc giả.  Tin, bài 

báo trình bày xong, sau khi được duyệt sẽ được đăng tải lên báo chí điện tử. 

Trong công tác thiết kế, chế bản, cán bộ kỹ thuật công nghệ thông tin cần 

được trang bị máy tính chuyên dùng (có cấu hình cao) phù hợp với yêu cầu làm 

đồ họa, màn hình rộng, có độ phân giải cao, với các phần mềm thiết kế chế bản 

chuyên dùng như: Photoshop, Illustrator, Corel Draw, QuarkXpress... 

5. Quy trình và phương pháp thực hiện các công việc in báo 

Do in báo hiện nay phổ biến dùng công nghệ in offset nên quy trình in báo 

dưới đây là theo quy trình công nghệ in offset. 

a) Bước 1: Thiết kế bình bản: Là việc sắp xếp các trang trên một tờ in lớn 

để sau khi in ấn xong, báo sẽ gấp lại được theo đúng số thứ tự từng trang. Trước 

khi bình trang cần nắm rõ các thông tin sau: 

- Khổ sản phẩm. 

- Khổ giấy in. 

- Chất lượng giấy in. 

- Loại máy in, khoảng cách chừa bắt nhíp. 

- Cách thức hoàn thiện sản phẩm (đóng kim, may chỉ, phay gáy vào keo...). 

- Phương pháp gấp sản phẩm sau khi in (gấp tờ in bằng tay, gấp bằng máy). 

- Lựa chọn phương pháp bình bản bằng một trong 2 cách sau: 

+ Phương pháp bình bản thủ công: Tính toán các thông số vẽ trên tờ đế bình 

rồi dán các trang in vào đế bình; Bình thủ công bằng phần mềm thiết kế: Corel, AI. 

+ Phương pháp bình bản tự động bằng phần mềm chuyên dụng cài đặt sẵn 

trên máy in. 

b) Bước 2: Output film hoặc output can bằng máy tính với máy in, với công 

nghệ in phổ biến hiện nay thì không cần bước này. 

c) Bước 3: Output kẽm bằng hệ thống máy phơi kẽm thủ công hoặc bằng 

máy in kẽm tự động. 
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d) Bước 4: In offset bằng hệ thống máy in offset dùng giấy cuộn, in 2 mặt 

đồng thời, 1 màu hoặc 2 màu hoặc 4 màu; bằng hệ thống máy in offset dùng giấy 

rời, in 2 mặt, đảo mặt thủ công, 1 màu hoặc 2 màu, 4 màu. 

e) Bước 5: Các công tác sau in gồm công tác xén, gấp, đóng tập, vào bìa 

bằng hệ thống máy bán tự động. 

6. Cung cấp thông tin phản hồi 

Sau khi báo đã phát hành đến công chúng, biên tập viên theo dõi sức lan 

tỏa của tác phẩm, phản hồi của độc giả, đính chính các lỗi nếu cần thiết hoặc ghi 

nhận để rút kinh nghiệm./. 
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Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.  

  TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

 CHỦ TỊCH 

 

Trần Thanh Mẫn 
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  TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thị Thanh 
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  TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thị Thanh 
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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 3125/QĐ-BKHCN          Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đính chính Thông tư số 01/2026/TT-BKHCN ngày 15 tháng 01 năm 

2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công 

ích và cơ chế tài chính thực hiện hoạt động viễn thông công ích 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 4 năm 

2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 225/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 295/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông 

công ích và cơ chế tài chính thực hiện hoạt động viễn thông công ích; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật tại Thông tư số 01/2026/TT-BKHCN ngày 

15 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 

2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Viễn thông về hoạt động 

viễn thông công ích và cơ chế tài chính thực hiện hoạt động viễn thông công ích 

(chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Nội dung đính chính tại Quyết định này là một phần không tách 

rời của Thông tư số 01/2026/TT-BKHCN ngày 15 tháng 01 năm 2026 của Bộ 
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trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 295/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích và cơ chế tài 

chính thực hiện hoạt động viễn thông công ích. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ 

trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Viễn thông, Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn 

thông công ích Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Phạm Đức Long 
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PHỤ LỤC  

ĐÍNH CHÍNH LỖI KỸ THUẬT TẠI THÔNG TƯ SỐ 01/2026/TT-BKHCN 

NGÀY 15/01/2026 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Quyết định số 3125/QĐ-BKHCN ngày 15/7/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

STT 

Điều, 

khoản/Mẫu 

biểu 

Tiêu 

đề/cột 
Thông tư số 01/2026/TT-BKHCN Thông tin đính chính  

I NỘI DUNG THÔNG TƯ 

1 Điểm c khoản 4 

Điều 4 
 c) Dự toán đặt hàng cung cấp dịch vụ viễn 

thông phổ cập cho cả thời kỳ chương trình và 

được chia ra hằng năm, làm căn cứ thực hiện 

tạm ứng, thanh toán, quyết toán theo quy 

định; 

c) Dự toán đặt hàng cung cấp dịch vụ 

viễn thông phổ cập cho cả thời kỳ 

chương trình và được chia ra hằng năm, 

làm căn cứ để thương thảo, ký kết hợp 

đồng, thực hiện tạm ứng, thanh toán, 

quyết toán theo quy định; 

2 Điểm đ khoản 7 

Điều 17 
 đ) Văn bản đề xuất đối tượng hỗ trợ sử dụng 

dịch vụ viễn thông công ích thực hiện 

chương trình theo Mẫu số 05; 

đ) Văn bản đề xuất đối tượng hỗ trợ sử 

dụng dịch vụ viễn thông công ích và hỗ 

trợ thiết bị đầu cuối thực hiện chương 

trình theo Mẫu số 05; 

II BIỂU MẪU 

1 Phụ lục chung 

1.1 Phụ lục I Tiêu đề 

BIỂU MẪU HỖ TRỢ CUNG CẤP DỊCH 

VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP (theo phương 

thức đặt hàng) 

BIỂU MẪU HỖ TRỢ CUNG CẤP 

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG PHỔ CẬP 

(theo phương thức đặt hàng/giao nhiệm 

vụ) 

1.2 
Mẫu số 03 Phụ 

lục IV 

Nơi nhận Doanh nghiệp viễn thông Doanh nghiệp viễn thông/Cơ quan 

được giao lập danh sách 

1.3 

Mẫu số 02 Phụ 

lục V 

 

Tên gọi 
Danh sách đối tượng đăng ký nhận hỗ trợ 

kinh phí sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập 

Danh sách đối tượng đăng ký nhận hỗ 

trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập 

1.4 
Mẫu số 02a, 02b 

Phụ lục V 

Nơi nhận Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; 

Ủy ban nhân dân xã (theo Điều 10)  
Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt 

Nam; Ủy ban nhân dân xã  

1.5 
Mẫu số 01 Phụ 

lục X 

Nơi nhận 
Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam Bộ Khoa học và Công nghệ 

1.6 Phụ lục XI Tiêu đề BIỂU MẪU LẬP DỰ TOÁN 
BIỂU MẪU LẬP KẾ HOẠCH, DỰ 

TOÁN 

II Chi tiết mẫu biểu 

1.1 Mẫu số 08 Phụ 

lục I  

Tiêu đề BIÊN BẢN NGHIỆM KẾT QUẢ THỰC 

HIỆN HỢP ĐỒNG 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KẾT 

QUẢ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 



 CÔNG BÁO/Số 478/Ngày 24-08-2026 118 
 

 
1.2 Mẫu số 10 Phụ 

lục I  

Nội dung 

văn bản  

1. Sự cần thiết thực hiện hỗ trợ cung cấp dịch 

vụ viễn thông công ích tại khác khu vực hải 

đảo, nhà giàn  

1. Sự cần thiết thực hiện hỗ trợ cung cấp 

dịch vụ viễn thông công ích tại các khu 

vực hải đảo, nhà giàn  

1.3 Mẫu số 01 Phụ 

lục IV 

Hướng 

dẫn ghi 

biểu 

Cột 1: Ghi số định danh cá nhận (đủ 12 chữ 

số) của chủ hộ nếu là hộ gia đình, ghi số 

định danh cá nhân của đối tượng nhận hỗ 

trợ nếu là đối tượng khác, ghi tên đơn vị 

nhận hỗ trợ nếu đối tượng nhận hỗ trợ 

không phải là cá nhân/hộ gia đình. 

Cột 1: Ghi số định danh cá nhân của 

chủ hộ (đủ 12 chữ số) nếu là hộ gia 

đình, số định danh/mã định danh 

(nếu có) của đối tượng nhận hỗ trợ 

nếu là đối tượng khác. 

1.4 Mẫu số 03 Phụ 

lục IV 

Hướng 

dẫn ghi 

biểu 

(2) Ghi tên doanh nghiệp đăng ký cung cấp 

dịch vụ viễn thông phổ cập. 
(11) Chỉ ghi mục 10 nếu đối tượng nhận hỗ 

trợ là hộ gia đình và ghi rõ quan hệ với chủ 

hộ (là Chủ hộ/thành viên…có tên trong 

giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo 

hoặc hộ chính sách) trong trường hợp 

người đứng tên chủ thuê bao không phải là 

chủ hộ hoặc ghi chức vụ nếu là người đại 

diện đơn vị. 

(2) Ghi tên doanh nghiệp đăng ký cung 

cấp dịch vụ viễn thông phổ cập/cơ 

quan được giao lập danh sách. 
(11) Chỉ ghi mục 11 nếu đối tượng nhận 

hỗ trợ là hộ gia đình và ghi rõ quan hệ 

với chủ hộ (là Chủ hộ/thành viên…có 

tên trong giấy chứng nhận hộ nghèo, 

hộ cận nghèo hoặc hộ chính sách) 

trong trường hợp người đứng tên chủ 

thuê bao không phải là chủ hộ hoặc ghi 

chức vụ nếu là người đại diện đơn vị. 

1.5 Mẫu số 04a Phụ 

lục IV 

Hướng 

dẫn ghi 

biểu 

Hằng tháng, doanh nghiệp viễn thông lập 

danh sách các đối tượng không đủ điều 

kiện nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn 

thông phổ cập để thực hiện điều chỉnh 

giảm danh sách đối tượng đã được xác 

nhận; ghi lý do theo hướng dẫn  tại cột (9) 

dưới đây. 

Hằng tháng, doanh nghiệp viễn 

thông/cơ quan được giao lập danh 

sách lập danh sách các đối tượng 

không đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử 

dụng dịch vụ viễn thông phổ cập để 

thực hiện điều chỉnh giảm danh sách 

đối tượng đã được xác nhận; ghi lý do 

theo hướng dẫn  tại cột (9) dưới đây. 

1.6 Mẫu số 01 Phụ 

lục VIII  

Hướng 

dẫn ghi 

biểu 

(6) Ghi tên doanh nghiệp mà đối tượng đang 

sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập hoặc dự 

kiến đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông phổ 

cập để nhận hỗ trợ thiết bị đầu cuối (đối với 

trường hợp chưa nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ 

viễn thông phổ cập). 
(6) Ghi tên doanh nghiệp mà đối tượng đang 

sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập hoặc dự 

kiến đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông phổ 

cập để nhận hỗ trợ thiết bị đầu cuối. 

(6) Ghi tên doanh nghiệp mà đối tượng 

đang sử dụng dịch vụ viễn thông phổ 

cập hoặc dự kiến đăng ký sử dụng dịch 

vụ viễn thông phổ cập để nhận hỗ trợ 

thiết bị đầu cuối (đối với trường hợp 

chưa nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn 

thông phổ cập). 
 

1.7 Biểu số 01 Mẫu 

số 04 Phụ lục XI 

Hướng dẫn 

ghi biểu 

Hướng dẫn cách ghi biểu: Biểu này được 

tổng hợp từ các bảng kê các hạng mục công 

trình viễn thông đã được đầu tư phát triển và 

duy trì để cung cấp dịch vụ viễn thông công 

ích của các địa bàn, khu vực tại mục I, II, III, 

IV  Biểu 02  

- Cột (5), cột (11): Ghi tổng chi phí khấu hao 

các hạng mục công trình viễn thông triển 

khai tại các địa bàn, khu vực trong năm được 

kê khai tại mục I Biểu 02; 

Hướng dẫn cách ghi biểu:  

- Cột (5), cột (11): Ghi tổng chi phí khấu hao 

các hạng mục công trình viễn thông triển 

khai tại các địa bàn, khu vực trong năm; 

- Cột (6), cột (12): Ghi tổng chi phí duy 

trì các hạng mục công trình viễn thông 

dự kiến triển khai tại các địa bàn, khu 

vực trong năm; 

- Cột (7), cột (13): Ghi tổng chi phí thuê 

các hạng mục công trình viễn thông và 
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- Cột (6), cột (12): Ghi tổng chi phí duy trì 

các hạng mục công trình viễn thông dự kiến 

triển khai tại các địa bàn, khu vực trong năm 

được kê khai tại mục II Biểu 02; 

- Cột (7), cột (13): Ghi tổng chi phí thuê các 

hạng mục công trình viễn thông và chi phí 

thuê khác của địa bàn, khu vực trong năm 

được kê khai tại mục III Biểu 02 (nếu có); 

- Cột (8), cột (14): Ghi tổng chi phí khác của 

các địa bàn, khu vực trong năm được kê khai 

tại mục IV Biểu 02 (nếu có); 

chi phí thuê khác của địa bàn, khu vực 

trong năm; 

- Cột (8), cột (14): Ghi tổng chi phí khác 

của các địa bàn, khu vực trong năm; 

 

 

 



 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN 

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội.  

Điện thoại: 080.44417 

Email: congbao@chinhphu.vn.  

Website: https://congbao.chinhphu.vn 
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